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"Cây có gốc mới nảy cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu."
Con người sinh ra ở đời, ai cũng có tổ có tông. Biết về nguồn cội không chỉ để tri ân tiên tổ, mà còn để con cháu đời sau soi vào đó mà tu thân, lập nghiệp, giữ gìn nếp nhà công đức. Với ý nghĩa thiêng liêng ấy, Hội đồng Gia tộc dòng họ Nguyễn Phi (阮丕) tại Thạch Hà trang trọng biên soạn cuốn Gia phổ này.
Dòng họ Nguyễn Phi chúng ta mang danh xưng cao quý: chữ Phi (丕) nghĩa là lớn lao, vĩ đại. Điển tích cổ có câu: “Uông uông hồ phi thiên chi đại luật” – Sâu rộng thay tuân phụng luật trời cao lớn. Danh xưng ấy như một sự khẳng định về tầm vóc và cốt cách thanh cao mà tổ tiên mong muốn truyền lại cho hậu duệ.
Ngược dòng lịch sử từ thế kỷ XV, tiền nhân vốn là dòng dõi Khai quốc công thần từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hoa). Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, các bậc Tiên Thủy tổ đã di cư đến vùng đất Thạch Lưu (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khai cơ lập nghiệp. Tại đây, khí thiêng sông núi đã hun đúc nên truyền thống "Ba đời bảy Quận công" lẫy lừng khắp xứ Nghệ, với những vị tướng quân uy dũng có công phò vua giúp nước.
Vị Thủy tổ Nguyễn Phi Sài (Võ Quận công, Thượng tướng quân) cùng các vị Quận công, Tiến sĩ của dòng họ đã để lại những trang sử vàng chói lọi. Những sắc phong, mộ phần và từ đường ngày nay không chỉ là tài sản của riêng dòng tộc, mà đã trở thành di sản của đất nước. Đặc biệt, ngày 20/11/2024, Mộ và Nhà thờ Nguyễn Phi Sài đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích Lịch sử Quốc gia, một dấu mốc vàng son khẳng định công đức mênh mông của cha ông.
Cuốn Gia phổ này được biên soạn dựa trên tư liệu cổ và tâm huyết của các bậc trưởng thượng, nhằm:
Ghi chép rành mạch phả hệ từ Tiên Thủy tổ đến các chi phái hậu duệ.
Lưu danh công trạng của các bậc tiền nhân để con cháu đời đời tự hào và phụng thờ.
Gắn kết tình thâm giữa các thành viên trong dòng tộc, dù đang ở quê nhà hay bôn ba khắp bốn phương trời.
Kính mong con cháu hậu duệ khi cầm cuốn Gia phổ trên tay, hãy trân trọng như báu vật, tiếp tục nối dài trang sử vẻ vang của dòng họ, làm rạng danh thêm hai chữ "Nguyễn Phi" trên mảnh đất quê hương và đất nước.
“Tổ đức vĩnh thùy thiên cổ thịnh,
Tử tôn cao chú vạn đại vinh.”
(Đức tổ dài lâu muôn đời thịnh, Con cháu được đúc cao vạn đại vinh)
Thay mặt Hội đồng Gia tộc
(Ký tên)








[image: Nhà thờ Võ Quận công Nguyễn Phi Sài.]

Nhà thờ Võ Quận công Nguyễn Phi Sài.
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Họ Nguyễn  là họ của người Á Đông. Họ Nguyễn là họ người phổ biến nhất của người Việt. Họ Nguyễn cũng xuất hiện tại Triều Tiên và Trung Quốc chữ Hán là  阮  dù ít phổ biến hơn. Trong tiếng Triều Tiên, họ này đọc là Wan (완)
Đây là dòng họ có số người nhiều nhất ở Việt Nam (khoảng 40%), nhiều thứ 4 trên thế giới chỉ đứng sau các họ Lý, Vương, Trương của Trung Quốc[footnoteRef:1]. Ngoài Việt Nam, họ này cũng phổ biến ở những nơi có người Việt định cư. Tại Úc, họ Nguyễn đứng thứ 7 và là họ không bắt nguồn từ Anh phổ biến nhất. Tại Pháp, họ Nguyễn đứng thứ 54. Tại Hoa Kỳ, họ Nguyễn được xếp hạng thứ 57[footnoteRef:2] và là họ gốc thuần Á châu phổ biến nhất.   [1:   Thống kê vào năm 2002]  [2:   Trong cuộc Điều tra Dân số năm 2000] 

Trong lịch sử Việt Nam, đã có nhiều trường hợp và sự kiện khiến hàng loạt người phải đổi tên họ thành họ Nguyễn. Điển hình trong số đó có thể kể đến việc thay đổi triều đại vào cuối thời nhà Lý và nhà Mạc. Năm 1232, nhà Lý suy vong, Trần Thủ Độ đã buộc con cháu họ Lý đổi sang họ Nguyễn với lý do phạm húy, bởi lẽ ông nội của vua Trần Thái Tông tên là Trần Lý. Nguyễn Trãi chép: "Triều Trần kiêng húy vị tổ, đổi chữ Lý ra chữ Nguyễn..." Năm 1592, nhà Mạc suy tàn, một số con cháu họ Mạc cũng đổi sang họ Nguyễn.
Trong lịch sử Việt Nam, có hai triều đại chính thức mang họ Nguyễn là nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn có nguồn gốc từ lực lượng chúa Nguyễn cát cứ ở Đàng Trong; nhà Tây Sơn có nguồn gốc từ họ Hồ, tuy nhiên đã đổi thành họ Nguyễn.

Trong giai đoạn đương đại, dòng tộc họ Nguyễn ở các nước, đặc biệt tại Việt Nam và Trung Quốc có xu hướng gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, với mục tiêu cao nhất là gắn kết các chi tộc từ khắp nơi trên thế giới với nhau. Một số hoạt động truyền thống có thể kể đến, như: xây dựng ngày giỗ Tổ dòng tộc, chi tộc;  lập Quỹ khuyến học; dựng văn bia, nhà truyền thống; các hoạt động văn hóa – văn nghệ... Ở một số nơi của Việt Nam, các thế hệ dòng tộc họ Nguyễn lập thành các Nhà thờ Tổ dòng họ với quy mô thành viên đến hàng ngàn người từ khắp các tỉnh, thành và hải ngoại về nước tụ họp trong ngày giỗ Tổ.


5
4
3
6
7
8
9
    Phi Nậm    
Chính đội trưởng 
   Phi Nhạ    

   Phi Hiểu      

Phi Xiển     

Phi Xuy     

Phi Tích      

Cai tổng 
Phi Tự      

Bát  Phẩm Phi Tập     

Phi Đức     

  Phi Lân 

Phi Trử   

   Phi Thụ      

Phi Chẩn   

  Phi Thìn    
Thái học sinh Phi Quỳnh     
    
Công thần tôn   Phi Kính   
 Võ Quận công 
Phi Sài
 Lương tài hầu
 Phi Nguyên 
Phương  Lộc  hầu 
Phi  Hiệu  
Công thần tử   Phi Đa  
Thắng Lộc hầu Phi danh    
Dương Trung  hầu Phi Thuần  
Nhuệ Quân công   
Phi Mỹ   
Kiêm quân  công   
 Phi Cảnh  
An Lộc hầu Phi Ứng
Cử Lộc hầu Phi Nhan 
Dận Đằng hầu Phi Điều 
Cổn Trung hầu Phi Cẩm 
  
    
Kiêm  quân  công    Phi Hợp   
Doãn   quân  công  
  Phi Trọng   
Hoan Lộc  hầu Phi Kiên 
  
  
    
Hoàn Lộc hầu Phi Hoàn  
  
    
Tuấn  quân  công    
Ph iXuân    
Đoan  quân  công    
Phi Chức     
Triêm Lộc  hầu Phi Điều  
  
  
    
Diệu  Lộc  hầu Phi Đăng   
  
  
    

Phi Thạch   
  
    
Phi Điện 
Phi Dong   
    
Mậu Lâm lang
  
    
Hưng Lộc  hầu Phi Luân     
    
  Phi Cốc 
Phi Tích     
Cẩn nghĩa hầu Phi Chấn    
    
Thái Trì  hầu
 Phi Đoan  
Đô chỉ huy sứ Phi Hiển      
    
Thái học sinh Phi Thư   
    
Công thần tôn   Phi Nhượng    
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 Nguyễn Phi chữ Hán viết là 阮丕, chữ Phi丕 trong chữ Hán có nghĩa là lớn lao. Theo điển tích  dẫn từ Ban Cố  (典引 - 班固) 汪汪乎丕天之大律uông uông hồ phi thiên chi đại luật có nghĩa là :    Sâu rộng thay tuân phụng luật trời cao lớn. 
Nói về lịch sử, dòng dõi họ Nguyễn Phi đã để lại dấu tích mà con cháu của dòng họ đáng tự hào.
Từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18, khi khởi nghĩa Lam Sơn lập lên triều Hậu Lê. Nhà Hậu Lê duy trì được 100 năm Lê Sơ thì sang Mạc và Lê Trung Hưng là thời kỳ nội chiến kéo dài, xuất phát từ khi Mạc Đăng Dung lập ngôi thay nhà Lê sơ năm 1527; sau bảy năm nhà Mạc, Nhà Lê được dựng lại thời Lê Trung hưng. Thời Lê Trung hưng bao gồm: Vua Lê, Vua Mạc và các Chúa (Trịnh, Nguyễn) trải dài 245 năm (1533-1778) với 17 đời vua Lê, 5 đời vua Mạc và 12 đời chúa Trịnh, 9 đời chúa Nguyễn; đất nước xảy ra chiến tranh liên miên giữa thế lực Mạc -Trịnh -Nguyễn và kết thúc bởi triều Tây Sơn, sau đó là nhà Nguyễn. 
Dòng họ Nguyễn Phi tại Thạch Hà, Hà Tĩnh ra đời lịch sử giai đoạn tranh chấp đó. Họ đã để lại một nhân vật lịch sử đáng được ghi danh. ÔNG LÀ VÕ QUẬN CÔNG[footnoteRef:3], THƯỢNG TƯỚNG QUÂN, TRUNG ĐẲNG TÔN THẦN “PHỤ QUỐC THUẦN TÍN” HÚY DANH NGUYỄN PHI SÀI. [3:   Dưới triều Lê sơ, hệ thống tước phong được thiết lập rõ ràng, chia làm nhiều bậc, từ cao xuống thấp: Vương tước; Công tước: gồm Quốc công và Quận công; Hầu tước; Bá tước; Tử tước; Nam tước. Tước quận công là một trong những tước vị cao quý nhất trong hệ thống tước phong của nhà Lê, chỉ đứng sau tước vương và quốc công. Tước vị này được phong cho cả hoàng thân quốc thích và các quan lại, tùy thuộc vào công trạng hoặc huyết thống. 
] 

Theo gia phả của dòng họ để lại và lịch sử các làng cổ Hà Tĩnh đã ghi,  Tổ tiên dòng họ ta  bốn đời là dòng dõi Khai Quốc công thần từ khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa (lúc đó là Thanh Hoa ), xứ Thụy Nguyên 瑞原, thuộc xã Bằng Trình 鵬程; sau đó, trong quá trình di dân hoặc chạy loạn, đã di cư đến xã Toàn Lưu 全畱 sinh cơ lập nghiệp, nhưng không để lại tông tích cố hương; người em ruột đến xã Đan Chế 丹制 sinh sống, học hành đỗ đạt ra làm quan, trở thành một chi phái. Theo luật tục xưa- tam đại thành tổ 三代成祖, nghĩa là việc di cư đến đời thứ 3 mới lập họ tộc -kể từ thủy tổ Nguyễn Phi Sài, hai đời trước là Tiên thủy tổ. Tiên Thủy tổ - đời thứ nhất Nguyễn húc Tuân - Thận Lộc hầu, nên còn gọi là Phi Thận 丕慎, Ngài hưởng tước Thận Lộc hầu - Hiệu Sinh Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu 校生特進金紫榮祿大夫; kế theo - đời thứ hai Nguyễn Phúc Nham - Lễ Sơn Hầu阮福巖- 禮山侯, ngài hưởng tước Lễ Sơn hầu -chức Khâm hình Ti Viên Ngoại Lang Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu欽型司員外特進金紫榮祿大夫; đến đời thứ ba về thúc phái có Nguyễn Phi Hổ đậu Tiến sĩ Xuất thân năm Ất Sửu 1505, giữ chức Thiên đô Ngự sử - người được ghi danh trong Văn Miếu-Quốc tử giám.
Thủy tổ của dòng họ ta là Võ Quận công Nguyễn Phi Sài丕豺; trong lịch sử rối ren của dân tộc, Ngài là tướng quân đã theo phái chúa Trịnh, lập nên công lao lớn được Chúa suy tôn, Vua ban sắc, nhân dân tại quê quán thờ phụng. Ngài tọa mục chủ Từ Đường Nguyễn Phi ngày nay tại xã Thạch Hà, nguyên là xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà.   
Hậu duệ của Ngài ba đời bảy Quận công. Gương bảy vị quân công sáng ngời, lẫy lừng uy vũ khắp các xứ trong vùng, còn lưu ca:/Thượng cầu Nga, hạ cầu Sim / Quận công bảy vị khó tìm nơi đâu/.  
Với những công lao, đóng góp xưa xứng đáng là một di tích; ngày 23/1/2007, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 238/QĐ-UBND xếp hạng mộ và nhà thờ Nguyễn Phi Sài là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; ngày 20/11/2024, Bộ VH-TT&DL có Quyết định số 3552/QĐ-BVHTTDL xếp hạng mộ và nhà thờ Nguyễn Phi Sài là di tích lịch sử quốc gia.
Bảy vị Quận công của dòng họ là :
1. 武郡  公*  阮丕豺  *輔國純信 -VÕ QUẬN CÔNG -NGUYỄN PHI SÀI -   PHỤ QUỐC THUẦN TÍN 
輔國純信剛正協謀同德翊運癔治威勇功臣 特進柱國上將軍中軍都督阮丕豺字知勇. 
PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC DỰCVẬNTÁN TRỊ UY DŨNG CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN TRỤ QUỐC THƯỢNGTƯỚNG QUÂN TRUNG QUÂN  ĐÔ ĐỐC NGUYỄN PHI SÀI TỰ TRÍ DŨNG
2. 銳郡公*阮丕美*銳祿侯- NHUỆ  QUẬN CÔNG- NGUYỄN PHI MỸ - NHUỆ  LỘC HẦU 
傑節宣力功臣再潛郎功臣璽軍都督府都 督簽事嗟贈右都督銳郡公阮丕美字剛正
KIỆT TIẾT TUYÊN LỰC CÔNG THẦN TÁI TIỀM LANG CÔNG THẦN TỶ QUÂN ĐÔ ĐỐC PHỦ ĐÔ ĐỐC THIÊM SỰ TA TẶNG HỮU  ĐÔ  ĐỐC NHUỆ QUẬN CÔNG NGUYỄN PHI  MỸ TỰ CƯƠNG CHÍNH
3  . 兼郡公*阮丕景 *俊祿侯- KIÊM  QUẬN CÔNG -NGUYỄN PHI CẢNH- TUẤN  LỘC HẦU
該管署衔贈參督兼郡公諱阮丕景字福性   
CAI QUẢN THỰ HÀM TẶNG TAM ĐỐC KIÊM QUẬN CÔNG  HUÝ NGUYỄN PHI CẢNH TỰ PHÚC TÍNH
4. 端郡公*阮丕職*都指揮使- ĐOAN  QUẬN CÔNG NGUYỄN PHI CHỨC ĐÔ CHỈ HUY SỨ 
該管尉提督贈都督都指揮使端郡公諱阮丕職 
CAI QUẢN UÝ ĐỀ ĐỐC TẶNG ĐÔ ĐỐC ĐÔ CHỈ HUY SỨ ĐOAN QUẬN CÔNG HÚY NGUYỄN PHI CHỨC
5 -  頻郡公*阮丕合*儉祿侯TẦN  QUẬN  CÔNG -  NGUYỄN  PHI  HỢP-KIỆM  LỘC  HẦU
該管署  銜 事頻郡公儉祿侯諱阮丕合
CAI QUẢN THỰ  HÀM SỰ TẦN QUẬN  CÔNG  KIỆM   LỘC  HẦU  HÚY  NGUYỄN  PHI  HỢP
6 -   允郡公 -    阮丕  重*正隊長 DOÃN  QUẬN CÔNG - NGUYỄN  PHI TRỌNG-CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG
該管署 銜 事允郡公正隊長諱阮丕 重
CAI QUẢN THỰ HÀM SỰ  DOÃN QUẬN CÔNG CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG HÚY NGUYỄN PHI TRỌNG.
7-俊郡公阮丕椿榮祿侯 - TUẤN  QUẬN CÔNG NGUYỄN PHI XUÂN VINH  LỘC   HẦU
該管署 銜 事俊郡公榮祿侯諱阮丕椿 
CAI QUẢN THỰ HÀM SỰ TUẤN QUẬN CÔNG VINH LỘC HẦU HÚY NGUYỄN PHI XUÂN. 
[image: Sắc phong năm Thành Thái thứ 6 (1894)]
Sắc phong năm Thành Thái thứ 6 (1894)
[image: Nhà sắc Nguyễn Phi Sài.]

Nhà sắc Nguyễn Phi Sài.






NỘI DUNG VĂN BIA TẠI NHÀ THỜ ĐẠI TÔN
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NỘI DUNG HOÀNH PHI - CÂU ĐỐI CHÍNH TẠI  NHÀ  THỜ
------------
PHỤ QUỐC THUẦN TÍN (bốn chữ này do Vua ban)
Xuất Lam Sơn, Phát Toàn Lưu, Phù Đan Chế - Phụ Quốc Phúc Thần 
Phụ Quận Công, Tử Quận Công, Tôn Quận Công- Nguyễn Phi Duy Hữu
[image: ]
[image: z6367916340857_558198b2243e39141aeb90de56c87bb1][image: z6367965866014_09acbf7961e78db7a800db03196f2473]

Lời phê của Phó bảng Trương Tam Phong khi nhận xét về dòng dõi họ Nguyễn Phi khi đọc gia phả lưu lại, bản dịch như sau:
Nhìn sự hưng thịnh của cuộc đời, xét về phong thổ thì sự phát tích của trọ Nguyễn Phi rất hiển hách. Cao quan tột cùng chức tước mấy đời vua quan, còn rạng rỡ những sự việc ngày xưa. Ta người cùng xã, mùa đông năm Tân Tỵ (1941) được một ông già giao cho một lập bản sao gia gia phổ, tôi đã đọc kỹ, trong đó từ tên tuổi, các xứ sở phần mộ và ruộng đất linh tinh để lại lượng độ không sai thước tấc. Bởi vậy xin chứng kiến để họ ấy làm căn cứ về sau.
Ôi! từ đời nhà Lê về sau, lửa binh liên tiếp. Các họ ở xứ ta, hơn một nửa gia phổ sai sót thất lạc, hoặc do con cháu dốt nát, hoặc do truyền đạt viết lách sai sự thật. Nếu gia phổ không minh bạch thì thì tuy có sống còn cũng chẳng biết nơi xuất xứ, các chi phái không nơi căn cư để phân biệt, các loại ấy đã chín phần mười. Riêng họ Phi không phải thuộc dạng ấy. Từng đời còn lại chữ nghĩa rõ ràng trước mắt. Có người cất đặt chu đáo, có người có trình độ kiến thức thông hiểu, dù đời càng lâu dài càng được ghi chép cẩn mật.
Truyện rằng: 明徳之後即有達仁Minh đức chi hậu tất hữu đạt nhân", lại nói: 功子孫必復期始-công tử tôn tất phục kì thỉ, tôi mong ước lâu dài cho họ.
Tiết gia bình niên hiệu Bảo Đại năm thứ 16.
Ấ t khoa Tiến sĩ Hồng lô tự khanh Trương Tam Phong 
Viết dưới mái tây hiên đình Thạch ẩn 
 Nguyên văn :



[bookmark: _Toc227585834]TIỀN ĐẠI TRIỆU TỔ[footnoteRef:4]  [4:  Triệu Tổ (chữ Hán: 肇祖) là miếu hiệu do các vị quân chủ đời sau truy tôn cho tổ tiên. Triệu tổ cũng được các tộc họ Việt Nam dùng để tôn vinh ra người đầu tiên khai sáng tộc họ.] 


[bookmark: _Toc227585835]1.1.1. ĐỜI THỨ NHẤT- ÔNG NGUYỄN PHÚC TUÂN  - THẬN LỘC HẦU HAY NGUYỄN PHI THẬN[footnoteRef:5]  [5:  Do nhần lẫn của người dịch trước đây nên đã  gọi ông là Nguyễn Phi Thận  ở nhiều tài liệu khác] 

Ông Nguyễn  Phúc Tuân có dị hiệu là:
初始祖考前本府效生特進金紫榮祿大夫郎吏慎祿侯阮將公字福遵謚居士府君. 初始祖妣前從夫爵本府效生特進金紫榮祿大夫郎吏慎祿侯阮正室號妙德安人
 “ Sơ Thủy tổ khảo tiền bản phủ hiệu sinh, đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu[footnoteRef:6] lang lại Thận Lộc hầu Nguyễn tướng công tự Phúc Tuân thụy Cư sĩ phủ quân ; Sơ Thủy tổ tỉ tiền tòng phu tước bản phủ hiệu sinh, đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu lang lại Thận Lộc hầu Nguyễn chính thất hiệu Diệu Đức yên  nhân”  [6:  Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu (特進金紫榮祿大夫) là hàm tản quan để dành cho quan văn giữ phẩm hàm chính nhất phẩm. Được đặt ra từ thời Lê Thánh Tông.Nghĩa xuất phát từ Kim ấn, Tử thao (ấn vàng, đai tía) dành chỉ quan chính nhất phẩm; viện dẫn từ "…Tản quan bên văn, từ chính nhất phẩm sơ thụ Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu, cho đến chính cửu phẩm sơ thụ Tướng sĩ Thứ lang, gồm 9 phẩm, đều có chính, tùng. Tản quan bên võ từ chính nhất phẩm sơ thụ Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân đến tòng lục phẩm sơ thụ Quả cảm tướng quân, gồm 6 phẩm đều có chính, tùng…" nghĩa là Những người giữ chức quan chính nhất phẩm: về văn giai thì thăng thụ là Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu, gia thụ là Đặc tiến Khai phủ Kim tử Vinh lộc Đại phu; về võ giai thì thăng thụ là Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, gia thụ là Khai quốc Thượng tướng quân".
] 

Tiên  Tổ Khảo khai quốc công thần,  Lê Liễu phong,  quê quán huyện  Thuỵ Nguyên - Thanh Hóa.  Trước đây đã li hương,  di cư đến xã Bằng Trình,  làm nên đại công thần, đến 4 đời, đến họ đại tôn đến xã Toàn Lưu, huyện  Thạch Hà; bà tổ có tôn hiệu là Diệu Đức 
  kị 23/8, mộ táng tại Giếng Lỗi  xứ. 
Sinh :
1. Nguyễn Phúc Nham 
2. Nguyễn Phi Kiều 
3. Nguyễn Quý lang 

[bookmark: _Toc227585836]ĐỜI THỨ HAI ĐẠI TỘC 
[bookmark: _Toc227585837]2.2.1.  Ông  Nguyễn Phúc Nham   - Lệ Sơn  hầu hay Nguyễn Phi Lệ[footnoteRef:7]  [7:  Do nhần lẫn của người dịch trước đây nên đã  gọi ông là Nguyễn Phi Lệ ở nhiều tài liệu khác. ] 

Ông Nguyễn Phúc Nham được hưởng tước hầu ở đất Lệ Phúc, nên  gọi là Lệ Phúc hầu[footnoteRef:8]. Ông có dị hiệu thờ là: [8:  "Tước hầu" là một tước hiệu quý tộc, xếp dưới Công tước và trên Bá tước ở hệ thống quý tộc châu Âu. Trong lịch sử Trung Quốc, tước hiệu này (侯, Hầu) cũng là một danh hiệu cao cấp, xếp dưới Công tước và Vương, dành cho các công thần hoặc thành viên hoàng tộc. ”Lệ Sơn” là địa danh mang tước, “vạn hộ” là tước hầu được hưởng thuế tương đương vạn hộ.] 

顯先祖考前欽刑司員外郎特進金紫榮祿大夫隸山侯阮將公字福巖謚廉溪府君;先 祖妣前從夫爵欽形司員外郎特進金紫榮祿大夫隸山侯阮正室號真覺孺人.
Hiển tiên tổ khảo tiền Khâm Hình Ti Viên Ngoại Lang Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Lệ Sơn Hầu Nguyễn Tuớng Công Tự Phúc Nham Thụy Liêm Khê Phủ Quân ; tiên tổ tỉ tiền tòng phu tước Khâm Hình Ti Viên Ngoại Lang Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Lệ Sơn Hầu Nguyễn Tử Vinh Lộc Đại Phu Lễ Sơn Hầu Nguyễn Chính Thất Hiệu Chân Giác Nhụ Nhân.
Nghĩa là ông Nguyễn, tên tự [footnoteRef:9] Phúc Nham trước  đây là vị quan được hưởng tước Lệ Sơn hầu,  người giữ chức quan chính nhất phẩm văn giai, thăng thụ là Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu. Bà vợ được hưởng theo tước của chồng. [9:   Tên tự là tên gọi dùng cho người trưởng thành, được đặt theo quan niệm Nho giáo và văn hóa Hán-Việt, thường có liên hệ về ý nghĩa với tên chính (tên húy). Tên tự thường được đặt để tránh dùng tên húy, giúp tôn kính người khác hơn khi xưng hô. ] 

Ngày kị của  ông là 17/12 hàng năm, mộ của ông bà tại xứ Cồn   Trang. Ông bà sinh ra Võ Quận công Nguyễn Phi Sài - thủy tổ của dòng họ.

[bookmark: _Toc227585838]2.2.2.  Ông  Nguyễn Phi Kiều     
Là chi nhánh thứ 2 của tổ tại xã Thạch Lưu cũ, tổ tiên của danh nhân Nguyễn Phi Hổ - người đậu tiến sĩ được ghi vào văn bia ở Quốc tử giám Hà Nội. 
[bookmark: _Toc227585839]2.2.3.  Ông  Nguyễn Quý lang       
Nguyễn quý lang, có nghĩa là nguời con trai út của Thận Lộc hầu, không rõ tên hiệu và ngày mất ; bà vợ có tên hiệu là Từ Hòa nhụ nhân ; mộ của ông bà ở Cồn Trang.















[bookmark: _Toc227585840]PHẦN 2- THỦY TỔ PHẢ




A. [bookmark: _Toc227585841]THỦY TỔ PHẢ ĐỒ 

TÓM TẮT ĐỜI THỨ 3 ĐẾN THỨ 10  VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUẬN CÔNG - HẦU TƯỚC
	
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1-Võ Quận công, 
Phi Sài 丕豺
	Lương tài Hầu 
Phi Nguyên丕元
	Phương Lộc Hầu
Phi Hiệu 丕校
	Thắng Lộc Hầu tử 
Phi Danh丕名
	Công thần hầu tôn 
Phi Đa丕多
	Công thần hầu
Phi Kinh丕勁
	Phi Nậm 丕稔
	

	
	
	
	
	
	
	Chính Đội trưởng
Phi Nhạ丕雅
	Phi Đức丕德

	
	
	
	
	
	
	
	Phi Hiểu 丕 曉

	
	
	
	
	
	
	Phi Xuy丕吹
	

	
	
	
	
	
	Nguyễn Tướng công Phi Thìn辰
	Phi Xiển丕囅
	Phi Thụ丕樹

	
	
	
	
	Phi Cốc丕谷
	
	
	

	
	
	
	
	Phi Tích丕跡
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đô chỉ huy sứ
Phi Đoan丕端
	Phi Tuấn 丕遵
	Phi Đặng 丕鄧
	
	
	
	

	
	
	
	Phi Khương 丕姜
	Phi Tài 丕財
	Phi Tiến  
	Phi Ngụ 
	Phi Thực 

	
	
	
	
	
	
	Phi Quý 
	Chia nhánh 2

	
	
	
	
	
	
	Phi Nhương 
	

	
	
	
	
	
	
	Phi  Hỵ 
	

	
	
	
	
	
	
	Phi Tư 
	

	
	
	
	
	
	Phi Cánh 
	
	

	
	
	
	
	
	Phi Dinh 
	
	

	
	
	
	
	Phi Cường 
	
	
	

	
	
	
	
	Phi Lên 
	Phi Côi 
	
	

	
	
	
	
	Phi Tương 
	
	
	

	
	
	
	Phi Cá 
	
	
	
	

	
	
	Phi Niêm 
	Phi Tiểu 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dương Trung hầu
Phi Thuần
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-Nhuệ Q. công  Phi Mỹ丕美
	3-Kiêm Q. Công 
Phi Cảnh丕景
	Hoan Lộc hầu
Phi Kiên丕堅
	Mậu Lâm lang 
	
	
	

	
	
	
	
	Phi Điện丕殿
Phi Dong丕容
	
	
	

	
	
	
	
	Tri phủ Phi Chấn丕振/ Phi Hà丕河
	Thái học  sịnh
Phi Quỳnh丕瓊
	
	

	
	
	
	
	
	Đô chỉ huy sứ
Phi Hiển丕顯
	Phi Tích丕積
	

	
	
	
	
	
	Thái học sinh
Phi Thư丕書
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cai tổng
Phi Tự丕緒
	Bát phẩm- Phi Tập 丕緝

	
	
	
	
	
	
	
	Phi Lân丕璘 

	
	
	
	
	
	
	
	Phi Chẩn丕縝

	
	
	
	
	
	
	
	Phi Trử丕杼

	
	
	
	
	
	Công thần tôn
Phi Nhượng丕讓
	
	

	
	
	
	Triêm Lộc Hầu
Phi Điều丕調
	
	
	
	

	
	
	
	Diệu Lộc Hầu
Phi Đăng丕登
	
	
	
	

	
	
	
	Hoàn Lộc hầu
Phi Hoàn 丕还
	Hưng Lộc hầu
Phi Luân丕倫
	
	
	

	
	
	
	Phi Thạch丕石
	
	
	
	

	
	
	
	Thị Tố氏素
	
	
	
	

	
	
	4-Tuấn Q.công  
Ph I Xuân  丕樁
	
	
	
	
	

	
	
	5-Tần Quận Phi Hợp 丕合
	
	
	
	
	

	
	
	Ân Lộc hầu Phi Ứng 丕應
	
	
	
	
	

	
	
	6-Đoan Q. công
Phi Chức丕職
	
	
	
	
	

	
	
	7-Doãn Q. công Phi Trọng丕重
	
	
	
	
	

	
	
	7-Cử Lộc Hầu Phi Nhan丕顏
	
	
	
	
	

	
	
	8-Dận Đằng  hầu 
Phi Điều丕調
	
	
	
	
	

	
	
	9-Cổn Trung  hầu
Phi Cẩm丕錦
	
	
	
	
	








[bookmark: _Toc227585842]THỦY TỔ - ĐỜI THỨ BA ĐẠI TỘC 
[bookmark: _Toc227585843]Thủy tổ  Võ Quận công Nguyễn Phi Sài 
a) [bookmark: _Toc227585844]Tóm tắt gia chính
Ông Nguyễn Phi Sài - 阮丕豺 là tổ tiên đầu tiên của dòng họ Nguyễn Phi, con ông Nguyễn Phúc Nham, cháu ông Nguyễn Phúc Tuân. Kể từ đây dòng họ có tên là Nguyễn Phi.
Sự nghiệp của ông Nguyễn Phi Sài được ghi trong gia phả chính gốc của dòng họ như sau :
九世祖中興功臣輔国純信剛正叶謀同德翊運賛治功臣南軍都督贈少保武郡公加封大王福神三月八日忌陵在垌𡏢 處廊上地分諱阮丕豺九世祖妣正室芳蓉郡主鄭氏玉宝十二月二十七日忌陵在廊廊處廊上地分八世祖伯左校點良才侯七月初九日忌塟在垌皆(氵皆)/琨處改玳(王員)處諱阮丕元二月二十七日忌妻塟在同廊 處
Phiên âm :  Cửu Thế Tổ Trung Hưng Công Thần Phụ Quốc Thuần Tín Cương Chính Diệp Mưu Đồng Đức Dực Vận Tán Trị Công Thần Nam Quân Đô Đốc Tặng Thiểu Bảo Võ Quận Công Gia Phong Đại Vương Phúc Thần Tam Nguyệt Bát Nhật Kỵ Lăng Tại Yên Mã  Xứ Lang Thượng Địa Phân Huý Nguyễn Phi Sài. Cửu Thế Tổ Tỷ Chính Thất Phương Dung Quận Chủ Trịnh Thị Ngọc Bảo Thập Nhị Nguyệt Nhị Thập Thất Nhật Kỵ Lăng Tại Lang Lang Xứ Lang Thượng Địa Phân.
Võ Quận công sinh năm 1558, mất năm 1634 hưởng thọ 77 tuổi ; cuộc đời của Ngài đã sát cánh với chúa Trịnh đi đánh nhà Mạc, trải gần 40 năm chinh chiến, qua hàng chục chiến trận, đã giành được nhiều thành tích. Công lao với Chúa Trịnh trong trận đánh giành thắng lợi cuối cùng của nhà Trịnh, kết thúc nhà Mạc năm 1592.
Lúc tại vị, Ngài là ĐẶC TIẾN TRỤ QUỐC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC 特進柱國上將軍中 軍都督- sau đó còn được vinh phong Võ Quận công, được ban tặng PHỤ QUỐC THUẦN TÍN輔國純信 để được cung kính tôn thờ mãi mãi; được cấp KIM BÀI năm Quang Hưng thứ 15, tức là năm 1599 “ĐÔ TƯỚNG TIẾT CHẾ TRỊNH TÙNG TẠO KIM NGHĨA BIỂU CÔNG THIẾT NGUYỄN SÀI DI TÍCH TRUYỀN ĐẠI PHÚ QUÝ HOẠN NẠN DỮ QUỐC ĐỒNG HƯU-都將節制鄭松造金義表功錫阮丕豺遺跡傳代富貴患難與國同休. Sau lúc Đức Tổ qua đời, Ngài được nhân dân lập đền thờ và triều đình phong TRUNG ĐẲNG PHÚC THẦN, giao cho nhân dân tám xã xưa thường xuyên tế tự.
Ông có 3 bà vợ : 
1. Chính thất Trịnh Thị Ngọc Báu玉寶
2. Á thất Đặng thị Ngọc Thụy
3. Bà Già Bá Hiệu
Các con 
Bà chính thất  sinh:
1. Lương Tài hầu Nguyễn Phi Nguyên 阮丕元
2. Thái Trì hầu, Đô chỉ huy sứ Nguyễn Phi Đoan 阮丕端
Bà già bá sinh:
3. Dương Trung hầu  Nguyễn Phi Thuần阮丕純
4. Nhuệ Quận công  Nguyễn Phi Mỹ    阮丕美
Các bà con gái 
5. Nguyễn  thị  Ngọc Tô
6. Nguyễn  thị  Ngọc Lan
7. Nguyễn  thị  Ngọc Vân
8. Nguyễn  thị  Ngọc Thanh
9. Nguyễn  thị Ngọc Tần
10. Nguyễn  thị Ngọc Huệ
11. Nguyễn  thị  Ngọc Tiện
12. Nguyễn  thị  Ngọc Tân
b) [bookmark: _Toc227585845]Lịch hành sự nghiệp của Võ Quận công 
Ngày 20 tháng 1 niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 5 (vua Lê Hiển tông đời hậu Lê năm 1744) hậu duệ của Võ Quận công là Nguyễn Phi Đa, Nguyễn Phi Hà, Nguyên Phi Trí vv.. ghi chép:
Đức Cao tổ trước vâng lệnh Vua Đức Thành tổ đem đánh nhà Mạc. Ngài đã dốc hết tài năng, khí tiết trung cần, vượt mọi gian nan, lập nhiều công lớn. 
Từ năm Đinh Hợi (1587) đến tháng 10, 11 năm Mậu Tý (1588), vâng lệnh Vua theo đức tiết chế Trịnh Tùng, Võ Lộc hầu đem đại quân qua đạo Thanh Hoa[footnoteRef:10] vào các địa phương Yên Háa, Phụng Hóa, Yên Mô, yên Khang, tiên phong hai trận giành thắng lợi lớn. [10:  Ngày nay là Thanh Hóa] 

Tháng 2 năm Kỷ Sửu (1589) Võ Lộc hầu được thụ thăng Đô chỉ huy đồng tri chức quản hựu nhuệ.
Tháng 10 cùng năm đó đức tiết chế Trịnh Tùng tiến điện đại quân đánh họ Mạc tại xứ Yên Mô đạo Thanh Hoa, sai Võ Lộc hầu tiến vào xử Khe Lau trong động chân múi, chời đại quân phát hiệu rồi tiên phong phá tan giặc Mạc, bắt được 9 tướng Mạc và khí khí giới súng đạn đem về nạp doanh môn, giải các tướng đem về Thanh Hoa.
Tháng 1 năm Canh Dần (1590)  Võ Lộc hầu lại được thăng chức Thự vệ sự, tước quận công và thụ phong Cương chính hiệp mưu Công thần.  
Đến tháng 12 năm Tân Mão (1591) đức tiết chế Trinh Tùng sai Quận Công cùng đi với Đốc lịnh Trịnh Đậu đến trước qua đạo Thanh Hoa đuổi quân Mạc còn trấn ở các phủ Tâu Đô Quảng  Bình, Thiên Quan và xung phong vào xã Phấn Thượng, huyên Phúc Lộc xứ Yên Sơn phá tan giặc Mạc, đồng thời đuổi quân giặc chạy dài đến xứ Giang Khưu tiêu diệt nhiều quân giặcthu nhiều súng đạn vũ khí và 2 ngựa đem về nạp doanh môn. Lập được công lớn, nên đến năm Tân Mão được thưởng “PHỤ  QUỐC THUẦN TÍN CÔNG THẦN”.
Đến tháng 1 năm Nhâm Thìn (1592) đại phá thành Thăng Long. Đại quân tiến đến cầu    Nhân  Mục, chia các tướng các đạo. Sai Võ Quận công cùng thống lĩnh Nguyễn Hữu Liêu làm ám hiệu ở tả  khu, tiến thẳng vào xứ Tây Môn, chờ đại quân phát hiệu rồi vào trước thành Thăng Long giao chiến với tên Ngọc Luyện từ giờ Tỵ đến giờ Thân (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) phá tan giặc Mạc, đốt sạch cung điện doanh trại quân Mạc, bắt  được tướng Mạc Nguyễn Quyện. Giết trên trăm lính Mạc thu nhiều súng đạn khí giới đem nạp doanh môn.
Tháng 10 cùng năm đó, đại quân tiến đến sông Đâm Xá, đạo Sơn Nam. Sai Quận công đem quân chia hai mũi tả hữu bắn xuống hạ lưu, một nửa bắn ngang theo sông. Một nửa đánh phá hạ lưu, quân Mạc đều thua, phần lớn bị chết. Võ Quận công thu được 36  thuyền chiến và nhiều súng đạn đem về nạp doanh môn, được hưởng lộc dân một xã. 
Tháng 11 cùng năm đó đại quân tiến vào Sơn Nam. Đến các địa phương  huyện Thanh oai, sai Võ Quận công tiên phong vào xứ Hát Giang phá tan đồn nhà Mạc, thu được 38 thuyền chiến và nhiều khí giới súng đạn đem nạp doanh môn. 
Tháng 12 cùng năm đó lại sai Võ Quận công, Trà Quận Công, Liêm Quận công  qua qua đạo Kinh Bắc. Đến sông  Phả Lại  ba tướng chia quân, Võ Quận công dẫn một đạo đánh vào các địa phương Yên Dũng,  Võ Ninh  bắt được tướng Mạc, quân lính Mạc bỏ chạy đuổi dài đến chàa Phương Nhan  bắt sống được chúa Mạc Mậu Hợp và 2 mỹ nữ   đem về nạp phủ môn. Được hạ lệnh chém Mậu Hợp ở xứ Bồ Đề, đem đầu về Thanh Hoa. Được thương kim bài (giá trị bằng 1 lạng rưỡi) và hưởng lộc 50 mẫu ruộng tại quê quán xã Toàn Lưu, truyền con đến cháu bảo quản cày cấy
c) [bookmark: _Toc227585846]Thể dạng kim bài 
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Tháng 1 năm Qui  Tị (1593) nhà Vua cho đại quân ra đạo Hải Dương. Khi đến địa phương Cẩm Giàng sai Võ Quận công đem quân theo thống lĩnh Nguyễn Hữu Liêu đi trước trước đến huyện Thanh Lâm  vượt qua sông vào trước vây đồn Mạc Kính, giao chiến với giặc từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều được chúa Mạc Vương yêu Sơn lang,  Kính Thành và các tướng nhà Mạc: Trần Việt, Bùi Thỉ, Tán Lý, Nhân Triêm... và giết được hơn trăm lính Mạc, thu nhiều khí giới súng đạn và 3 ngựa đem nạp doanh môn. 
Cùng trong tháng, đại quân đến huyện Chí Linh sai Võ Quận công đến xứ Tân Minh   huyện Hoành Bồ, Quảng Yên, bắt được  chúa Mạc Danh Kính và các tương Mạc Lê Hồng, Nguyễn Dũng nạp doanh môn, hạ lệnh chém, đem đầu Mạc Kính về điện Vạn Lại, huyện Thanh Hoa.

Đến tháng 3 Mạc tôn thất tự xưng vương cùng các xứ quân lính công đồn, sai Võ Quận  công tiên phong vượt qua sông đưổi dài đánh phá từ đồn Bồ Đề đến xử Bản Trường giết trên 1.000 lính Mạc và thu nhiều khí giới súng đạn nạp phủ môn. Từ đó kinh thành yên ổn.
Tháng Tư cùng năm đó,  ba công lao lớn năm Nhâm Thìn và ba công  lớn năm Quí Tỵ Võ Quận công được thăng chức Đô đốc đồng trị, phong tước Cương Chính hiệp mưu đồng đức công thần.
Tháng 10 năm Giáp Ngọ (1594) sai Võ Quận Quận công thống lĩnh Dương Quận công Nguyễn Hữu Liêu qua đạo Tuyên Quang  đến xứ Đại Man, Võ Quận tiến trước đến  xứ   Đại Đồng phá tan quân giặc, chém được tướng Mạc Danh Hoà, Quận Công Võ Đức Cung vv…đồng thời ra quân đại phá Vân Quốc công, Tinh Xuân  Sơn vv… tất cả đều bỏ chạy, bắt được 3 voi và hơn 100 ngựa của giặc Mạc đem về nạp phủ môn.
Tháng 5 năm Ất Vị (1595) xét công lao năm Giáp Ngọ được thưởng hưởng lộc dân một xã và quản lý thêm tả hựu doanh trại thủy quân. 
Tháng 2 năm Đinh Dậu (1597) có tên thổ quan quận công Nguyễn Khắc Khoan bị giáng chức cùng con trai là Khắc Đạo, Khắc Diệu, Khắc Châu vv…âm mưu chống cấp trên, tụ tập trên 70 côn đồ đêm thường gây trộm cướp, đốt phá vườn tược, nhà cữu doanh trại quân đội, cướp bóc chợ búa, do Võ Quận công vâng lệnh trên bí mật trinh sát. Sau đem quân vây bốn phía, rồi đột nhập bắt sống được chính thân Nguyễn Khắc Khoan,  ba con trai của Khoan và đồ đề ngoài 30 người. Thu được ấn gỗ, 4 ngựa  và các loại khí giới, đạn được chôn dưới đất, đem về nộp phủ môn, hạ lệnh chém Nguyễn Khắc Khoan, treo đầu 5 ngày. Phụng thưởng Võ Quận công 2 nénvàng, 100 nén bạc.
Tháng 9 năm Kỷ Hợi, Võ Quận công được suy tôn công ơn, được thăng tước Hữu Đô đốc thiếu bảo.

Tháng 10 năm Tân Dậu (1621) Đức Bình Yên Vương xếp loại công loại công lao các tướng năm Tân Mão trên các xứ xã Phấn Thượng huyện Phúc Lộc, Võ Quận công vình phong 4 chữ :
輔國純信
“PHỤ QUỐC QUỐC THUẦN  TÍN" 
Kiêm Cương Chính Hiệp Mưu Đồng Đức Công Thân.

Tháng 6 năm Quý Hợi (1623) Vạn Quận công làm loạn, do đó Võ Quận Công cùng thị giám Nhạc Quận công vv..  thấy sự việc nguy bách. Đích thân đem Đức Bình Yến vương ra trú ở địa phương quán Bạc, xã  Hoàng Mai huyện Thanh Trì ngoại thành, Lại rước Vương thế tử Thái phó Thanh Quốc công nối ngôi, sau lại giúp đức Bình yên vương đến quán Thanh Xuân, huyện Thanh Oai  sau khi yến tiệc xong chầu trời, lại đưa về ninh táng tại Thanh Hoa.  
Vào tháng 8 năm đó, Đức Thanh Quốc công sai Võ Quận công cùng Tả thị lang Khiêm Gia Hầu thị nội giám Nhạc Quận công vv… về Thanh Hoa rước đức Thần tôn Uyên Hoàng đế ngự Kinh sự.
Đến giờ Sửu (1-3 giờ sáng - dương lịch 1634) Võ Quận công từ trần. Phụng tặng chức Thiếu Bảo và ban dân 8 xã thờ tự. Giao bản quán Đan Chế trông coi phần mộ và 30 mẫu ruộng công thần.
Tháng 4 năm Giáp Tuất phụng gia phong “TRUNG ĐẲNG PHÚC THẦN”.  Gia phong mỹ tự “”DIỆU ĐOAN HIỂN LINH”
Đến năm Nhâm Dần, Nhân Đại vương truyền xét công tích. Họ chúng ta đem nộp bằng tích. 5 đạo sắc, 1 đạo chế lệnh chỉ 3 trang. Các nha lại danh văn,  miện danh, văn truyền vv… thu nhận tại chính đường. Không rõ nguyên nhân vì sao chẳng tra cứu công tích, chẳng nghĩ đến công lao trước của các họ, thậm chí còn làm mất mát thiệt hại.
Đến tháng 2 năm Canh Thân mới xét công tích. Cháu của đức công thần vào hầu, chỉ được cấp trên giao cho họ chúng ta  3 đạo sắc, còn 1 đạo chế,  2 đạc sắc, lệnh chỉ 3 trang đã bị mối xăm rách nát. Nay xin sao Xuất trình 3 đạo sắc:
(sao y nguyên văn từ ngữ Hán văn )
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SẮC
CƯƠNG CHÍNH HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC PHỦ HỰU ĐÔ ĐỐC VÕ QUẬN CÔNG TRỤ QUỐC THƯỢNG TRẬT NGUYỀN PHÙ SAI. 
VI
ĐÔ NGUYÊN SOÁI TỔNG QUỐC CHÍNH THƯỢNG PHỤ BÌNH VƯƠNG LOẠI TÂN MẠO NIÊN TÙNG CHINH TẠI PHÚC LỘC HUYỆN PHẤN THƯỢNG XÃ PHỐ ĐẦU CÔNG PHÁ NGUY MẠC PHẠT THIỆP HỰU CÔNG ỨNG VINH   PHONG CÔNG THẦN KHẢ VI PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC, PHỦ HỰU ĐÔ ĐỐC  VÕ QUẬN CÔNG TRỤ QUỐC THƯƠNG TRẬT 
SẮC
VĨNH TỘ TẠM NIÊN THẬP NGUYỆT THẬP NHỊ NHẬT. 
(đời vua Lê Thần Töng nhà Lê tức niên hiệu vua Vĩnh Tộ năm thứ 3, ngày 12 tháng  10 -  dương lịch 1621)
SẮC
PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN, TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC, PHỦ HỰU ĐÔ ĐỐC VÕ QUẬN CÔNG TRỤ QUỐC THƯỢNG TRẬT NGUYỄN PHI SÀI.
 VÌ 
NGUYÊN SOÁI TỔNG QUỐC CHÍNH THANH ĐÔ VƯƠNG LOẠI QUÝ HỢI NIÊN LỤC NGUYỆT HỰU SỰ NHẬT NĂNG CẦN NGHĨA TRUY TÙY TINH TÙY CHINH TIẾN PHÁT TOÀN NHI CÔNG. ỨNG VINH PHONG DỰC VẬN TÁN TRỊ CÔNG THẦN NHỊ TỰ KHẢ VI PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC DỰC VẬN TÁN TRỊ CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC THƯỢNG TƯỢNG QUÂN TRUNG QUÂN ĐÔ PHỦ HỰU ĐÔ ĐỐC VÕ QUẬN CÔNG PHỤ QUỐC THƯỢNG TRẬT CỐ SẮC
ĐỨC LONG NGUYÊN NIÊN NHUẬN TỨ NGUYỆT THẬP TAM NHẬT
(Đời vua Thuần Tông  nhà Lê ngày 13 tháng 4 nhuần, niên hiệu Đức Long năm đầu 1629)
SẮC
PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH  HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC DỰC VẬN TÁN TRỊ CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN. TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC, PHỦ HỰU ĐÔ ĐỐC TẶNG THIẾU BẢO VÕ QUẬN CÔNG THƯỢNG TRỤ QUỐC TỰ : TRÍ DŨNG THỤY UY NGHIÊM, DIỆU ĐOAN HIỂN LINH CHI NHÂN ĐẠI VƯƠNG ĐỨC CƠ THỊNH HY. HIỂN NHI VI,  VI NHI HIỂN. TÀI TRÍ ANH LINH. TÔN THỊ QUÍ, QUÍ THỊ TÔN. HỘ DÂN TẾ QUỐC, HIỂN KÝ THẦN ỨNG CHỈ CƠ, SUY TƯỞNG BAO PHONG CHI ĐIỂN VI LUẸC PHÙ.
 HOÀNG GIA TRƯỜNG CỬU PHÚC HỘ VƯƠNG NGHIỆP VĨNH MIÊN ÂM TRỢ BINH UY SÀO TRỪ MẠC NGHIỆT. TRUNG HƯNG KHÔI PHỤC NHẤT CỬ THÀNH CÔNG NẬM HỰU LINH ỨNG. CẨN GIA PHONG PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH HIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨC DỰC VẬN TÁN TRỊ CÔNG THẦN ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN, TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC PHỦ TẶNG THIẾU BẢO VÕ QUẬN CÔNG THƯỢNG TRỤ QUỐC TỰ, TRÍ DŨNG THỤY UY, NGHIÊM QUA ĐOAN TUỆ TRI KIỆN, VÕ CƯƠNG MINH CHÍNH TRỰC, TỪ HẬU ĐẠI VƯƠNG. CỐ SẮC.
CẢNH TRỊ BÁT NIÊN TỨ NGUYỆT THẬP BÁT NHẬT. 
(đời Lê Huyền tông miếu hiệu Cảnh trị năm thứ 8, dương lịch 1670)
Về sau, được ban các đạo sắc và chiếu chỉ, xin ghi chép thứ tự sau đây:
 SẮC HÀ TĨNH TỈNH, THẠCH HÀ HUYỆN, ĐAN CHẾ XÃ, TRUNG HÒA THÔN PHỤNG SỰ HỰU ĐÔ ĐỐC THIẾU BẢO VÕ QUẬN CÔNG CHI THẦN HỘ QUỐC TÍ DÂN, NẬM TRỨ LINH ỨNG HƯỚNG LAI VỊ HỰU DỰ PHONG TƯ KIM PHI THỪA CẢNH MỆNH DIẾN NIỆM THẦN HƯU TRƯỚC PHONG VI ĐOAN TÚC DỰC BÀO TRUNG HƯNG CHI THẦN CHUẨN NHƯNG CỰU PHỤNG SỰ THẦN KỲ TƯƠNG HỰU BẢO NGÃ LÊ DÂN KHÂM TAI.
THÀNH THÁI LỤC NIÊN CỬU NGUYỆT NHỊ THẬP NGỤ NHẬT 
Ngày 25-9 đời vua Thành Thái, năm thứ 6  nhà Nguyễn, dương lịch 1894)
SẮC HÀ TĨNH TỈNH, THẠCH HÀ HUYỆN, ĐAN CHẾ XÃ, PHỤNG SỰ LÊ TRIỀU ĐÔ ĐỐC TẶNG THIẾU BÁO VÕ QUẬN CÔNG CHI THẦN NẬM TRƯỚC LINH ỨNG HƯỚNG LAI VỊ HỮU DỰ PHONG TỨ KIN PHI THỪA.
CẢNH MỆNH KHIỂN TƯƠNG XUẤT SƯ VÕ CÔNG CHI THẦN NẬM TRƯỚC LINH ỨNG HƯỚNG LAI VỊ HỰU DỰ PHONG TỨ KIM PHI THỪA
CẢNH MỆNH KHIỂN TƯƠNG XUẤT SƯ VÕ CÔNG CÁO THÀNH THÂN HƯU TƯ BIA TRƯỚC PHONG VI DỰC BẢO TRUNG HƯNG LINH PHÙ CHI THẦN CHUẨN NHƯNG CỰU PHỤNG SỰ THẦN KỲ TƯƠNG HỰU BẢO NGÃ LÊ DÂN. KHÂM TAI.
THÀNH THÁI THẬP NIÊN LỤC NGUYỆT SƠ NHẤT NHẤT
 (Ngày 1 tháng 6, năm Thành Thái thứ 10-1898)
 SẮC HÀ TĨNH TỈNH, THẠCH HÀ HUYỆN, ĐAN CHẾ XÃ, TRUNG HÒA THÔN TÙNG  TIỀN PHỤNG SỰ ĐOAN TÚC DỰC BẢO TRUNG HƯNG LẼ TRIỀU HỰU ĐÔ ĐỐC THIẾU BẢO VÕ QUẬN CÔNG CHI THẦN TIẾT KINH:
BAN CẤP SẮC PHONG CHUẨN KÌ PHỤNG SỰ DUY TÂN NGUYÊN NIÊN TẤN QUANG ĐẠI LỄ KINH BAN BÁU CHIẾU ẤN LỆ GIÁNG ĐĂNG TRẬT ĐẶC CHUẨN Y CỰU PHỤNG SỰ DỤNG CHÍ QUỐC KHÁNH NHI THÂN TỰ ĐIỂN KHAM TAI.
DUY TÂN TAM NIÊN BÁT NGUYỆT  THẬP NHẤT NHẬT 
(ngày  11 tháng 8 niên hiệu vua Duy Tân nhà Nguyễn-dương lịch 1909)
SẮC HÀ TỊNH TỈNH, THẠCH HÀ PHỦ, ĐAN CHẾ XẠ, TRUNG HÒA THÔN TÙNG TIỀN PHỤNG SỰ NGUYÊN TẶNG ĐOAN TÚC DỰC BẢO TRUNG HƯNG LÊ TRIỀU HỰU ĐÔ ĐỐC THIẾU BẢO VỖ QUẬN CÔNG ĐẠI VƯƠNG TÔN THẦN HỘ QUỐC TÝ DÂN, NẬM TRƯỚC LINH ỨNG TIẾT MÔNG.
BAN CẤP SẮC PHONG CHUẨN HỨA PHỤNG KIM CHÍNH TRỰC TRẪM TỨ TUẦN ĐẠI KHÁNH TIẾT KINH BAN   BÁU CHIẾU ĐÀM ÂN LỆ GIÁNG ĐĂNG TRẬT TRƯỚC GIA  TẶNG QUANG Ý TRUNG ĐẲNG THẦN  ĐẶC CHUẨN PHỤNG SỰ DỤNG CHÍ QUỐC KHÁNH NHI THÂN TỰ ĐIỂN. KHÂM TẠI.
KHẢI ĐỊNH CỬU NIÊN THẤT NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT
(Ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải định năm thứ 9-Dương lịch 1924)
NGUYÊN SOÁI TỔNG QUỐC CHÍNH MINH ĐÔ VƯƠNG LỆNH CHỈ
THẠCH HÀ HUYỆN ĐAN CHẾ XÃ NGUYỄN PHI XIỂN HỆ NHI BỊ TRẦN TIỀN TỔ THIẾU BÀO VÕ QUẬN CÔNG NGUYỄN PHI SÀI GIA PHONG  ĐẠI VƯƠNG DỮ TRUNG HƯNG CÔNG THẦN TƯ GIẢN NHUỆ LOẠI NHẬP CÔNG THẦN TÔN DIỆT PHÂN QUI TIỀN HIỆU THỊ NHƯNG TÍCH PHỤNG THỊ ĐẲNG NHÂN ỨNG HỨA CHÁNH ĐỘI TRƯỞNG BẢN THÂN ĐẠI CÁC CỎ ĐỘI KHIẾM SUẤT TỔNG BỘ ỨNG VỤ THẢNG HOẶC GIẢI ĐẠI BẤT CẦN CẬP SAI HÀNH ĐẬU LƯUKHUÔNG KHIẾP HỰU QUỐC PHÁP TẠI TỪ LỆNH.
CẢNH HƯNG NGUYÊN NIÊN THẬP NGUYỆT THẬP LỤC NHẬT
Ngày 16 tháng 10 niên hiệu Cảnh Hưng năm đầu -đời hậu Lê Hiển tông; dương lịch 1740)  
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4.1. Lương Tài hầu Nguyễn Phi Nguyên 阮丕元
4.2.Thái Trì hầu, Đô chỉ huy sứ Nguyễn Phi Đoan 阮丕端
4.3. Dương Trung hầu  Nguyễn Phi Thuần阮丕純
4.4. Nhuệ Quận công  Nguyễn Phi Mỹ    阮丕美
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[bookmark: _Toc227585852] ĐỜI THỨ 4 ĐẠI TỘC - ĐỨC TỔ PHÁI ĐỆ NHẤT,  
[bookmark: _Toc227585853]4.1.1.Lương Tài Hầu Nguyễn Phi Nguyên 阮丕元
Con ông Võ Quận công Nguyễn Phi Sài,cháu ông Phúc Nham, 
húy Nguyễn Phi Nguyên阮丕元, tự Phúc Thiện福善, 
tỉ Nguyễn thị Liên ; Đinh Thị Nghĩa

Dị hiệu : Tiền cai quan thự vệ sự phó tướng kiêm Tri bản tổng Lương Tài hầu Nguyễn Tướng công tự Phúc Thiện húy Phúc Nguyên phủ quân.
Kỵ 9/7, mộ xứ Đồi Mồi

Bà chính: Nguyễn chính thất (húy Nguyễn thị Liên) hiệu Diệu Chất nhụ nhân!
Bà hai : Nguyễn á thất, húy Đinh Thị Nghĩa  hiệu Diệu Nhu nhụ nhân!
(cả 2 mộ bà đều táng tại xứ Nhà Hẻm, giổ 11-9)
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Hiệu
[bookmark: _Toc227585854]ĐỜI THỨ 5 ĐẠI TỘC, ĐỜI THỨ 2 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585855]5.2.1.Phương Lộc hầu Nguyễn Phi Hiệu
Con của ông Nguyễn Phi Nguyên, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Hiệu tự Hoằng Tín; tỉ Nguyễn Thị Minh
Dị hiệu : Đệ Nhị tổ khảo tiền công thần tôn Hoằng Tín đại phuc Chính đội Phương Lộc hầu Nguyên tướng công thụy Thuần Chính phủ quân.
ông húy Phi Hiệu, sinh năm Giáp ngọ giỗ ngày 9 tháng 8. mộ tại Đồng Hà, Cát táng tại xứ Chùa Lái.

Bà: Nguyễn chính thất, hiệu Diêu Thể nhụ nhân, húy Nguyễn thị Minh giỗ 14-12, mộ tại xứ Mụ Léc.
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Danh

[bookmark: _Toc227585856] ĐỜI THỨ 6 ĐẠI TỘC THỨ 3 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585857]6.3.1.Nguyễn Phi Danh
Con của ông Nguyễn Phi Hiệu, cháu ông Nguyễn Phi Nguyên
Húy Phi Đa, tự/ hiệu Trung Chính; tỉ …Thị Út

[bookmark: _Toc227585858]ĐỜI THỨ 7 ĐẠI TỘC THỨ 4 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585859]7.4.1.Công Thần tôn Nguyễn Phi Đa
Con của ông Nguyễn Phi Danh, cháu ông Nguyễn Phi Nguyên
Húy Phi Đa, tự/ hiệu Trung Chính; tỉ …Thị Út
Dị hiệu : Đệ tam thế tổ khảo tiền công thần tôn Nguyễn tướng công tựn Trung Chính phủ quân
Sinh năm Nhâm Tý, mộ tại Lòi Mả, giỗ 16.3. 
Bà: Đệ tam thế tổ tỷ, hiệu Diệu Thuận nhu nhân.  húy Thị Út, mộ tại Bờ Bốn, giỗ 28-4.
Sinh hạ
1. Nguyễn Phi Kính
2. Nguyễn Phi Thìn
3. Nguyễn Thị Tôn
4. Nguyễn Thị Hằng
[bookmark: _Toc227585860]7.4.2.Công thần tôn Nguyễn Phi Cốc
Con của ông Nguyễn Phi Danh, cháu ông Nguyễn Phi Nguyên
Húy Phi Cốc,   tỉ Lê Thị Thực
Dị hiệu : Đệ tam tổ thúc tiền công thần tôn Nguyễn quý công  tự Phi Cốc phủ quân.
Bà:Đệ tam tổ thúc tỷ, Nguyễn Chính thất húy Lê thị Thực nhụ nhân.
Ông bà Nguyễn phi bốc do thứ chi họ Nguyên Phi thôn Trung Hoà phụng sự. (hiện nay là thôn Trí Khê xã Thạch Sơn) 
[bookmark: _Toc227585861]7.4.3.Công thần tôn Nguyễn Phi Tích
Con của ông Nguyễn Phi Danh, cháu ông Nguyễn Phi Nguyên
Húy Phi Tích,   tỉ …
Dị hiệu:Đệ tam tổ thúc tiền công thần tôn Nguyễn quý công tự Phi Tích phủ quân (mộ tại xứ Rậm Cơn)
Bà: Đệ tam thế tổ thúc tỷ thừa phu Công thần tôn Nguyễn chính thất nhụ nhân (mộ tại kử Lòi Trang)
[bookmark: _Toc227585862] ĐỜI THỨ 8 ĐẠI TỘC THỨ 5 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585863]8.5.1.Chính Đội trưởng Nguyễn Phi Kính
Con của ông Nguyễn Phi Đa, cháu ông Nguyễn Phi Danh
Húy Phi Kính tự Phúc Sinh; tỉ hiệu Diệu Thực
Dị hiệu: Đệ tứ tổ khảo tiền công thần tôn Chính đội trưởng Nguyễn tướng công tự Phúc Sinh phủ quân.
Húy Phi Kính, giỗ 7-10. (mộ tại xứ Cồn Trang (trong vườn)
Bà Đệ tứ thể tổ tỷ hiệu Diệu Thực nhụ nhân.
Mộ tại Dăm Triều xử Lò Mả, giỗ 5/11
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Năm
2. Nguyên Phi Nhạ
3. Nguyễn Phi Xuy
4. Nguyễn Thị Ngứa
5. Nguyễn Thị Tôn
[bookmark: _Toc227585864]8.5.2.Công thần tôn Nguyễn Phi Thìn
Con của ông Nguyễn Phi Đa, cháu ông Nguyễn Phi Danh
Húy Phi Thìn tự Phức Cường; tỉ ….
Đệ tứ tổ thúc tiền Phù Nam vệ quản điều ty công thần tôn nghiêm lịnh Nguyễn tướng công, tự Phúc Cường phủ quân.Mộ tại xứ Nhà  Sốt
Bà: Đệ tứ thế tổ thúc tỷ thừa phu Công thần tôn Nguyễn chính thất nhụ nhân.Mộ tại xứ Lòi Trang.
Sinh hạ:
1. Công thần tôn chỉnh đội trưởng Nguyễn Phi Xiển.
(Nguyên Phi Xiển sinh ra Nguyên Phi Thụ. Nguyên Phi Thụ sinh ra Nguyễn Phi Tính. Nguyễn Phi Tính sinh ra Nguyễn Phi Kinh. Nguyễn Phi Kinh sich ra Nguyên phủ Dần (chết sớm)
Còn 2 người con gái:
2. Người chị lấy người họ Trí thôn Trung Hòa
3. Người em lấy người họ Bá thôn  Hùng Kiều.


[bookmark: _Toc227585865] ĐỜI THỨ 9 ĐẠI TỘC THỨ 6 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585866] 9.6.1.Công thần tôn Nguyễn Phi Nậm
Con của ông Nguyễn Phi Kính, cháu ông Nguyễn Phi Đa
Húy Phi Nậm; tỉ ….
Dị hiệu : Để cửu thế tổ bá khảo tiền công thần tôn Nguyễn quí công tự Phi Nậm phủ quân  
(mộ ở trong vươgn ông Bổng, người họ Bá,  xóm Lương Thượng xã Thạch Thanh)
Bà: Thừa phu Công thần tôn Nguyễn chính thất nhụ nhân. 
mộ tại xứ Lòi t Trong.
[bookmark: _Toc227585867] 9.6.2.Công thần tôn Nguyễn Phi Nhạ
 Con của ông Nguyễn Phi Kính, cháu ông Nguyễn Phi Đa
Húy Phi Nhạ ; tỉ Lê Thị Viện
Dị hiệu : Đệ ngũ cứu thế tổ khảo tiên chính đội trưởng Nguyễn quý công thụy Trung Trực phủ quân.
 Ông Húy Phi Nhạ giỗ 1/8. mộ lại xứ Cồn Trang
Bà: Thừa phu chính đội trưởng Nguyễn chính thất nhụ nhân. (Bà húy Lê thị Viện, giỗ 13/2  mộ tại xứ Cồn Trang)
Sinh hạ :
1. Nguyễn phi Đức
2. Nguyên phí Hiểu
3. Nguyên phi Thi
4. Nguyễn phi  Nhụ
5. Nguyễn phi Văn 
6. Nguyên phi Đỏ
7. Nguyễn thị Niệm
8. Nguyễn thị Lạng
9. Nguyễn thị đỏ
10. Nguyễn thị đỏ 
11. Nguyễn thị đỏ 
12. Nguyễn thị đỏ 
13. Nguyễn thị đỏ
[bookmark: _Toc227585868] 9.6.3.Công thần tôn Nguyễn Phi Xiển
 Con của ông Nguyễn Phi Thìn, cháu ông Nguyễn Phi Đa
Húy Phi Xiển
Công thần tôn chỉnh đội trưởng Nguyễn Phi Xiển.
 Nguyên phi Xiển sinh ra Nguyên Phi Thụ.
 Nguyên Phi Thụ sinh ra Nguyễn Phi Tính. Nguyễn Phi Tính sinh ra Nguyễn Phi Kinh. Nguyễn Phi Kinh sich ra Nguyên phủ Dần (chết sớm)
[bookmark: _Toc227585869] ĐỜI THỨ 10 ĐẠI TỘC THỨ 7 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585870] 10.7.1.Công thần tôn Nguyễn Phi Đức
 Con của ông Nguyễn Phi Nhạ, cháu ông Nguyễn Phi Kính
Húy Phi Đức; tỉ Thị Trửu
Dị hiệu : Đệ lục thể tổ khảo tiền công thần tôn lương định kỳ lạo Nguyễn tướng công, thuy trực phủ quân. 
Ông húy Phi Đức, Sinh năm Bình Dần, thọ 75 tuổi, mộ tại xứ Cồn Trang, giỗ 25-8.)
Bà: Tiền thừa phu chức công thần tôn, Nguyễn chính thất  húy Thị Trửu nhụ nhân.  (bà sinh năm mậu thìn, mộ tại xứ Đồng Cờ, giỏ 29.7.)
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Trường
2. Nguyễn Phi Địch
3. Nguyễn Phi Quyền
4. Nguyễn Phi Tính 
5. Nguyễn Thi Ong 
6. Nguyễn Thị Ve 
7. Nguyễn Thị Lành
[bookmark: _Toc227585871] 10.7.2.Công thần tôn Nguyễn Phi Hiểu
 Con của ông Nguyễn Phi Nhạ, cháu ông Nguyễn Phi Kính
Húy Phi Hiểu; tỉ ……
Dị hiệu: đệ lục thế tổ thúc tiền Công thần tôn Nguyễn quý công húy Phi Hiểu phủ quân
 (mộ tại  xứ Lòi Trang)
Bà: Tiền thừa phu công thần tôn Nguyễn chính thất nhụ nhân: 
(mộ tại xứ Lòi Trang)
Sinh 
1. Nguyễn Phi Thuận
thuộc nhánh Đắc Nông - Chi Nguyễn Phi Yên phụng sự
[bookmark: _Toc227585872] 10.7.3.Công thần tôn Nguyễn Phi Thụ
 Con của ông Nguyễn Phi Xiển, cháu ông Nguyễn Phi Thìn
Húy Phi Thụ 

Sinh  Nguyễn Phi Tính. 
Nguyễn Phi Tính sinh ra Nguyễn Phi Kinh. Nguyễn Phi Kinh sich ra Nguyên Phi Dần (chết sớm)

[bookmark: _Toc227585873] ĐỜI THỨ 11 ĐẠI TỘC THỨ 8 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT  
[bookmark: _Toc227585874] 11.8.1.Đội trưởng Nguyễn Phi Trường
 Con của ông Nguyễn Phi Đức, cháu ông Nguyễn Phi Nhạ
Húy Phi Đức; tỉ Thị Nghiêm
Để thất thế tổ bá khảo tiền chức suất lục đội cai đội bổ thụ chính đội trưởng thăng nhất cấp hồi hưu kiêm bản thôn tuấn trưởng trưởng tài hầu.
 Húy Phi Trường sinh năm Canh Dần, thọ 69 tuổi ; mộ tại Cồn Trang,  nội viên, giỗ 21. 11)
Bà Tiền thừa phu chính đội trưởng chức Nguyễn chính thất, hiệu Từ Thục nhụ nhân; Bà húy Thị Nghiêm có bản chép Thị Nhạc, mộ tại xứ Lòi Trang.
giỗ 11-2, 
sinh hạ 3 trai, 7 gái; đều chết sớm.
1. Nguyễn Phi Lan
2. Nguyễn Phi Thiết 
3. Nguyễn Phi Đỏ 
4. Nguyễn Thị Thanh 
5. Nguyễn Thì Oanh 
6. Nguyễn Thị Uyên
7. Nguyễn Thị Huyên
8. Nguyễn Thị Lý
9. Nguyễn Thị Quý
10. Nguyễn Thi Xuân 
Ông bà do thứ  chi Nguyễn Phi Hiền thừa tự.
Trong nhà thờ còn lưu lại các văn bằng của ông:
LỆNH CHỈ. 
THỊ THẦN SÁCH QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ NHỊ ĐỘI NHỊ THẬP TIỆN QUAN ĐỘI TRƯỞNG NGUYỄN PHI TRƯỜNG QUÁN HÀ HOA PHỦ, THẠCH HÀHUYỆN, ĐAN CHẾ XÃ HỆ NHÂM TUẤT NIÊN ĐẦU QUÂN PHỤC CẦN HỰU NHẬT KHẢ THỰC THỤ VI NỘI VỆ NHỊ ĐỘI NHỊ THẬP ĐỘI TRƯỞNG, TRƯỞNG TÀI BÁ SUẤT NỘI THẬP QUAN TÙNG CAI ĐỘI SAI PHÁI NHUNG VỤ NHƯỢC KHUÔNG KHIẾP ĐẬU LƯU HỮU QUÂN CHÍNH TẠI TƯ THỊ. 
GIA LONG THẬP NHẤT NIÊN TAM NGUYỆT, NHỊ THẬP LỤC NHẬT. 
Ngày 26 tháng ba, niên hiệu gia long 5 thứ 11 dương lịch  năm  18 11. 

THỊ THẦN SÁCH QUÂT TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ NHỊ ĐỘI NHỊ THẬP ĐỘI TRƯỞNG NGUYỄN PHI TRƯỜNG NHỊ HỆ NHÂM TUẤT NIÊN ĐẦU QUÂN PHỤC CẦN HỮU NHẬT KHẢ THĂNG VI CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG, TRƯỞNG TÀI HẦU SUẤT NỘI THẬP QUÂN TÙNG CAI ĐỘI SAI BÁT QUÂN VỤ. NHƯỢC KHUÔN KHIẾP ĐẬU LƯU HỮU QUÂN CHÍNH TẠI TƯ THỊ.
 GIA LONG THẬP NGŨ NIÊN, THẬP NHẤT NGUYỆT SƠ THẬP NHẬT 1815. 

CHIẾU THẦN SÁCH QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ NHỊ ĐỘI NHỊ THẬP CHÁNH ĐỘI TRƯỞNG NGUYỄN PHI TRƯỜNG NHỊ HỆ TÂN TỊ NIÊN DĨ MÃN KHÓA LỆ ỨNG THĂNG TƯ BINH BỘ VỰNG SÁCH. 
ĐỀ MINH CHUẨN THĂNG THỤ Y DOANH VỆ NHỊ ĐỘI NHỊ  THẬP CAI ĐỘI TÙNG QUÂN TRƯỞNG TÀI HẦU NHƯNG SUẤT NỘI THẬT BINH TÙNG QUẢN SUẤT VIÊN SAI PHÁI CÔNG VỤ. NHƯỢC SỞ SỰ PHẤT CẦN HỮU QUÂN CHÍNH TẠI KHÂM TAI. 
MINH MỆNH NGŨ NIÊN THẬP NHỊ NGUYỆT SƠ TỨ NHẬT 19 THÁNG 12 NIÊN HIỆU MINH MỆNH, NĂM THỨ 5 
dương lịch 1824. 

HỘ LÝ HÀ TĨNH TUẦN PHỦ QUAN PHÒNG QUAN VI CẤP SỰ. CHIẾU ĐẮC THẦN SÁCH  QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ VỆ UÝ VIÊN THÂN XƯNG CAI VỆ SUỐT LỤC ĐỘI CHÁNH ĐỘI TRƯỞNG KHUYẾT XUẤT TRA HỰU NHỊ ĐỘI CAI ĐỘI TÙNG QUÂN NGUYỄN PHI TRƯỜNG PHỤC SỰ NIÊN THÂM PHÁ NĂNG CẦN CÁN KHẢ KHAM TÁN KHUYẾT ĐẲNG NHÂN HỢP HÀNH BẰNG CẤP NGHI QUYỀN SUẤT LỤC ĐỘI BINH ỨNG HÀNH CÔNG VỤ NGHI GIA TÂN PHẤN NIỆM CÁC CẦN SỞ SỰ NHƯỢC KHUYẾT CHỨC PHẤT CẦN TẤT CAN QUÂN HIẾN TU CHÍ BẰNG CẤP GIẢ.
HỰU BẰNG CẤP QUYỀN SUẤT LỤC ĐỘI CAI ĐỘI TÙNG QUÂN NGUYỄN PHI TRƯỜNG CỬ THỨ
 MINH MỆNH 14 NIÊN. TAM NGUYỆT, SƠ LỤC NHẬT. 

HỘ LÝ HÀ TĨNH TUẦN PHỦ QUAN PHỦ QUAN VI PHỤNG  CẤP SỰ 
CHIẾU ĐẮC THẦN SÁCH QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ LỤC ĐỘII CAI ĐỘI VIÊN HUYỀN KHUYẾT TRA HỰU Y QUÂN DOANH VỀ NHỊ ĐỘI CAI ĐỘI  TÙNG QUÂN  NGUYỄN PHI TRƯỜNG ĐẦU QUÂN NHẬT  CỬU KHẢ NĂNG MẬN CÁN KHẢ KHAM, TÁN KHUYẾT ĐẲNG NHÂN CỤ. 
ĐÊ KHÂM PHỤNG. 
CHỈ CHUẨN TẠI ÁN TRIẾP THỬ HỢP HÀNH PHỤNG CẤP VI Y  VỆ THÍ SAI LỤC ĐỘI CAI ĐỘI CỦ SUẤT NỘI ĐỘI BIỀN BINH TÙNG CAI QUẢN VIÊN SAI PHÁI CHƯ CÔNG VỤ YẾU NGHI GIA TÂM THỪA BIỆN. NHƯỢC KHUYẾT CHỨC PHẤT KIỀN HỰU CAN QUÂN HIẾN TU CHÍ  PHỤNG CẤP GIẢ. 
 HỮU PHỤNG CẤP. 
THẦN SÁCH QUÂN CHUNG DOANH MINH VÕ VỆ THÍ SAI LỤC ĐỘI CAI ĐỒI NGUYỄN PHI TRƯỜNG CỬ THỨ. 
MINH MỆNH THẬP TỨ NIÊN THẤT NGUYỆT SƠ NHẤT NHẬT
 Ngày 1 tháng 7 Minh Mệnh năm thứ 14 dương lịch 1833

CHIẾU THẦN SÁCH QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ LỤC ĐỘI THÍ SAI CAI ĐỘI NGUYỄN PHI TRƯỜNG DỰ TÒNG BỘ VŨ HỨA CỬU GIAN LAO. TƯ HỘ LÝ HÀ TĨNH TUẦN PHỦ QUAN PHÒNG VIÊN VỰNG SÁCH CỤ. 
ĐỂ CHUẨN THỰC THỤ Y ĐỘI CAI ĐỘI SUẤT Y ĐỘI BIỀN BINH TÙNG CAI QUẢN VIÊN PHÂN PHÁI CÔNG VỤ, NHƯỢC QUYẾT CHỨC PHẤT KIỀN HỰU QUÂN CHÍNH TẠI KHÂM TAI.
 MINH MÊNH THẬT LỤC  NIÊN THẤT NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT.
Ngày 17 tháng 7 năm Minh Mệnh thứ 16-1935

ĐÌNH THẦN VI TUÂN 
CHỈ KHÂM CẤP GIA CẤP VĂN BẰNG SỰ BẢN NIÊN BÁT NGUYỆT SƠ NHẤT NHẬT KHÂM PHỤNG.

ÂN CHIẾU NỘI NHẤT KHOẢN KINH NGOẠI QUAN VIÊN VỌ TỰ THỰC THỤ SUẤT ĐỘI DỊ THƯỢNG DANH HẠ HIỆN VÔ GIÁNG PHẠT XỬ PHÂN GIẢ TRƯỚC CÁC THƯỞNG GIA NHẤT CẤP NHƯNG DO BINH BỘ PHÂN BUYỆT VỰNG SÁCH HẦU
 CHỈ THI HÀNH ĐẲNG NHÂN KHÂM THỬ KINH BINH BỘ TƯƠNG VỌ VIÊN ỨNG GIA CẤP CHI THẦN SÁCH QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ LỤC ĐỘI CAI ĐỘI NGUYỄN PHI TRƯỜNG KHAI LIỆT THANH ĐƠN TIẾN. 
TRÌNH PHỤNG. 
CHỈ Y TẤU KHÂM THỬ KHÂM TUÂN HỢP HÀNH KHÂM CẤP Y NGUYÊN NHA GIA NHẤT CẤP TU CHÍ KHÂM CẤP GIẢ. 
HỰU KHÔNG CẤP
THẦN SÁCH QUÂN TRUNG DOANH MINH VÕ VỆ LỤC ĐỘI CAI ĐỘI NGUYỄN PHI TRƯỜNG CHẤP CHIẾU
MINH MỆNH THẬP LỤC NIÊN THẬP NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT. 

HỘ LÝ TUẦN PHỦ QUAN PHÒNG CAO PHỤNG VI BẰNG CẤP SỰ
CHIẾU ĐẮC THẦN CƠ DOANH MINH VÕ VỆ LỤC ĐỘI CAI ĐỘI NGUYỄN PHITRƯỜNG NIÊN GIÁI THẤT TUẦN, LỰ LỰC SUY NHƯỢC, NAN KHAM KHU SÁCH NGHIỆP KINH THANH THỈNH ĐÁI NGUYÊN NHA HỒI TỊCH HƯU TRÍ ĐẲNG NHÂN CỤ. 
ĐỀ KHÂM PHỤNG.
CHỈ Y THỈNH KHÂM THỬ KHÂM TUÂN HỢP HÀNH BẰNG CẤP NGHI HỒI HÀ HOA PHỦ TƯƠNG SỞ TẠI QUAN TIỆN HỒI THẠCH HÀ HUYỆN TRUNG TỔNG ĐAN CHẾ XÃ NGUYÊN QUÁN HƯU TRÍ.  TU CHÍ BẰNG CẤP GIẢ
 HỮUBẰNG CẤP. 
NGUYÊN NHIỆM THẦN CƠ DOANH MINH VÕ VỆ LỤC ĐỘI CAI ĐỘI SUẤT ĐỘI GIA NHẤT CẤP NGUYỄN PHI TRƯỜNG CHUẨN THỬ.
 MINH MỆNH THẬP THẤT  NIÊN TỨ NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT
 MÙNG 8 THÁNG 4, MINH MỆNH NĂM THỨ 17
[bookmark: _Toc227585875]11.8.2.Đội trưởng Nguyễn Phi Địch
 Con của ông Nguyễn Phi Đức, cháu ông Nguyễn Phi Nhạ
Húy Phi Địch; tỉ Thị Phụng
Dị hiệu: Đệ thất thế tổ khảo tiên bản thôn chức dịch tặng kỳ lạo thụy chất trực thu quân Công húy Thi Địch sinh năm Canh tý, thọ 78 tuổi, mộ tại xử Loi Trang, giỗ 5.8.
Bà: Tiền thừa phu bản thôn chức dịch tặng hương đình thọ lạo Nguyễn chính thất Lễ thị hàng tạm, hiệu từ thuận yên nhân.
 Bà sinh năm Ất Vị, thọ 68 tuổi mộ tại xứ Lòi trang, giỗ 4-5).
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Chấn 
2. Nguyễn Phi  Hiền 
3. Nguyễn Phi Thảo 
4. Nguyên Thị Tráng 
5. Nguyễn Thị Khiên
[bookmark: _Toc227585876] 11.8.3.  Nguyễn Phi Quyền
 Con của ông Nguyễn Phi Đức, cháu ông Nguyễn Phi Nhạ
Húy Phi Quyền
(do thứ chi Nguyễn Phi Lỗi ở TT Thạch Hà phụng sự)
[bookmark: _Toc227585877] 11.8.4.  Nguyễn Phi Tính
 Con của ông Nguyễn Phi cháu ông Nguyễn Phi Xiển
Húy Phi Tính
Sinh  Nguyễn Phi Kinh. 
Nguyễn Phi Kinh sinh ra Nguyên Phi Dần (chết sớm)
[bookmark: _Toc227585878]11.8.5.  Nguyễn Phi Thuận
 Con của ông Nguyễn Phi Hiểu cháu ông Nguyễn Phi Nhạ
Húy Phi Tính
[bookmark: _Toc227585879]  ĐỜI THỨ 12 ĐẠI TỘC,THỨ 9 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585880] 12.9.1.Thừa biện  Nguyễn Phi Chấn
 Con của ông Nguyễn Phi Địch, cháu ông Nguyễn Phi Đức
Húy Phi Quyền
Tổ khảo tiền nhiêu nam thừa biện tịnh đan thư lại, kiêm lương y, tặng thọ lão, thụy Cương Trực phủ quân
Ông húy Phi Chấn,  srinh năm Nhâm Tuất, thọ 63 tuổi, giỗ 4-2; mộ tại Cồn Trang nội viên. 
Bà Tiền thừa phu tịnh đan trạm thư lại, Nguyễn chính thất Nguyễn thị hàng nhất, hiệu Từ Thục nhụ nhân!
 Bà sinh năm Mậu Thìn, thọ 68 tuổi, giỏ 28-8. mộ tại Còn trang)
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Trứ
2. Nguyễn Phi Thuần
3. Nguyễn Phi Chất
4. Nguyễn Phi Phác
5. Nguyễn Thị Đàn
6. Nguyễn Thị Thục 
7. Nguyễn Thị Ai
[bookmark: _Toc227585881] 12.9.2.Nguyễn Phi Hiền
 Con của ông Nguyễn Phi Địch, cháu ông Nguyễn Phi Đức
Húy Phi Hiền
Sinh hạ: 
1. Nguyễn Phi Cẩn 
2. Nguyễn Phi Nhung
 (ghi chép gia phổ riêng)
[bookmark: _Toc227585882]12.9.3.Nguyễn Phi Thảo
 Con của ông Nguyễn Phi Địch, cháu ông Nguyễn Phi Đức
Húy Phi Thảo
Sinh hạ: 
1. Nguyễn Phi Thuyên 
2. Nguyễn Phi   Nho
3. Nguyễn Phi Trung
4.  Nguyễn Phi Thể 
(ghi chép gia phổ riêng- thứ chi Nguyễn Phi Nghi phụng sự)
[bookmark: _Toc227585883]12.9.4.Nguyễn Phi KInh
 Con của ông Nguyễn Phi Tính, cháu ông Nguyễn Phi Thụ
Húy Phi Kinh

Sinh . 
 Nguyên Phi Dần (chết sớm)

[bookmark: _Toc227585884] ĐỜI THỨ 13 ĐẠI TỘC,THỨ 10 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585885]13.10.1. Nguyễn Phi Trứ
 Con của ông Nguyễn Phi Chấn, cháu ông Nguyễn Phi Địch
Húy Phi Trứ
Dị hiệu:  Tiền bản thôn viên chức tặng hương đình thọ lão thụy Chất Phác phủ quân
Ông húy Phi Trứ sinh năm Nhâm Thìn thọ 59 tuổi, mộ tại Cồn Trang nội viên, giỗ 18 - 11. 
Bà: Tiền thừa phu bản thôn viên chức, tăng thọ lão Nguyễn thị hàng nhị, hiệu Từ Thuận nhụ  nhân; sinh năm Canh Tý, thọ 62 tuổi, mộ tại xứ Đồng Trại. giỏ 27.2. 
Sinh hạ
1. Nguyễn Phi Hựu 
2. Nguyễn Phi Hưng 
3. Nguyễn Phi… (trước đi lính rồi chết, không rõ tên tuổi)  
 
[bookmark: _Toc227585886] 13.10.2. Nguyễn Phi Thuần
 Con của ông Nguyễn Phi Chấn, cháu ông Nguyễn Phi Địch
Húy Phi Thuần
Dị hiệu: Tổ thúc tiền ưu binh húy Nguyễn Phi Thuần (Chi tiết trình bày tại gia phổ thứ chi, Phi Cường phụng tự)
Bà tiên thừa phu phu ưu binh  tăng máo lạo  Nguyễn Chính thất  Nguyền thì hàng ngụ, hiệu trinh thục nhụ nhân
[bookmark: _Toc227585887]13.10.3. Nguyễn Phi Chất
 Con của ông Nguyễn Phi Chấn, cháu ông Nguyễn Phi Địch
Húy Phi Thuần
Dị  hiệu : Tổ thúc tiền nhiêu nam tặng thọ lão  húy Phi Chất phủ quân. 
 mộ tại xứ Mụ Cẩm phía đông, giỗ 1.10. 
Bà: Tiền thừa phu nhiêu nam, tặng thọ lão  Nguyễn Chính thất Đức thị hàng tam, hiệu Từ Hòa nhụ nhân. 
[bookmark: _Toc227585888] 13.10.4.Nguyễn Phi Phác
 Con của ông Nguyễn Phi Chấn, cháu ông Nguyễn Phi Địch
Húy Phi Phác
Dị hiệu : tổ thúc tiền ưu binh húy Nguyễn phi phác phủ quân;   mộ tại xứ Mụ Cẩm, giỗ 20-5.
Sinh 
1. Nguyễn Thị Đàn 
2. Nguyễn Thị Thục 
3. Nguyễn Thị Ái
[bookmark: _Toc227585889]  ĐỜI THỨ 14 ĐẠI TỘC, THỨ11  CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585890] 14.11.1.Nguyễn Phi Hựu
 Con của ông Nguyễn Phi Trứ, cháu ông Nguyễn Phi Chấn
Húy Phi Hựu
Dị  hiệu: Tổ khảo tiên bản thôn viên chức, kiêm bản trạm thủ ký, Nguyễn Quý công, thụy Chất trực phủ quân. Ông húy Phi Hựu, sinh năm Canh Thân thọ 42 tuổi, mộ  tại xứ  Đồng Ư,  giổ 20-9 
Bà: Tiền thừa bản thôn viên chức, kiêm thủ ký Nguyễn chính thất, Nguyễn thị hàng tam, hiệu Từ Thuận nhụ nhân.
Sinh    
1. Nguyễn Phi Dượng (vô tự)
2. Nguyễn Phí Thang (vô tự)
3. Nguyễn Thị Dục
4. Nguyễn Thị Ba
[bookmark: _Toc227585891] 14.11.2. Nguyễn Phi Hứng
 Con của ông Nguyễn Phi Trứ, cháu ông Nguyễn Phi Chấn
Húy Phi Hứng
Dị hiệu : Tổ thúc tiền bản điếm thủ phiên, tặng kỳ lạo Nguyễn quý công, húy Phì Hứng thụy Trung Trực phủ quân
Ông sinh năm Ất Sửu, thọ 47 tuổi, mộ ở xứ Cồn Đình, giỗ 24-7 
Bà tổ thúc tỷ tiền thừa phu chức  tặng thọ lão Nguyễn chính thất, Nguyễn thị hàng nhị, hiệu Từ Thuận nhụ nhân! (bà sinh năm Kỷ Tỵ thọ 70 tuổi, mộ ở xứ Đồng Ư, giỗ 25-11)
Sinh hạ:
1. Nguyễn Phi Chuyên
2. Nguyễn Phi Khôi
[bookmark: _Toc227585892] 14.11.3. Nguyễn Phi (húy bất tường)
 Con của ông Nguyễn Phi Trứ, cháu ông Nguyễn Phi Chấn
Húy không rõ

Đệ thập tử thế tổ thúc tiền ưu binh Nguyễn quý công, thụy Cương Trực phủ quân!
Ông trước đi lính, có một người con trai cũng không rõ tên
Vợ : không rõ gốc tích
Sinh 1 con trai
(không rõ tên)
[bookmark: _Toc227585893] ĐỜI THỨ THỨ 15 ĐẠI TỘC, 12 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585894] 15.12.1. Nguyễn Phi Chuyên
 Con của ông Nguyễn Phi Hứng, cháu ông Nguyễn Phi Trứ
Húy Phi Chuyên
Dị hiệu: Tổ khảo tiền bản điếm lão hạng, tăng thọ lão, Nguyên quý công, húy Phi Chuyên, thụy Chất Trực phủ quân
Sinh năm Cánh Tý, thọ 64 tuổi, mộ ở xứ Đồng Ư, giỗ 15-8.)
Bà: Tiền thừa phụ chức  điếm lão hạng tăng ngãi lạo, Nguyễn chính thất, Nguyễn thị hạng tam, hiệu Từ Thuận nhụ nhân.
Húy Thị Tư sinh năm Nhâm Dần, thọ 43 tuổi, mộ xứ Đồng trại, giỗ 7-12 
Sinh 
1. Nguyễn Phi Xinh (tảo vong) 
2. Nguyễn Phi Ngạn.
3. Nguyễn Phi Tứ (tảo vong)
4. Nguyễn Phi Ngụ  (tảo vong)
5. Nguyễn Thị Tiu (tảo vong)
6. Nguyễn Thị Tỷ,  lấy chồng họ Văn (Hạ Hàm, xã Thạch Sơn)
[bookmark: _Toc227585895] 15.12.2. Nguyễn Phi Khôi
 Con của ông Nguyễn Phi Hứng, cháu ông Nguyễn Phi Trứ
Húy Phi Chuyên
Dị hiệu: Tổ thúc khảo tiền lão quân tiểu đội trưởng, tăng ngải lạo Nguyễn quý công tự Phi Khôi, thụy Chất Phác 
ông sinh năm Quý Mão, thọ 48 tuổi, mộ ở xứ Đồng Ư, giỗ 24.12) 
Bà: Trần Thị Tư
Sinh 
1. Nguyễn Phi Trờng (tảo)
2. Nguyễn Phi Khoát 
3. Nguyễn Phi Tam 
4. Nguyễn Phi Tỷ

[bookmark: _Toc227585896] 15.12.3. Nguyễn Phi (húy bất tường)
 Con của ông Nguyễn Phi … không biết tên, cháu ông Nguyễn Phi Trứ
Húy không rõ

Vợ không rõ
Con trai 
1. Nguyễn Phi Hòa

[bookmark: _Toc227585897] ĐỜI THỨ THỨ 16 ĐẠI TỘC, 13 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585898] 16.13.1. Nguyễn Phi Ngạn
 Con của ông Nguyễn Phi Chuyên, cháu ông Nguyễn Phi Hứng
Húy Phi Ngạn
[bookmark: _Toc227585899] 16.13.2. Nguyễn Phi Khoát
 Con của ông Nguyễn Phi Khôi, cháu ông Nguyễn Phi Hứng
Húy Phi Khoát
[bookmark: _Toc227585900] 16.13.3. Nguyễn Phi Tam
 Con của ông Nguyễn Phi Khôi, cháu ông Nguyễn Phi Hứng
Húy Phi Tam

[bookmark: _Toc227585901]16.13.4. Nguyễn Phi Tỷ
 Con của ông Nguyễn Phi Khôi, cháu ông Nguyễn Phi Hứng
Húy Phi Tỷ


[bookmark: _Toc227585902]16.13.5. Nguyễn Phi Hòa
 Con của ông Nguyễn Phi …., cháu ông Nguyễn Phi…. 
Húy Phi Hòa

Vợ không rõ tên
Sinh 
1. Nguyễn Phi Ẹ
2. Nguyễn Thị Lý
3. Nguyễn Phi Vằn
4. Nguyễn Thị Đu
5. Nguyễn Thị Tửu
[bookmark: _Toc227585903] ĐỜI THỨ THỨ 17 ĐẠI TỘC, 14 CHI PHÁI ĐỆ NHẤT   
[bookmark: _Toc227585904] 17.14.1. Nguyễn Phi Cúc
 Con của ông Nguyễn Phi Ngạn, cháu ông Nguyễn Phi Chuyên
Húy Phi Cúc, bà Ng. Thi Bảy
Sinh 
1. Nguyễn Thị Đào 
2. Nguyễn Thị Mỹ
3. Nguyễn Thị Dung
4. Nguyễn Thị Thịnh
5. Nguyễn Thị Quý

[bookmark: _Toc227585905]17.14.2. Nguyễn Phi Trung
 Con của ông Nguyễn Phi Ngạn, cháu ông Nguyễn Phi Chuyên
Húy Phi Cúc, bà Ng. Thi Gấm
Sinh 
1.  Nguyễn Thị Khánh Hòa
2. Nguyễn Thị Khánh Linh
3. Nguyễn đỏ

[bookmark: _Toc227585906]17.14.3.  Nguyễn Phi Cầu
 Con của ông Nguyễn Phi Ngạn, cháu ông Nguyễn Phi Chuyên
Húy Phi Cúc, bà Ng. Thi Hờng
Sinh 
1.  Nguyễn Thị Ngọc Tú
2. Nguyễn Phi Mạnh
3. Nguyễn THị Khánh Huyền

[bookmark: _Toc227585907]17.14.4.  Nguyễn  Phi Liên
 Con của ông Nguyễn Phi Khoát, cháu ông Nguyễn Phi Khôi
Húy Phi Liên, bà Ng. Thi Côi
Sinh 
1. Nguyễn Phi Vũ
2. Nguyễn Phi Bảo
3. Nguyễn Phi Hoàng



[bookmark: _Toc227585908]17.14.5.  Nguyễn Phi Việt
 Con của ông Nguyễn Phi Khoát, cháu ông Nguyễn Phi Khôi
Húy Phi Liên, bà Ng. Thi Mừng

Sinh 
1. Nguyễn Thị Hạnh. xuất giá
2. Nguyễn Phi Hiền, xuất giá
3. Nguyễn Phi Trung
4. Nguyễn đỏ

[bookmark: _Toc227585909]17.14.6.  Nguyễn  Phi Nam
 Con của ông Nguyễn Phi Khoát, cháu ông Nguyễn Phi Khôi
Húy Phi Nam, bà Ng. Thi Đào

Sinh 
1. Nguyễn Phi An
2. Nguyễn Phi Long

[bookmark: _Toc227585910] 17.14.7. Nguyễn  Phi Hóa
 Con của ông Nguyễn Phi Khoát, cháu ông Nguyễn Phi Khôi
Húy Phi Nam, bà Ng. Thi Chiến

Sinh 
1. Nguyễn Thị Lan Hương
[bookmark: _Toc227585911] 17.14.8. Nguyễn Phi  Hà
 Con của ông Nguyễn Phi Tam, cháu ông Nguyễn Phi Khôi
Húy Phi Hà, bà Vũ  Thị Nguyệt
Sinh 
1. Nguyễn Phi Hùng

[bookmark: _Toc227585912]Phi Sơn
Đinh Thị Minh hạnh
[bookmark: _Toc227585913]Minh Dũng
Trần thị Hà
[bookmark: _Toc227585914]Phi Ẹ
[bookmark: _Toc227585915]Phi Vằn















[bookmark: _Toc227585916]ĐỆ NHỊ  PHÁI















[bookmark: _Toc227585917]TỔNG THỂ ĐỆ NHỊ  PHÁI 
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[bookmark: _Toc227585918]ĐỜI THỨ 4 ĐẠI TỘC, ĐỨC TỔ PHÁI ĐỆ NHỊ 
[bookmark: _Toc227585919]4.2.1. Thái Trì hầu, Đô Chỉ Huy Sứ Nguyễn Phi Đoan 
Con ông Võ Quận công Nguyễn Phi Sài,
húy Nguyễn Phi Đoan阮丕端, tự Phúc Thiện福善, tỉ Nguyễn thị hạng nhất
Dị hiệu : 
顯始祖考阮丕第二派前都指揮使司都指揮使安內公泰持侯阮將公字福善府君  
Hiển Thủy Tổ Khảo, Nguyễn Phi đệ nhị phái  Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Ty, Đô Chỉ Huy Sứ, Yên Nội Công, Thái Trì Hầu, Nguyễn Tướng Công, Tự Phúc Thiện Phủ Quân.

Ông tên húy là Nguyễn Phi Đoan, con thứ 2 của ông Võ quận công đại vương Phi Sài.
Ông là thủy tổ cửa thứ 2 của chúng ta. Ông sinh năm không rõ Ông thọ không rõ Ông mất ngày 11 tháng 8 Lăng ở xứ Yên Mạ (xóm Tri Khê).
Bà: 
顯始祖妣前從夫職都指揮使司都指揮使安內公泰持侯阮正室阮氏行一號純樸安人  
Hiển thủy tổ tỷ tiền tòng phu chức Đô Chỉ Huy Sứ Ty, Đô Chỉ Huy Sứ, Yên Nội Công, Thái Trì Hầu Nguyễn chính thất Nguyễn thị hạng nhất hiệu Thuần Mỹ An  nhân 
Bà tên húy không rõ. Ngày sinh, tuổi thọ không rõ.Bà mất ngày 26 tháng Giêng.Lăng ở xứ Giếng Thống.
Ông bà sinh hạ được 2 trai, còn nữa không rõ.
1.  Nguyễn Phi Tấn
2. Nguyễn Phi Niêm  
[bookmark: _Toc227585920]4.2.1. Thái Trì hầu, Đô Chỉ Huy Sứ Nguyễn Phi Đoan 
Con ông Võ Quận công Nguyễn Phi Sài,
húy Nguyễn Phi Đoan阮丕端, tự Phúc Thiện福善, tỉ Nguyễn thị hạng nhất
[bookmark: _Toc227585921]	ĐỜI THỨ 5 ĐẠI TỘC, THỨ 2 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ   

[bookmark: _Toc227585922]5.2.1.Hân Đình hầu Nguyễn Phi Tấn
Con của ông Nguyễn Phi Đoan, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Thọ/ Phi Tấn tự Phúc Khánh; tỉ Nguyễn Thị Đắc
Dị hiệu: 
顯第二祖考前正隊長欣停侯阮丕壽/晋字福慶府君
Hiển đệ nhị tổ khảo chánh đội trưởng Hân đình hầu Nguyễn Phi Thọ /Tấn  ?, tự Phúc Khánh phủ quân.
Năm sinh, tuổi thọ không rõ.
Ông mất ngày 13 tháng 12, mộ táng ở xứ Đại Mại.
Bà: 顯先祖妣前正隊長欣停侯阮正室阮氏欣號安人
Hiển tiên tổ tỷ tiền tòng phu chức Chánh đội trưởng Hân đình hầu Nguyễn chính thất Nguyễn thị Đắc hiệu An Nhân. Ngày sinh, tuổi thọ không rõ. Mất ngày 24 tháng 4.Mộ táng ở xứ Mụ Hớn.
Ông bà sinh hạ 3 trai 1 gái.
1. Nguyễn Phi Đặng 
2. Nguyễn Phi Khương
3. Nguyễn Phi Cá 
4. Vong cô Nguyễn Thị Hà. Mất ngày 26 tháng 4, mộ táng ở Mụ Hơn. 
[bookmark: _Toc227585923]5.2.2. Bân đình hầu Nguyễn Phi Niêm
Con của ông Nguyễn Phi Đoan, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Niêm, tự bất tường ; tỉ Nguyễn chính thất húy bất tường
Dị hiệu: 
顯第二祖叔前彬停侯阮丕粘字不詳 府君
Hiển đệ nhị tổ thúc Bân đình hầu Nguyễn Phi Niêm  tự bất tường  phủ quân.
Ông Nguyễn Phi Niêm tước Bân Đình hầu. Ông mất ngày 20 tháng 3, mộ táng ở xứ Đại Mại. Bà không rõ ;
 Ông bà sinh được 1 
1. Nguyễn Phi Tiển - nay không rõ.
[bookmark: _Toc227585924] ĐỜI THỨ 6 ĐẠI TỘC, THỨ 3 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ   
[bookmark: _Toc227585925]6.3.1.Nguyễn Phi Đặng
Con của ông Nguyễn Phi Tấn, cháu ông Nguyễn Phi Đoan
Húy Phi Đặng , tự bất tường ; tỉ Nguyễn chính thất húy bất tường

[bookmark: _Toc227585926]6.3.2.Nguyễn Phi Khương
Con của ông Nguyễn Phi Tấn, cháu ông Nguyễn Phi Đoan
Húy Phi Đặng, tự bất tường ; tỉ Nguyễn chính thất húy bất tường

Vị hiệu: 顯第三祖考前公臣孫阮貴公諱丕姜府君
Hiển đệ tam tổ khảo, tiền công thần tôn Nguyễn quí công, húy Phí Khương phủ quân.
Ngày sinh, tuổi thọ không rõ; Mất ngày 10 tháng 9.Mộ táng ở xứ Cồn Huyện.
Bà:顯第三祖妣前從夫職阮正室阮氏珺號慈惠孺人
Hiển đệ tam tổ tỷ tiền tòng phu chức  Nguyễn chính thất Nguyễn Thị Quận, hiệu Từ Huệ nhụ nhân.Ngày sinh, tuổi thọ không rõ.Bà mất ngày 3 tháng 5. Mộ táng ở xứ Mụ Uân.
Ông bà sinh hạ 4 trai 3 gái:
1. Nguyễn Phi Tài 
2. Nguyễn Phi Cường
3. Nguyễn Phi Lên 
4. Nguyễn Phi Tương 
5. Gái đầu là bà thị Như mất ngày 19 tháng 5, mộ táng ở xứ Cồn Huyện.
6. Gái thứ 2 là bà thị Xiêm mất ngày 3 tháng 9, mộ táng ở xứ Mụ Hớn.
7. Gái thứ 3 là bà Nguyễn Thị Hoàng " Tổ cô" mất ngày 13 tháng 3, mộ ở Cồn Ông.

[bookmark: _Toc227585927]6.3.3.Nguyễn Phi Cá
Con của ông Nguyễn Phi Tấn, cháu ông Nguyễn Phi Đoan
Húy Phi Cá, tự bất tường ; tỉ Nguyễn chính thất húy bất tường
[bookmark: _Toc227585928]6.3.4.Nguyễn Phi Tiển
Con của ông Nguyễn Phi Niêm, cháu ông Nguyễn Phi Đoan
Húy Phi Tiển, tự bất tường ; thất tích

[bookmark: _Toc227585929]ĐỜI THỨ 7 ĐẠI TỘC, THỨ 4 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ    

[bookmark: _Toc227585930]7.4.1.Nguyễn Phi Tài 
Con của ông Nguyễn Phi Khương, cháu ông Nguyễn Phi Tấn
Húy Phi Tài, tự Phúc Thiện; tỉ Trần thị...
Dị hiệu: 
顯第四祖考前官員子阮貴公諱丕材字福善府君
Hiển đệ tứ tổ khảo  tiền quan viên tử Nguyễn quý công húy Phi Tài, tự phúc Thiện phủ quân.
Ông sinh năm nào, tuổi thọ không rõ.
Ông mất ngày 18 tháng 10.
Mộ táng ở xứ Cồn Huyện.
Bà: Bà:顯第三祖妣前從夫職阮正室陳氏望號慈和孺人
Hiển đệ tứ tổ tỷ tiền tòng phu chức Nguyễn chính thất Trần thị  Vọng hiệu Từ Hòa nhụ nhân.
Ngày sinh, tuổi thọ không rõ,
Mất ngày 24 tháng 9.
Mộ táng ở xứ Mụ Vạnh.
Ông bà sinh hạ 3 trai, 3 gái: 
1. Nguyễn  Phi Tiến 
2. Nguyễn  Phi Cách 
3. Nguyễn  Phi Dình 
4. Gái: 3 bà không rõ tên tuổi như thế nào.
[bookmark: _Toc227585931]7.4.2.Nguyễn Phi Cường
Con của ông Nguyễn Phi Khương, cháu ông Nguyễn Phi Tấn
Húy Phi Cường, tự bất tường ; tỉ bất tường 
Ngày sinh, tuổi thọ không rõ.
Ông mất ngày 20 tháng 8.
Mộ táng ở xứ cồn trong.
Ông bà sinh được 2 gái, 2 bà con gái này khôn rỏ tên gì và các công việc của 2 bà này không thấy gia phổ củ ghi chép.
[bookmark: _Toc227585932]7.4.3.Nguyễn Phi Lên
Con của ông Nguyễn Phi Khương, cháu ông Nguyễn Phi Tấn
Húy Phi lên, tự bất tường ; tỉ bất tường 

"Tổ thúc". Ngày sinh, tuổi thọ không rõ. Ông mất ngày 9 tháng 6, mộ ở xứ mụ Hớn. Bà không rõ mọi sự ( phổ cũ không ghi). 
Ông bà sinh 1 trai tên gọi là 
1. Nguyễn Phi Côi nay không rõ nhánh nào.
[bookmark: _Toc227585933]7.4.4.Nguyễn Phi Tương
Con của ông Nguyễn Phi Khương, cháu ông Nguyễn Phi Tấn
Húy Phi Tương, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Ngày sinh, tuổi thọ không rõ,
Mất ngày 5 tháng 12.
Mộ táng ở xứ Yên Mạ.
Bà không rõ mọi sự ( phổ củ không có). Ông bà sinh 2 trai, 2 gái; Các ông bà này không rõ tên gì, hiện nay ở đâu, ( gia phổ cũ không ghi).

[bookmark: _Toc227585934] ĐỜI THỨ 8 ĐẠI TỘC, THỨ 5 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ    
[bookmark: _Toc227585935]8.5.1.Nguyễn Phi Tiến
Con của ông Nguyễn Phi Tài, cháu ông Nguyễn Phi Khương 
Húy Phi Tiến, tự bất tường ; tỉ bất tường 
Dị hiệu: 顯第五祖考前功臣子什里侯兼守款贈期頤阮貴公字丕進府君
Hiển đệ ngũ tổ khảo tiền công thần tử  thập lý hầu kiêm thủ khoản tặng kỳ di Nguyễn quí công tự Phi Tiến  phủ quân.
Ông sinh năm Ất Mão, thọ không rõ (trên 90 tuổi ).Mất ngày 18 tháng 12.Mộ táng ở xứ Cồn Trang, sau cải táng về đồng Bùn Quần.
Bà:  顯第五祖妣前從夫什里侯兼守款 阮正室阮氏侍孺人
Hiển đệ ngũ tổ tỷ, tiền tòng phu chức thập lý hầu kiêm thủ khoản Nguyễn chính thất Nguyễn Thị Thị  nhụ nhân.  Bà sinh năm Kỷ  Vị, thọ không rõ.Mất ngày 12 tháng 2. Mộ táng ở Đồng Bùn.
Ông bà sinh 5 trai, 2 gái.
1. Nguyễn Phi Ngụ 
2. Nguyễn Phi Qúi 
3. Nguyễn Phi Nhương 
4. Nguyễn Phi Hị   
5. Nguyễn  Phi Tại Nguyễn  Phi Cách "Tổ thúc". Bà Nguyễn Thị Chân.
6. Nguyễn  Phi Dình "Tổ thúc"
5. 
[bookmark: _Toc227585936]8.5.2. Nguyễn Phi Cách
  Con của ông Nguyễn Phi Tài, cháu ông Nguyễn Phi Khương 
Húy Phi Cách, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Bà Nguyễn Thị Chân.
[bookmark: _Toc227585937]8.5.3. Nguyễn Phi Dình
Con của ông Nguyễn Phi Tài, cháu ông Nguyễn Phi Khương 
Húy Phi Dình, tự bất tường ; tỉ bất tường 

[bookmark: _Toc227585938]8.5.4. Nguyễn Phi Côi
Con của ông Nguyễn Phi Lên, cháu ông Nguyễn Phi Khương 
Húy Phi Côi, tự bất tường ; tỉ bất tường 
Nay không rõ nhánh nào

[bookmark: _Toc227585939]ĐỜI THỨ 9 ĐẠI TỘC, THỨ 6 CHI PHÁIĐỆ NHỊ,  
[bookmark: _Toc227585940]9.6.1.Nguyễn Phi Ngụ
Con của ông Nguyễn Phi Tiến, cháu ông Nguyễn Phi Tài  
Húy Phi Ngụ, tự Phi hiển ; tỉ Đặng Thị Quý  

 Dị hiệu: 顯第六祖考前功臣孫隊長字丕顯諱丕寓府君
Hiển đệ lục tổ khảo tiền công thần tôn đội trưởng  tự Phi Hiển  húy Phi Ngụ phủ quân.
Ông sinh năm Ất Dậu, tuổi thọ không rõ.Mất ngày 1 tháng 5, mộ táng ở xứ đại mại.
Bà: 顯第六祖妣前從夫職隊長阮正室鄧氏季孺人
Hiển đệ lục tổ tỷtiền tòng phu chức đội trưởng Nguyễn chính thất Đặng Thị Quý  nhụ nhân. 
Sinh năm Qúi Tỵ, thọ không rõ.Mất ngày 13 tháng 6.  Mộ táng ở xứ Mụ Vạnh.
Ông bà sinh hạ 
1. Nguyễn Phi Thực 
[bookmark: _Toc227585941]9.6.2. Nguyễn Phi Quý
Con của ông Nguyễn Phi Tiến, cháu ông Nguyễn Phi Tài  
Húy Phi Quý    
Ông Phi Quý là Thủy tổ cựa nhì của cửa thứ 2, đã có gia phổ của cựa nhì riêng. ( ông Phi Hoàn thờ).
[bookmark: _Toc227585942]9.6.3. Nguyễn Phi Nhương
Con của ông Nguyễn Phi Tiến, cháu ông Nguyễn Phi Tài  
Húy Phi Nhương, tự bất tường ; tỉ lê Thị Vy   
Dị hiệu 顯第六祖叔功臣孫阮貴公諱丕攘府君 
Hiển đệ lục tổ thúc công thần tôn húy Phi Nhương phủ quân.
Ông sinh năm Qúi Tỵ, thọ không rõ
Mất ngày 24 tháng 4. Mộ Chủa Huyện.
Bà: 顯第六祖叔妣前從夫職阮正室黎氏微孺人
Hiển đệ lục tổ thúc tỷ tiền tòng phu chức Nguyễn chính thất Lê Thị Vi nhụ nhân.   
Bà mất ngày 24 tháng 7. Mộ táng ở Cọi Ông Má.
Ông bà sinh 4 người: con gái đều mất sớm
1. Nguyễn Thị Lăng, mộ ở Chùa Huyện
2. NguyễnThị đỏ  mộ ở Cọi Túi Mắt
3. NguyễnThị Buôi, mộ ở Chùa Huyện
4. NguyễnThị Áo, mộ ở Chùa Huyện

[bookmark: _Toc227585943]9.6.4. Nguyễn Phi  Hị 
Con của ông Nguyễn Phi Tiến, cháu ông Nguyễn Phi Tài  
Húy Phi Hị, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Dị hiệu: 顯第六祖叔功臣孫阮貴公諱丕矣府君. 
Hiển đệ lục tổ thúc công thần tôn húy Phi Hĩ  phủ quân.
Ông sinh năm Bính Thân, thọ không rõ.
Mất ngày 20 tháng 2.
Mộ táng ở chùa lái.
Bà không rõ.
[bookmark: _Toc227585944]9.6.5. Nguyễn Phi Tại
Con của ông Nguyễn Phi Tiến, cháu ông Nguyễn Phi Tài  
Húy Phi Tại, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Dị hiệu: 顯第六祖叔功臣孫阮貴公諱在矣府君. 
Hiển đệ lục tổ thúc công thần tôn húy Phi Tại  phủ quân. Năm sinh, tuổi thọ không rõ, ngày kỵ đều không rõ. 
Bà là Nguyễn Thị Hớn : 顯第六祖叔妣前從夫職阮正室阮氏㘋孺人
Hiển đệ lục tổ thúc tỷ tiền tòng phu chức Nguyễn chính thất Nguyễn Thị Hớn nhụ nhân.   
tuổi thọ không rõ, mộ ở nhà cồn, kỵ ngày 20 tháng 7.
Ông bà sinh hạ trai gái nhiều đều không còn.
1. Gái đầu là Thị Vy "Tổ cô", mọi sự không thấy, chỉ biết mộ ở Nương Phường.
2. Gái thứ 2 là Thị Đô "Tổ cô" mất sớm, mộ ở Nhà Cồn. Kỵ ngày 24 tháng 7.


[bookmark: _Toc227585945] ĐỜI THỨ 10 ĐẠI TỘCTHỨ 7 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ   
[bookmark: _Toc227585946]10.7.1. Nguyễn Phi Thực
Con của ông Nguyễn Phi Ngụ, cháu ông Nguyễn Phi Tiến   
Húy Phi Thực, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Dị hiệu:顯第室祖考前本社老饒阮貴公諱丕實府君.
 Hiển đệ thất tổ khảo tiền bản xã lão nhiêu Nguyễn quí công húy Phi Thực phủ quân. 
 ngày sinh, tuổi thọ, ngày kỵ đều không rõ, vợ á là Đặng Thị Công, mộ ở xứ đập Chử Hơn
Bà : 顯第室祖妣前從夫職阮正室阮氏侍孺人
Hiển đệ thất tổ tỷ tiền tòng phu chức Nguyễn chính thất Nguyễn Thị Thị nhụ nhân.
Bà sinh năm Đinh Tỵ, thọ không rõ; Mất ngày 20 tháng 7
Mộ táng ở nhà cồn sau cải táng về xứ đất đỏ.
Ông bà sinh hạ 4 trai 1 gái.
1. Nguyễn Phi Nghiệm   
2. Nguyễn Phi Cối.
3. Nguyễn Phi Thông
4. Nguyễn Phi Hoành  
[bookmark: _Toc227585947]10.7.2. Nguyễn Phi phái 2 - nhánh 2, Con cháu ông Phi Quý 

[bookmark: _Toc227585948]ĐỜI THỨ 11 ĐẠI TỘC, THỨ 8 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ       
[bookmark: _Toc227585949]11.8.1. Nguyễn Phi Nghiệm
Con của ông Nguyễn Phi Thực , cháu ông Nguyễn Phi Ngụ    
Húy Phi Thực, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Dị hiệu: 顯第八祖考前黎朝功臣孫昇武威職贈鄉亭耆老阮貴公字丕驗謚質直府君
Hiển đệ bát tổ khảo tiền Lê triều công thần tôn chính cái đội trưởng thăng Vũ uy chức  tặng hương đình kỳ lão Nguyễn quí công tự Phi Nghiệm, thụy Chất Trực phủ quân. 
Ông sinh năm Tân Tỵ, thọ 66 tuổi. Mất ngày 5 tháng 9;Mộ ở đồng cỏ.Ông lấy 2 đời vợ.
Bà chính thất  Hiển đệ bát  tổ tỷ tiền tòng phu chức  Nguyễn chính thất Phạm Thị Dinh nhụ nhân. Ngày sinh, tuổi thọ, không rõ. Bà mất ngày 7 tháng 12. Mộ táng ở đồng cỏ.
Bà sinh 
1. Nguyễn   Phi Lạng  
Bà kế thất : Hiển đệ bát tổ tỷ tiền tòng phu chức  Nguyễn kế thất  Nguyễn thị Như  nhụ nhân.  Ngày sinh, tuổi thọ không rõ.Bà mất ngày 14 tháng 6. Mộ táng ở xứ đất đỏ.
Bà kế sinh hạ:
2. Nguyễn Phi Cân.
[bookmark: _Toc227585950]11.8.2. Nguyễn Phi Cối 
Con của ông Nguyễn Phi Thực, cháu ông Nguyễn Phi Ngụ    
Húy Phi Cối, tự bất tường ; tỉ bất tường 

 Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm Qúi Vị, tên bà không rõ, mọi sự đều không rõ.
Nhánh 2 cửa nhất.
[bookmark: _Toc227585951]11.8.3. Nguyễn Phi Thông
Con của ông Nguyễn Phi Thực, cháu ông Nguyễn Phi Ngụ    
Húy Phi Thông, tự bất tường ; tỉ bất tường 

 Ông sinh tháng 8 năm Ất Vị. Ông là tiên tổ nhánh 2 của cửa nhất, nay ông Phi Đường thờ. Đã có gia phố riêng.
[bookmark: _Toc227585952]11.8.4. Nguyễn Phi Hoành  
Con của ông Nguyễn Phi Thực, cháu ông Nguyễn Phi Ngụ    
Húy Phi Hoành, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Ông sinh năm Giáp Thìn.
Bà sinh năm Ất Tỵ Tên húy là Lê Thị Duyên, ngày sinh, tuổi thọ, ngày kỵ, mả mồ đều không rõ.
Ông bà sinh ông Nguyễn Phi Lượng và 3 con gái là Thị Vy, Thị Nghiêm và Thị Ba, sự tích các bà này đều khôn rõ. Ông Lượng sinh con trai cũng gọi là Phi Lượng, gái là bà Thị Quỳnh. Đến đời ông Lượng có sinh 1 con trai tảo lạc.
[bookmark: _Toc227585953] ĐỜI THỨ 12 ĐẠI TỘC, THỨ 9 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ     
[bookmark: _Toc227585954]12.9.1. Nguyễn  Phi Lạng 
Con của ông Nguyễn Phi Nghiệm và bà chính thất, cháu ông Nguyễn Phi Thực     
Húy Phi Lạng, tự bất tường ; tỉ bất tường 


Dị hiệu: 顯第 九祖伯前優兵阮貴公諱丕浪府君
Hiển tổ bá tiền ưu binh Nguyễn Phi Lạng phủ quân. Ông là con bà chính thất ( Phạm Thị Dinh) ngày sinh, tuổi thọ không rõ. Ông mất ngày 23 tháng 8, mộ ở xứ Nhà Cồn. (xưa ông đi lính đời Lê, Nguyễn Gia Long và Tây Sơn Nguyễn Huệ bị thất trận). được sắc phong khen thưởng.
[bookmark: _Toc227585955]12.9.2. Nguyễn Phi Cân
Con của ông Nguyễn Phi Nghiệm và bà kế thất, cháu ông Nguyễn Phi thực     
Húy Phi Cân, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Dị hiệu: 顯第九祖考前鄉亭耆老本店執券長事阮貴公字丕斤謚剛直府君
Hiển đệ cửu  tổ khảo  tiền hương đình kỳ lão  bản điếm chấp khoán trưởng sự, Nguyễn  quý công  tự Phi Cân thụy Cương Trực phủ quân.
Ông sinh năm Mậu Ngọ, hưởng thọ 67 tuổi.Mất ngày 26 tháng 5.Mộ táng ở xứ Lực Sỹ.
Bà:  顯第九祖妣前承夫鄉亭耆老本店執券長事阮正室黎氏行一諱倩孺人
Hiển đệ cửu tổ tỷ tiền thừa phu hương đình kỳ lạo, bản điếm chấp khoán trưởng sự Nguyễn chính thất, Lê thị hạng nhất nhụ nhân. Bà tên húy là Lê Thị Sảnh.
Sinh năm Bính Tuất, tuổi thọ không rõ. Bà mất ngày 29 tháng 9. Mộ táng ở Lực Sỵ
Ông bà sinh được 3 trai, 2 gái
1. Nguyễn Phi Thu.  
2. Nguyễn Phi Trí,  sinh ngày 7 tháng 9 năm Đinh Dậu, (mất sớm). Ông mất ngày 5 tháng 2. Mộ ở xóm ráng.
3. Gái đầu là Thị Đăng "Tổ cô". không rõ. Bà sinh ngày 8 tháng 5 Nhâm Ngọ, không rõ công chuyện về sau.
4. Gái thứ là Thị Liệu "Tổ cô". Sinh ngày 16 tháng giêng năm Giáp Ngọ. Không rõ ngày sau thế nào.
5. Gái thứ 3 là Thị Đỏ "Tổ cô", không rõ mọi việc.

[bookmark: _Toc227585956]12.9.3. Nguyễn Phi Kiến  
Con của ông Nguyễn Phi Nghiệm và bà kế thất, cháu ông Nguyễn Phi thực     
Húy Phi Kiến , tự bất tường ; tỉ bất tường 

Dị hiệu: Hiển đệ cửu  tổ thúc tiền nhiêu nam Nguyễn quý công húy  Phi Kiến phủ quân.
Ông mất ngày 18 tháng 5. Mộ ở đồng cỏ.
Bà: Hiển đệ cửu  tổ thúc tỷ  Nguyễn chính thất Lê Thị hàng Thuấn tam nhụ nhân. Bà tên húy Thuấn tuổi thọ không rõ. Bà mất ngày 1 tháng 6, Mộ ở xứ Lực Sy
Ông bà sinh 3 người con trai và 2 người không rõ ràng
1. Nguyễn Phi Chính, mất ngày 4 tháng 5, mộ tại đầm ráng ( tảo lạc).
2. Nguyễn Phi Đổng ( mất sớm). Mất ngày 26 tháng 8, mộ ở lực sỷ
3. Nguyễn Phi Khiêm. 
Còn 2 người là Nguyễn Phi Hạng và Nguyễn Phi Toại -thất tích.(2 vị này gia phố cũ không ghi chép, ngày sinh, ngày mất, vợ con, mà mồ đều không ghi.)
[bookmark: _Toc227585957]12.9.4. Nguyễn Phi Lượng  
Con của ông Nguyễn Phi  Hoành, cháu ông Nguyễn Phi Thực       
Húy Phi Lượng, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Ông bà sinh ông Nguyễn Phi Lượng. Ông Lượng sinh con trai cũng gọi là Phi Lượng, gái là bà Thị Quỳnh. Đến đời ông Lượng có sinh 1 con trai tảo lạc.
[bookmark: _Toc227585958] ĐỜI THỨ 13 ĐẠI TỘC, THỨ 10 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ     
[bookmark: _Toc227585959]13.10.1. Nguyễn Phi Thu 
Con của ông Nguyễn Phi Cân, cháu ông Nguyễn Phi Nguyệm      
Húy Phi Lạng, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Vị hiệu: Hiển... tổ khảo, tiền hương đình kỳ lão, bản lân chấp khoán Nguyễn chỉnh tự Phỉ Thu, thụy chất trực phủ quân. Ông là con trai đầu ông Phi Cân,
Ông sinh ngày 13 tháng 11 năm Bính Tuất, hưởng thọ 73 tuổi, mất ngày 19 tháng 3.Mộ táng ở xứ đồng có.
Bà: Hiền... tổ tỷ tiền thừa phu hương đình kỳ lão bản lân chấp khoán Nguyễn chính thất Phạm thị hàng nhất phu nhân. Bà tên húy là Phạm Thi Tin, Bà ngày sinh không rõ, thọ 71 tuổi. Mất ngày 4 tháng 9. Mộ táng ở đồng cỏ.
Ông bà sinh hạ 3 trai 2 gái
1. Nguyễn Phi Đương
2. Nguyễn  Phi Hựu tức là Phi Phong   
3. Nguyễn Phi Thiện 
[bookmark: _Toc227585960]13.10.2. Nguyễn Phi Khiêm  
Con của ông Nguyễn Phi  Kiến, cháu ông Nguyễn Phi Nghiệm      
Húy Phi Khiêm, tự bất tường ; tỉ Nguyễn Thị Trưng 

Vợ là Nguyễn Thị Trưng sinh 2 gái. Nay không rõ chỗ nào, gia phổ cũ không ghi thêm.

[bookmark: _Toc227585961]13.10.3. Nguyễn Phi Lượng  (con)
Con của ông Nguyễn Phi Lượng, cháu ông Nguyễn Phi Hoành       
Húy Phi Lượng, tự bất tường ; tỉ bất tường 
Vợ không rõ, có sinh 1 con trai chết sớm 
[bookmark: _Toc227585962] ĐỜI THỨ 14 ĐẠI TỘC, THỨ  11 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ  
[bookmark: _Toc227585963]14.11.1.Nguyễn Phi Đương 
Con của ông Nguyễn Phi Thu, cháu ông Nguyễn Phi Cân       
Húy Phi Đương, tự bất tường ; tỉ Lê Thị Phàn 

Ông Phi Đương (tên thường gọi cố Đương Khoát)
Vị hiệu: Hiển... Tổ khảo tiền bản thôn viên chức, bản lân tư văn Thuyên trưởng,
kiêm hương đình kỳ lão Nguyên tỉnh, tự Phi Đương phủ quân. Ông là con trai đầu của ông Phi Thu. Ông sinh năm... Thọ….. Mất ngày 26 tháng 9, mộ ở
Bà: Hiển... Tổ tỷ thừa hương đình kỳ lạo Nguyễn chính thất Lê thị hằng tam nhụ nhân. Bà tên húy là Lê Thị Phàn.Bà sinh năm... Thọ 67 tuổi.Mất ngày 2 tháng 2. Mộ táng ở Cọi.
Ông bà sinh hạ 3 trai, 3 gái.
1. Nguyễn Phi Nhâm 
2. Nguyễn  Phi Lâm (Nhánh ông Xin Xưng)
3. Nguyễn  Phi Nhung ( Nhánh ông Quế - ông Quế Xung).
4. Con gái đầu là bà thị Ban gả cho ông Nguyễn Đức Ninh ( khoát) người trong xóm.
5. Gái thứ 2 là Thị Em (hai) gả cho ông Lê Đình Tư (Tư què) người ở xã Đan hộ.
6. Gái thứ 3 là thị Nhỏ (ba) ngả cho ông Vụ cần Thiện người xã Thạch Thượng ( tên thường gọi là Điền tương)

[bookmark: _Toc227585964]14.11.2.Nguyễn Phi Hựu 
Con của ông Nguyễn Phi Thu, cháu ông Nguyễn Phi Cân       
Húy Phi Hựu tự Phi Phong ; tỉ Nguyễn Thị Dạ 

Vị hiệu: Hiền... tổ thúc tiền hương đình kỳ lão Nguyễn Phi Hựu phủ quân.. Ông thọ trên 70 tuổi, mất ngày 3 tháng 5. Mộ ở Nghịa địa Bại Cọi.
Bà: Hiển... tổ thúc tỷ Nguyễn chính thất Nguyễn Thị Dạ nhụ nhân. Ngày sinh, tuổi thọ không rõ. Ngày mất... tháng 7.
Ông bà sinh hạ 7 người:
1. Nguyễn Phi Dư.
2. Nguyễn Phi Thiện  
3. Nguyễn Phi Chung ( mất sớm).
4. Nguyễn Thị Tình (nay là bà Hoàn lấy chồng là Cháu Hoàn người xóm 13 Thạch Thượng).
5. Nguyễn thị đỏ 
6. Nguyễn Thị Chinh gả cho ông Trương Hựu Hóa người xã
7. Nguyễn Thị Đị gả cho ông Nguyễn Đức Lân người xã


[bookmark: _Toc227585965] ĐỜI THỨ 15 ĐẠI TỘC, THỨ 12 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ   
[bookmark: _Toc227585966]15.12.1. Nguyễn Phi Nhâm
Con của ông Nguyễn Phi Đương, cháu ông Nguyễn Phi Thu       
Húy Phi Nhâm  Tên thường gọi là ông Tư; tỉ Hoàng thị Tư á thất Nguyễn thị Tùy 

Dị hiệu: Hiển... khảo tiền hương đình mão lạo Nguyễn quí công húy Phi Nhâm phủ quân. Ông là con trai đầu của ông Đương Ông hưởng thọ 78 tuổi, ông mất ngày 24 tháng 11 năm 1966. Mộ táng ở xứ nghịa địa Thạch Ngọc. Ông lấy 2 bà vợ:
Bà chính: Hiền tỷ thừa phu hương đình máo lão Nguyễn chính thất Hoàng thị hàng Tứ, hiệu từ trang nhụ nhân. Bà tên húy là Hoàng Thị Tư ( chị em với ông Đức Lập) người xóm 11 xã Thạch Thượng. Bà sinh năm tân mạo, thọ 31 tuổi. Mất ngày 30 tháng 9 năm Tân Dậu. Mộ táng ở xứ nhà mồ.
Bà thứ 2: Hiển tỷ thừa phu hương đình máo lạo Nguyến á thất Nguyễn thị nhụ nhân. Bà tên húy là Nguyễn Thị Tùy bà sinh năm Giáp Thin (1903) hưởng thọ 96 tuổi. Mất ngày 19 tháng 2 năm 1996 mộ táng ở nghĩa trang.

Ông bà sinh hạ 9 người gồm 3 trai, 6 gái.
Bà chính sinh 1 trai, 3 gái.
sau. 
1. Nguyễn Phi Bính tức là ông Mặc  
2. Nguyễn Phi Hà   tức là ông  Em
3. Nguyễn Phi  Vinh  tức là ông  Đô
4. Nguyễn Thị Nhâm gả cho ông Nguyễn Danh Huyền ( em ông viên quí) người xã Ngọc Lụy nay là Thạch Thượng, Đan Hộ.
5. Nguyễn Thị Hai gả cho ông Nguyễn Văn Em Ngoạn người xã
6. Nguyễn Thị Ba ( mất sớm) giổ ngày... mã ở...
7. Nguyễn Thị Á gả cho Phạm Văn Đôi người trong xóm.
8. Nguyễn Thị Em gả cho ông Phạm Duy Sáu người trong xóm.
9. Nguyễn Thị Hậu gả cho ông Nguyễn Hựu Đức người trong xã.
[bookmark: _Toc227585967]15.12.2. Nguyễn Phi Lâm
Con của ông Nguyễn Phi Đương, cháu ông Nguyễn Phi Thu       
Húy Phi Lâm; ti Nguyễn thị… 
Dị hiệu: Hiển Khảo tiền hương đình thọ lạo Nguyễn Phi Lâm phủ quân. Ông là con trai thứ 2 của ông Phi Đương. Ông sinh năm... Thọ...Mất ngày...Mộ táng ở xứ nhà sào Thạch Long.
Bà: Hiển tỷ tiền thừa hương đình thọ lạo Nguyễn chính thất..... nhụ nhân.Bà sinh năm... Thọ...Mất ngày……..Mộ táng ở xứ
Ông bà sinh 2 trai, 1 gái.
1. Nguyễn Phi Xin (tức là ông cháu Đức)
2. Nguyễn Phi Mày "thúc" (mất sớm), ngày mất mộ táng ở
3. Nguyễn Thị Khyển gả cho ông Phan Sáu người ở Khố nội, xã trung lộc huyện Can Lộc. 

[bookmark: _Toc227585968]15.12.3. Nguyễn Phi Nhung
Con của ông Nguyễn Phi Đương, cháu ông Nguyễn Phi Thu       
Húy Nguyễn Phi Nhung; tỉ Phạm Thị Thiện 

Trai thứ 3 của ông Đương là ông Phi Nhung ( Nhánh ông Quế ' ông Quế xung').
Vị hiệu: Hiển Khảo tiền hương đình. Thọ lạo Nguyễn tính húy Phi Nhung phủ quân.
Ông sinh năm... Thọ 65 tuổi,  mất ngày 23 tháng Giêng, Mã nghịa địa.
Bà: Hiền tỷ thừa hương đình. thọ lạo Nguyễn chính thất Phạm thị nhụ nhân. Bà tên húy là Phạm Thị Thiện, con ông Phạm Duy Chân:; Bả sinh không rõ, thọ 60 tuổi. Mất ngày 23 tháng Giêng. Mộ táng ở nghịa trang.
 Ông bà sinh một gái là Thị Ưu lấy ông Phan Đoài, người huyện Nghi Xuân.
1. Nguyễn Phi Tề ( Tức là ông Quế).
2. Nguyễn Phi Sở ( mất sớm)
[bookmark: _Toc227585969]15.12.4. Nguyễn Phi Dư
Con của ông Nguyễn Phi Hựu, cháu ông Nguyễn Phi Thu       
Húy Phi Dư, tự bất tường ; tỉ bất tường 

Ông Phi Du lấy bà Lê Thị Em con cố Chỉ Kiềm, người xã Đan Hộ, sinh 2 trai là Phi Cháu Dư, mất sớm. Phi Lục cũng mất sớm. Hai ông này không rõ ngày mất. Bà em kỵ ngày 21 tháng 6, Con gái còn 6 người:
1. Thị Tam lấy ông Cháu Muôn người xã Thạch Sơn.
2. Thị Tử lấy ông Nguyễn Đức Tỷ ở xóm 8 trong xã.
3. Thị Tìu lấy ông người xã Thạch Thượng nay không còn.
4.  Còn Thị em ả và Thị Tỉu mất sớm, ngày kỵ và mả mồ không rõ.

[bookmark: _Toc227585970]  15.12.5.Nguyễn Phi Thiện  
Con của ông Nguyễn Phi Hựu, cháu ông Nguyễn Phi Thu       
Húy Phi Hựu tự Phi Thiện 

Ông này truyền ngôn lại chết năm loạn Ất Dậu (Lương giáo đánh nhau). Mất ngày 13 tháng 11. Mộ táng ở xứ Đất Đỏ.Gia phổ cũ không ghi bà.

[bookmark: _Toc227585971] ĐỜI THỨ 16 ĐẠI TỘC, THỨ 13 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ   

[bookmark: _Toc227585972]16.13.1.Nguyễn Phi Bỉnh
Con của ông Nguyễn Phi Nhâm, cháu ông Nguyễn Phi Đương       
Húy Phi Bỉnh, tự Phi Mặc ; tỉ Nguyễn thị Tam 

Ông Phi Mặc (tức là ông Bỉnh); dị hiệu:.... Sinh năm Canh Thân. Ông là con trai đầu của ông Phi Nhâm con bà cả. Ông sinh năm Canh Thân. Ông hưởng thọ 79 tuổi. Ông mất ngày 19 tháng 8, mất ở Đắc Lắc. Mộ táng ở xử nghịa trang Đắc Lắc.
Bà: Nguyễn Thị Tam sinh năm sinh năm giáp tý, Bà tên húy là: Nguyễn Thị Tam, con ông Nguyễn Văn Nhuần, đan hộ. Bà sinh năm 1923 thọ 92 tuổi. Bà mất ngày 07 tháng 02 năm 2014, Mộ táng ở xứ Cơn Bàng xã Thạch Ngọc.
Ông bà sinh hạ 2 trai, 3 gái.
1. Nguyễn Phi Thìn.
2. Nguyễn Phi Minh  
3. Gái đầu là Thị Tuyết, sinh năm Canh Dần lấy ông Phan Nuôi
4. Gái thứ 2 là thị Mậu, sinh năm Giáp Tý lấy ông Trần Y San.
5. Gái thứ 3 là Thị Liên sinh năm 1960 (Canh Tý). lấy ông Công Dũng.
[bookmark: _Toc227585973]16.13.2. Nguyễn Phi Hà
Con của ông Nguyễn Phi Nhâm, cháu ông Nguyễn Phi Đương       
Húy Phi Em, tự Phi Hà ; tỉ Nguyễn thị Tam 
Con :
1. Nguyễn Phi Thao
2. Nguyễn Phi Dụng
3. Nguyễn Phi Nghĩa
4. Nguyễn Phi Quân
5. Nguyễn Phi Tuấn
6. Nguyễn Phi Tú

[bookmark: _Toc227585974]16.13.3. Nguyễn Phi Vinh 
Con của ông Nguyễn Phi Nhâm, cháu ông Nguyễn Phi Đương       
Húy Phi Vinh, tự Phi Đô ; tỉ …………………. 

1.  Nguyễn Phi đỏ 
2. Nguyễn Phi đỏ 
3. Nguyễn Phi Lĩnh 
4. Nguyễn Phi Ký
5. Nguyễn Phi Hợi 
[bookmark: _Toc227585975]16.13.4. Nguyễn Phi Xin 
Con của ông Nguyễn Phi Lâm, cháu ông Nguyễn Phi Đương       
Húy Phi Xin ; tỉ Nguyễn thị Vân 

 Ông Phi Xin còn gọi là Cháu Đức lấy bà Nguyễn Thị Vân con cố Chung Tung người xã Thạch Sơn mới, sinh được 2 gái 1 trai.
1. Nguyễn Thị Long sinh ngày... tháng... năm... (19...)
2. Nguyễn Thị Phượng sinh ngày... tháng... năm... (19...)
3. Nguyễn Phi Loan sinh ngày... tháng... năm...(19...)
[bookmark: _Toc227585976]16.13.5. Nguyễn Phi Quế 
Con của ông Nguyễn Phi Nhung, cháu ông Nguyễn Phi Đương       
Húy Phi Tề, tự PhiQuế ; tỉ Lê Thị Vỹ 

Trai đầu là ông Phi Tề,  Tức là ông Phi Quế. Ông Quế lấy bà Lê Thị Vỹ, con ông Lê Đình Liễu người xóm 1 Thạch Long
Sinh trai là 
1. Nguyễn Phi Thanh.
2. Nguyễn Phi Hồng ( mất sớm).
3. Nguyễn Phi Qúi ( mất sớm).
4. Gái là Thị Xuân, Thị Nga.
5. Nguyễn  Phi Anh. mất chưa có gia đình.
6. Nguyễn Thị Ban gả cho ông Nguyễn Đức Ninh ( khoát) người trong xóm.
7. Nguyễn Thị Em (hai) gả cho ông Lê Đình Tư (Tư què) người ở xã Đan hộ.
8. Nguyễn Thị Nhỏ (ba) ngả cho ông Vụ cần Thiện người xã Thạch Thượng ( tên thường gọi là Điền tương)
 

[bookmark: _Toc227585977] ĐỜI THỨ 17 ĐẠI TỘC, THỨ 14 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ  
[bookmark: _Toc227585978]17.14.1.Nguyễn Phi Thìn 
Con của ông Nguyễn Phi Bỉnh, cháu ông Nguyễn Phi Nhâm       
Húy Phi Thìn,  tỉ Nguyễn thị Lý 

Ông là con trai đầu ông Bính. Ông sinh ngày....tháng....năm 1958, Ông lấy bà Nguyễn Thị Lý, con ông Nguyễn Văn Phương người xóm Qúi Hải xã Thạch Ngọc. Bà Lý sinh ngày 20 tháng 06 năm 1960.
Ông bà sinh hạ 4 trai
1. Nguyễn Phi Sơn.
2. Nguyễn Phi Công, sinh năm 1983 (Qúy Hợi) mất sớm.
3. Nguyễn Phi Bằng 
4. Nguyễn Phi Long 

[bookmark: _Toc227585979]17.14.2. Nguyễn Phi Minh
Con của ông Nguyễn Phi Bỉnh, cháu ông Nguyễn Phi Nhâm       
Húy Phi Thìn,  tỉ Lê Thị Nghĩa 
 Ông sinh ngày 10 tháng 10 năm 1962, ông lấy bà Lê Thị Nghĩa, con ông Lê Đình Huy. Bà Nghĩa sinh ngày.... tháng..... năm 1962
Ông bà sinh hạ được 5 trai:
1. Nguyễn Phi Bình 
2. Nguyễn  Phi An
3. Nguyễn  Phi Toàn
4. Nguyễn  Phi Quý
5. Nguyễn  Phi Tài

[bookmark: _Toc227585980]17.14.3.Nguyễn Phi Thao

[bookmark: _Toc227585981]17.14.4.Nguyễn Phi Dụng

[bookmark: _Toc227585982]17.14.5.Nguyễn Phi Nghĩa

[bookmark: _Toc227585983]17.14.6.Nguyễn Phi Quân

[bookmark: _Toc227585984]17.14.7.Nguyễn Phi Tuấn
[bookmark: _Toc227585985]17.14.8.Nguyễn Phi Lĩnh
[bookmark: _Toc227585986]17.14.9.Nguyễn Phi Loan
[bookmark: _Toc227585987]17.14.10. Nguyễn Phi Thanh
Con của ông Nguyễn Phi Quế, cháu ông Nguyễn Phi Nhung      
Húy Phi Thanh,  tỉ Thị Loan
Nguyễn Phi Thanh con trai đầu của ông Quế lấy bà... Thị Loan, người tỉnh Nghệ An...
Ngày...tháng...năm....(19...).
Sinh gái đầu là thị...

 






[bookmark: _Toc227585988]ĐỜI THỨ 18 ĐẠI TỘCTHỨ 15 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ  
[bookmark: _Toc227585989]18.15.1. Nguyễn Phi Sơn
Con của ông Nguyễn Phi Thìn, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Sơn,  tỉ thị Thảo

Ông là con trai đầu ông Phi Thìn, ông sinh ngày 04 tháng 11 năm 1980 (canh thân), ông lấy vợ là bà Thảo, bà thảo sình năm....
Ông bà sinh hạ được
1. Nguyễn Phi Bảo, Ông Bảo là trưởng công việc nói sau
[bookmark: _Toc227585990]18.15.2. Nguyễn Phi Bằng
Con của ông Nguyễn Phi Thìn, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Bằng,  tỉ …………..

Trai thứ 3 là Phi Bằng, sinh năm 1987 Đinh Mão.
[bookmark: _Toc227585991]18.15.3. Nguyễn Phi Long
Con của ông Nguyễn Phi Thìn, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Bằng,  tỉ ………….
[bookmark: _Toc227585992]18.15.4.Nguyễn Phi Bình
Con của ông Nguyễn Phi Minh, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Bình,  tỉ ………….

, sinh ngày 06 tháng 11 năm 1983 (Qúy Hợi).
[bookmark: _Toc227585993]18.15.5.Nguyễn  Phi An
Con của ông Nguyễn Phi Minh, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi An ,  tỉ ………….

, sinh ngày 06 tháng 7 năm 1987 (Đinh Mão).
[bookmark: _Toc227585994]18.15.6.Nguyễn  Phi Toàn
Con của ông Nguyễn Phi Minh, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Toàn,  tỉ ………….

Nguyễn  Phi Toàn, sinh ngày 26 tháng 03 năm 1990 (Canh Ngọ).
[bookmark: _Toc227585995]18.15.7.Nguyễn  Phi Quý
Con của ông Nguyễn Phi Minh, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Quyết  tự Phi Quý,  tỉ ………….

 (tên thường gọi là Phi Quyết), sinh ngày 22 tháng 01 năm 1993 (Qúy Dậu).
[bookmark: _Toc227585996]18.15.8. Nguyễn  Phi Tài
Con của ông Nguyễn Phi Minh, cháu ông Nguyễn Phi Bỉnh       
Húy Phi Thắng  tự Phi Tài,  tỉ ………….

 (Tên thường gọi là Phi Thắng), sinh ngày 14 tháng 06 năm 1996.

[bookmark: _Toc227585997]18.15.9.Nguyễn Phi Chiến
Con của ông Nguyễn Phi Nghĩa, cháu ông Nguyễn Phi Hà       
Húy Phi Chiến,  tỉ ………….
 
[bookmark: _Toc227585998]18.15.10. Nguyễn Phi Trung 
Con của ông Nguyễn Phi Lĩnh, cháu ông Nguyễn Phi Vinh       
Húy Phi Chiến,  tỉ ………….

[bookmark: _Toc227585999]18.15.11. Nguyễn Phi Thắng 
Con của ông Nguyễn Phi Loan, cháu ông Nguyễn Phi Xin       
Húy Phi Chiến,  tỉ ………….
[bookmark: _Toc227586000]ĐỜI THỨ 19 ĐẠI TỘC, THỨ 16 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ  
[bookmark: _Toc227586001]19.16.1.Nguyễn Phi Bảo
Con của ông Nguyễn Phi Sơn, cháu ông Nguyễn Phi Thìn       
Húy Phi Bảo
[bookmark: _Toc227586002]19.16.2.Nguyễn Phi Ngọc Trinh
Con của ông Nguyễn Phi Sơn, cháu ông Nguyễn Phi Thìn       
Húy Phi Ngọc Trinh

[bookmark: _Toc227586003]19.16.3.Nguyễn Phi Khánh
Con của ông Nguyễn Phi Sơn, cháu ông Nguyễn Phi Thìn       
Húy Phi Khánh

[bookmark: _Toc227586004]19.16.4.Nguyễn Phi Hưng
Con của ông Nguyễn Phi Sơn, cháu ông Nguyễn Phi Thìn       
Húy Phi Hưng

[bookmark: _Toc227586005]19.16.5.Nguyễn Phi Đức Anh
Con của ông Nguyễn Phi Bình, cháu ông Nguyễn Phi Minh       
Húy Phi Anh

[bookmark: _Toc227586006]19.16.6.Nguyễn Phi Đức Thịnh  
Con của ông Nguyễn Phi An, cháu ông Nguyễn Phi Minh       
Húy Phi Đức Thịnh

[bookmark: _Toc227586007]ĐỜI THỨ 20 ĐẠI TỘC, THỨ 17 CHI PHÁI ĐỆ NHỊ    
[bookmark: _Toc227586008]Nguyễn Gia Hân
Con của ông Nguyễn Phi Đức Anh, cháu ông Nguyễn Phi Bình      
Húy Gia Hân
[bookmark: _Toc227586009]Nguyễn Phi Hoàng Nam
Con của ông Nguyễn Phi Đức Thịnh, cháu ông Nguyễn Phi Minh      
Húy Hoài Nam

[bookmark: _Toc227586010]Nguyễn Phi Bảo Châu 
Con của ông Nguyễn Phi Đức Thịnh, cháu ông Nguyễn Phi Minh      
Húy Bảo Châu















[bookmark: _Toc227586011]ĐỆ TAM  PHÁI




[bookmark: _Toc227586012]TỔNG THỂ ĐỆ TAM  PHÁI 
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[bookmark: _Toc227586013]ĐỜI THỨ 4 ĐẠI TỘC ĐỨC TIÊN TỔ PHÁI,  
[bookmark: _Toc227586014]Dương Trung Hầu  Nguyễn Phi Thuần 
Ông Nguyễn Phi Thuần là tổ của chi họ thứ 3 dòng họ Nguyễn Phi -   tự Chính Thiện  , tỉ chính thất Lại Thị Ngọc Dung. 
Dị Hiệu: Tiền cai quản thự vệ sự hưu hiệu điểm Dương Trung hầu Nguyễn Tướng công tự Chính Thiện. Húy Phi Thuần; giổ 5/8.
Bà Lại Thị NGọc Dung, hiệu Từ Tân nhụ nhân.
(Ông bà Thuần do họ Nguyễn Phi ở thôn Hạ Mục phụng sự)

Đệ tam phái là hậu duệ của Dương Trung Hầu Nguyễn Phi Thuần, con thứ 3 của Võ Quận công Nguyễn Phi Sài.  Hậu duệ là Nguyễn Phi Quỳnh. một chi họ phụng sự. 

Theo gia phả  phái thứ 4,  ông Nguyễn Phi Quỳnh thuộc đời thứ 7 của dòng họ Nguyễn Phi, con ông Phi Chấn, cháu ông Phi Kiên. Cách ông Phi Thuần 4 đời.
Theo quan điểm của người viết gia phả này, ông Nguyễn Phi Quỳnh được lập tự để thờ ông bác 4 đời khi tách nhà thờ riêng cánh họ thứ 4 thờ  ông Nguyễn Thuần là anh của ông Nguyễn Phi Mỹ.

[bookmark: _Toc227586015]ĐỜI THỨ 5 PHI CẢNH, ĐỜI THỨ 6 PHI KIÊN, ĐỜI THỨ 7 PHI CHẤN THUỘC  ĐẠI TỘC - ĐỨC TIÊN TỔ PHÁI   

[bookmark: _Toc227586016]ĐỜI THỨ 8  ĐẠI TỘC, THỦY TỔ PHÁI ĐỆ TAM  
[bookmark: _Toc227586017]8.1.1.  Tiền ưu binh  Nguyễn Phi Quỳnh 
Ông Nguyễn Phi Quỳnh  là tổ của chi họ thứ 3 dòng họ,  con ông Phi Chấn, cháu ông Phi Kiên thờ tiên tổ bá Nguyễn Phi Chấn.
Ông Nguyễn Phi  Quỳnh tiền ưu binh, kị 19/5; mộ tại xứ Núi đất
Bà Nguyễn thị Điểm, kị 27/6; mộ tai xứ Mụ Lét
Sinh 
1. Nguyễn Phi Quản
2. Nguyễn Phi Nhạc
3. Nguyễn Phi Dật 
4. Nguyễn Phi Mãn
5. Nguyễn Thi Tượng
[bookmark: _Toc227586018]ĐỜI THỨ 9  ĐẠI TỘC, THỨ 2 CHI PHÁI ĐỆ TAM  
[bookmark: _Toc227586019]9.2.1.     Nguyễn Phi Quản 
Con của ông Nguyễn Phi Quỳnh
Húy Phi Quản; tỉ Nguyễn thị Liên.
Ông kị 4/9 mộ tại xứ Mụ Lét
Bà kị 20/2, mộ tại xứ Già Đàm
Sinh 
Nguyễn Phi Khiển
[bookmark: _Toc227586020]9.2.2.  Tiền ưu thủ thắng  Nguyễn Phi Nhạc 
Con của ông Nguyễn Phi Quỳnh
Húy Phi Nhạc; tỉ Nguyễn thị Sính.
Ông kị 20/10 mộ tại xứ Mụ Lét
Bà kị 18/2, mộ tại xứ Già Đàm
Sinh 
1. Nguyễn Phi đỏ
2. Nguyễn Phi Tác
3. Nguyễn Phi Cứ
4. Nguyễn Phi Nghi
5. Nguyễn Phi Bồi
[bookmark: _Toc227586021] 
ĐỜI THỨ 10  ĐẠI TỘC, THỨ 3 CHI PHÁI ĐỆ TAM  
[bookmark: _Toc227586022]10.3.1.     Nguyễn Phi Khiển 
Con của ông Nguyễn Phi Quản, cháu ông Phi Qiuỳnh
Húy Phi Khiển; tỉ Nguyễn thị Trí., Nguyễn Thị Tiếu
Ông kị 22/2 mộ tại xứ Già Đàm
Bà kị bất tường, mộ tại xứ Cọi Nậy
Bà 2 kị 26/12
Sinh : Nguyễn Phi Toại
[bookmark: _Toc227586023]10.3.2.     Nguyễn Phi Tác 
Con của ông Nguyễn Phi Nhạc, cháu ông Phi Qiuỳnh
Húy Phi Tác; tỉ bất tường
Ông kị 5/8 mộ tại xứ Già Đàm
Bà kị bất tường, mộ tại xứ Cọi Nậy
Sinh 
1. Nguyễn Phi Thành, tức Phi Quảng
2. Nguyễn Phi Vạn, tức Phi Bản
3. Nguyễn Phi Cu, tức Phi Nậy
4. Nguyễn Thị đỏ
5. Nguyễn thị Đốc
2 vị tảo sa
[bookmark: _Toc227586024]10.3.3.     Nguyễn Phi Cứ 
Con của ông Nguyễn Phi Nhạc, cháu ông Phi Qiuỳnh
Húy Phi Cứ; tỉ Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị LInh
Ông kị 10/12 mộ tại xứ Mụ Lét
Bà kị 15/11, mộ tại xứ Mụ Lét
Sinh 
1. Nguyễn Phi Truyện
2. Nguyễn Phi Út, tức Phi Huệ
3. Nguyễn Thị Sử
4. Nguyễn thị Con
[bookmark: _Toc227586025] 10.3.4.     Nguyễn Phi Nghi 
Con của ông Nguyễn Phi Nhạc, cháu ông Phi Qiuỳnh
Húy Phi Nghi; tỉ chính và thứ bất tường
Ông Tiền ưu binh, cai đội trưởng, thụy Chất trực. kị 25/7 mộ tại xứ Mụ Lét
Bà kị bất tường
Sinh 
1. Nguyễn Phi Du
2. Nguyễn Phi Cu
3. Nguyễn Phi Mặc
4. Nguyễn Thị Đệ
[bookmark: _Toc227586026] 10.3.5.     Nguyễn Phi Bồi 
Con của ông Nguyễn Phi Nhạc, cháu ông Phi Qiuỳnh
Húy Phi Bồi; tỉ Nguyễn Thị Toan
Ông Tiền bản ấp từ đường tặng Hương đình kì lão Nguyễn quý công tự Phi Bồi, thụy Chất trực. kị 11/7 mộ tại xứ Mụ Lét
Bà kị, mộ bất tường
Sinh 
5. Nguyễn Phi Liêng
6. Nguyễn Phi Ba
7. Nguyễn Phi Tư
8. Nguyễn Bảy - tảo vong
9. Nguyễn Phi đỏ
10. Nguyễn thị Đệ
11. Nguyễn thị Sáu
12. Nguyễn Thị Con


[bookmark: _Toc227586027]ĐỜI THỨ 11  ĐẠI TỘC, THỨ 4 CHI PHÁI ĐỆ TAM  
[bookmark: _Toc227586028] 11.4.1.     Nguyễn Phi Toại
Con của ông Nguyễn Phi Khiển, cháu ông Phi Quản
Húy Phi Toại; 
Tỉ, kị, mộ bất tường
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[bookmark: _Toc227586042] 12.5.3.     Nguyễn Phi Hoan
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[bookmark: _Toc227586047] 14.7.1.     Nguyễn Phi Công
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[bookmark: _Toc227586055]4.4.1.  Nhuệ Quân Công  Nguyễn Phi Mỹ 

Ông Nguyễn Phi Mỹ  là tổ của chi họ thứ 4 dòng họ Nguyễn Phi - Ông có tước là Nhuệ Lộc Hầu銳祿侯, tên húy là Nguyễn Phi Mỹ阮丕美, ông là một công thần nhà Lê Trung Hưng ( thời Lê Trung Hưng từ 1533-1789), tự Cương Chính 剛正, tỉ chính thất Nguyễn Thị Tín. 
Dị hiệu: Kiệt Tiết Tuyên Lực Công Thần Tái Tiềm Lang Công Thần Tỷ Quân Đô Đốc Phủ Đô Đốc Thiêm Sự Tặng Hữu Đô Đốc Nhuệ Quận Công Nguyễn Tướng Công Tự Cương Chính tứ thuỵ Trung Hoà phủ quân.   kị 18/10 mộ tại  Cồn Phong.  
Tổ tỷ Nguyễn Thị Tín, dị hiệu: Quận Chính Phu Nhân Nguyễn Quý Thị Hiệu Từ Quang Thận Nhụ Nhân, kị 16/4
a) [bookmark: _Toc227586056]Tóm tắt gia chính
Lúc đó thuộc triều đại có quan hệ Vua Lê - chúa Trịnh và chúa Nguyễn,  nhà Trịnh đang là chúa ở Miền Bắc (1545-1782), Đức Hoàng tổ Dương vương Nhà Trịnh tức là chúa Trịnh Tạc[footnoteRef:11] lo việc giang sơn đi đánh giặc ở các nơi để giữ bình an. Lặn lội khắp nơi, đã lập được nhiều thành tích; có nhiều công lao được vinh dự phong tặng là một kiệt tiết công thần, vào tháng 2 Năm Quý vị - 1643.  [11:  Tây Định Vương Trịnh Tạc (chữ Hán: 西定王鄭柞, 11 tháng 4 năm 1606 – 24 tháng 9 năm 1682), thụy hiệu Hoằng Tổ Dương vương (弘祖陽王), là vị chúa Trịnh thứ 3 thời Lê Trung hưng, cai trị từ năm 1657 đến 1682. Trịnh Tạc là chúa Trịnh duy nhất chứng kiến cả bảy cuộc xung đột Trịnh-Nguyễn thế kỷ 17 và có công chấm dứt việc cát cứ của họ Mạc ở Cao Bằng, đưa miền Bắc nước Đại Việt bước vào thời thịnh trị.] 

Công tích đầu tiên là theo lệnh  chúa Trịnh đi đánh nhà Nguyễn ở phương Nam tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh ; ông lập được nhiều thành tích, công lao được vinh phong “Kiệt tiết công thần”, một  người có công lao cao nhất trong triều đình; sắc ban thưởng vào tháng 2 năm Quý Mùi- 1703, Thời Trịnh Căn (1682-1709, Định Nam vương)[footnoteRef:12]. phong cho ông là Duệ Lộc hầu[footnoteRef:13]. [12:  Trịnh Căn (chữ Hán: 鄭根, 18 tháng 7 năm 1633[1] - 17 tháng 6 năm 1709), thụy hiệu Chiêu Tổ Khang Vương (昭祖康王), là vị chúa Trịnh thứ 4 dưới thời Lê Trung hưng, trong lịch sử Việt Nam.]  [13:  Tước vị Hầu là tước vị cao nhất được phong cho các văn quan võ tướng không phải là người trong tông thất, phân thành 2 bậc Quan nội hầu và Liệt hầu] 

Đức Thanh Vương  phái Duệ Lộc hầu tiếp ứng cho Thái Bảo Quốc công Trịnh Tráng đến Nghệ An đánh  quân Nguyễn vào đến Thuận Hóa, Quảng  Nam. Ông xông pha nơi trận tiền, thu nhiều khí giới, xe, ngựa, voi của giặc nơi trận tiền. Tháng 5 năm Kỷ Dậu- 1669 được Thái Bảo quốc công (Trịnh Tráng) cử giúp Hoa Quận Công giữ yên nội giới  từ Hà Tĩnh trở ra. Đức Thanh vương còn cử ông kết nối với Thái bảo Khê Quận công Trịnh Mai tiên phong đi đánh giặc truy đến Chùa Chúc Sơn, chính thân Hoa Quận công Trịnh Sầm ? thu nạp các Phủ, đến tháng 3 năm Bính Tuất 1706 lại sai ông   đi đánh  tàn quân nhà Mạc tại Thái Nguyên, Cao Bằng… thu được nhiều ruộng đất, kênh ngòi; hàng trăm nhân công và voi, ngựa; phá đồn giặc; giết nhiều loạn giặc, thu nhiều khí giới. Tháng 6 năm Đinh Dậu-1713, Thái bảo Phú Quận công Trịnh Căn sai ông tới Thanh Đạo đánh quân phản loạn; sau đó về kinh đô, cũng năm đó đi trấn giữ Lạng Sơn, Cao Bằng và các vùng; ngày 26 tháng 10 năm Giáp tý (1744- thời Trịnh Giang) ông chết khi đang tại ngũ, được phong tặng Đô đốc kiêm sự tịnh, cấp cho 6 xã thờ tự tại Quê quán gốc là xã Đan Chế; giao cho dân binh coi giữ mộ phần.
Ruộng đất của ông có chừng 10 mẫu tại quê nhà.
Phần mộ nguyên táng tại xứ Cồn Đình; sau đó Đoan Quận công (là con trai út) xin cất về cải táng tại xứ Cồn Tre; trên dưới một mẫu đất; sau đó lại cải táng tại xứ Cồn Ong.
Các con:
5 vị con có chức Quận công:
1. Nguyễn Phi Cảnh, Kiêm Quận công
2. Nguyễn Phi Chức, Đoan Quận công
3. Nguyễn Phi Xuân, Tuấn Quận công
4. Nguyễn Phi Trọng, Doãn Quận công
5. Nguyễn Phi Hợp, Kiệm Quận công

3 vị khác có chức lộc hầu
6. Nguyễn Phi  Hiển, Dận Đẳng Hầu
7. Nguyễn Phi Điều, Diệu Lộc Hầu
8. Nguyễn Phi Ứng,  Ân Lộc Hầu

6 người con gái là:
9. Nguyễn Thị Thăng氏升
10. Nguyễn Thị Vĩnh氏永
11. Nguyễn Thị Tô氏蘇
12. Nguyễn Thị Sâm 氏森
13. Nguyễn Thị Yến氏燕
14. Nguyễn Thị Quyên氏娟

Trưởng nam là tằng tổ bá, tiền thái học thượng xá nho sinh trung thức xuất thân quản nội trù bàn chính hàm uý diễn lệ /lộc. húy Nguyễn Phi Mô, kị ngày 10/4. Mộ tại Cồn Phong.
Bà vợ người họ Nguyễn hiệu Tư Thận nhụ nhân. Sinh 1 con gái, không có con trai.
Tằng tổ bá,  từng giữ chức  thái học thượng xá nho sinh, trung thí xuất thân,  quả nhữu thành đô chỉ huy sử, tại Hộ bộ, độ chi sử, nhập thị xu mật hiệp lý tài phú, Cấn Quang Hầu Nguyễn Tướng công,  tự Văn Mô, hiệu Chất Trực phủ quân;  huý Phi Hiển, kị 3/6. Táng tại Đại Hiệu xứ. Bà vợ   Hoàng Thị Nhuyễn, hiệu Từ Thuận. Chết ngày 19/4, mộ táo Cồn Đình. Sinh 1 con gái, lấy chồng về xã Đan Hải, huyện Châu Lộc phủ Đức Thọ. Ông còn có vợ 2, hiệu Bà Trang, sinh con trai Nguyễn Phi Tích. Bà Trang kị vào tháng 8, mộ tại vườn ở xứ Môi Chuyên.
Tằng Tổ Thúc Lê Triều Công Thần Tôn Quan Viên Tử Nguyễn Quý Công Tự Phi Nhượng Thuỵ Chất Trực Phủ Quân. Táng Tại Cồn Đình Xứ,  không có con.
Tằng Tổ Tiền Thái Học Thượng Xá Thịnh Cử Nho SINH  Trung Thức Đường Nguyễn Quý Công Tự Phi Thư Thuỵ Văn Kỳ Phủ Quân, chết lúc 46 tuổi, năm Đinh tị, 24/10.  An táng tại xa xã Phù Việt xã,  Từ Xá thôn,  Địa Phận Ma y xứ. Ông lấy bà vợ họ Nguyễn, chết năm Giáp Tuất, thọ 81 tuổi; mộ tại Môi Cẩm xứ. Sinh 2 trai Nguyễn Phi Đỏ (người chết lúc nhỏ khi chưa đạt tên) Nguyễn Phi Tự.  3 con gái Nguyễn Thị Phi Đỏ, kị 11/3. 
Hiển tổ khảoTiền hiệu sinh quyền sai cai tổng hành thuộc huyện sự kiêm quản lân kiêm bản xã chấp khoán tăng hương đình kỳ lão Nguyễn Tính, huý Phi Tự, Thuỵ Thông Đạt Phủ Quân.  Sinh năm Quý Tỵ hưởng thọ 61 tuổi, chết năm Quý Tỵ 2/12. Mộ  Dũng Chung xứ…bà vợ người họ Nguyễn, hiệu Trinh Thuận Nhụ Nhân. Sinh năm Đinh Dậu, hưởng 78 tuổi; chết năm Giáp Dần kị 14/9. 
Nguyên Mệnh sinh  ư Đinh Dậu Niên Hưởng Linh Thất Thập Bát Tuế Tốt Vu Giáp.  Táng Tại Đồng Cập Xứ. Sinh con trai: Nguyễn Phi Tập, Nguyễn Phi Lân, Nguyễn Phi Chẩn, con gái:  Nguyễn Thị Miện, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thị Toàn ?, Nguyễn Thị Du….ông lấy bà thứ 2,  sinh trai Nguyễn Phi Trữ. 
Hiển Khảo Hoàng Triều Sắc Bổ Thụ Đan Tích Chính Bát Phẩm Đội Trưởng Trung Tín Hiệu Uý Nguyễn Quý Công Tự Phi Tập Hiệu Dũng Mậu Phủ Quân, sinh năm Tân Vị, thọ hưởng 51 tuổi, chết năm Tân Dậu, 2/8. Mộ tại xứ Dũng Chi.

 Năm Vĩnh Thọ thứ nhất (1658) ngày 16/5  tiền cao tổ 43 tuổi  sinh tằng tổ khảo, tằng tổ thúc… 9 nam 4 nữ.  Triều Đức Vĩnh Trị (1676-1680) 2 bà con gái (Ngoc Hoan[footnoteRef:14]) sinh được Hoàng Tử, ngoài nơi vương triều- hoàng tôn, tại xã Tam Nga nhị Kiều, được lâp bia đá Hạ Mã,  lập phủ  hiệu viết: BÀ ĐÔ PHỦ. Khi hai bà vào Triều, Đức Hoằng Tổ Dương Vương cũng là được Chúa sùng ái quý trọng. [14:  Trang 13 Hoàng Lê Nhất thống chí] 

Đến năm Canh Tý, tháng 2; quân giặc theo sông quấy phá, chúa sai ông đánh không lại, nhưng sau đó  sai Đức Khang Vương Vi Tiết Chế ngự giá thân chinh Cao Tổ Tiền Nhuệ Quận Công làm Đốc Lĩnh Quan Quản Tả Dực Quân Dinh 1200 người cấp lại huyện Thạch Hà, quân dân đuổi theo đến đất thị Ba Trì, làm việc cai quản tăng cường phòng thủ dùng 2000 quân,  phân lính phòng ngự, hai năm là vững bền. 
Quan đại giá,  ngự tại quê nhà một ngày,  ngự tiền ban cho 7 người con hưởng cấp hàm sự tại, 2 con nhỏ được hưởng tiền, và lương cấp cho hàng tháng, đến ngày  giao cho việc ra kinh đô phá được giặc, bảo vệ an toàn nội  và ngoại tổ tông; Nghĩa Quận Công làm tiềm  năng để công thần lai được cử đi  phá quân Mạc, công thành. Lúc  tại quân,  bất lộc thượng điện vương phủ mở lòng,  3 ngày sai  tướng địa phương là  Quan Trạng Nguyên Hoài Bão Lang Hưng Tri Phủ Nguyễn Đương, tập hợp những người tướng về lại quê quán trong 2 huyện nghinh tiếp, cai quản bảo vệ phần mộ, cấp những ao đầm khai phá, bổ sung vào đất nhà, gọi   Võ Xuyên, Võ Xá, Hạc Bổng vv… trong 9 xã làm thờ tự, dân cùng lứa với số tiền 500 quán, tùy thuận phân chia quân bình, chia sao cho vừa lòng như người trong nhà, Huệ Lộc Hầu còn có cao cao tổ đang cư ngụ tai làng Thượng. Đất vườn còn 23 mẫu,  sát nơi khai quật Phụng Thấu trạm,  voi ngựa và dân sinh và các lăng,  cộng 9 mẫu,  còn 14 mẫu chia đều cho con trai 4 phần,  như vậy tượng triều kể đại phu - thế Đại Lộc Hầu nói dẫn chú  Thuỵ Quận Công sai  hầu lắm tác phủ từ nhị liên còn, ngoài ra  1000 chuyên mãi thất tích, năm ấy, về trước một quy tắc với tắc huyện quan phép tắc nhất một lòng khâm phụng,  quan thì sửa sang,  dân thì thành thật vâng theo  xuân thường thu tế, giữ lấy nơi chốn thờ tự xin Ngài bảo ninh phù  hộ cho quê hương xóm làng từ xã đến huyện Thạch Hà. Sự vật, công nghiệp của Ngài đã lập nên chợ nơi xóm làng, quan sở cộng tất cả 10 mẫu 3 sào, tại xứ dẫn bày đạt trần thiết đất đai ruộng quý 3 mẫu và mở rộng cả chục mẫu, kêu mời những người có văn chương tài giỏi, nuôi dưỡng 19 người tổ chức thành một phường Cẩm Giang. Giải trừ việc mua tại xứ chợ, trên nhà dưới thuyền dễ bề sử dụng; nhân dân tại chổ canh gác bảo vệ nghiêm túc. 
Tằng tổ thúc là quan cát sử, đệ tử dân thường các họ có 10 người chuyên canh giữ đất ruộng tại  xã Vĩnh Lưu, làng Bảo Thôn có đến 92 mẫu là giấy tờ phát canh thu thuế do Phấn Lộc Hầu trang trải, cho phép và cung cấp tiền cho xã nhà 1000 quan làm đường sá, từ đường quan đến kênh rạch … làm phương tiện cho ngựa xe đi lại; xe cộ lớn nhỏ thông hành, thất cả 140 trượng[footnoteRef:15] mỗi trượng chủng đồ nhất châu, giao cho Phấn Lộc Hầu giữ sổ thu. [15:  Mỗi trượng 10 thước ta] 

Trên dưới cùng ghi chép lại trong họ, lưu lại cho con cháu đòi sau biết về tông tích của mình. 



[bookmark: _Toc227586057]ĐỜI THỨ 5 ĐẠI TỘC, THỨ 2  CHI PHÁI ĐỆ TỨ     
[bookmark: _Toc227586058]5.2.1. Kiêm Quận công Nguyễn Phi Cảnh 
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Cảnh, tự Phúc Thiện; tỉ Võ Thị Thẩm.
Dị hiệu: Cai Quan Thự Hàm Sự Tặng Tam Đốc Kiêm Quận Công. Kị 6/12 thập nhị nguyệt sơ lục;  mộ cải táng tại … bồng xứ,  nguyên tại tam sơn xứ Nguyễn Tướng công tự Bằng Đạt phủ quân. 
Tổ tỷ chính thất Võ Thị Thẩm,  Hiệu Từ Tâm nhụ nhân. Kị 8/10, mộ tại  Lực Sĩ xứ. 
Ông chết năm Bính Dần hưởng 46 tuổi, kị ngày 6/12 sau cải táng tại Trầm Bồng xứ
Bà chết năm Bính Tí, thọ 88 tuổi.  Kị ngày 8/10,  mộ táng tại lực sĩ xứ.
Ông bà sinh được 4 trai: 
1) Hoan Lộc Hầu Nguyễn Phi Kiên,  
2) Triêm Lộc Hầu Nguyễn Phi Điều  
3) Diệu Lộc Hầu Nguyễn Phi Đăng
4) Hưng Lộc Hầu Nguyễn Phi Luận
[bookmark: _Toc227586059]5.2.3. Đoan Quận công Nguyễn Phi Chức  
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Chức

Dị hiệu: Cai Quan Uý Đề Đốc Tặng Đô Đốc Đoan Quận Công, kị 21/11, mộ tại Đồng Cập, không có con.
[bookmark: _Toc227586060]5.2.2. Tuấn Quận công Nguyễn Phi Xuân 
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Xuân
Dị  hiệu: Cai Quan Thự Hàm Sự Hậu Lộc Hầu; kị 18/4; không có con.
[bookmark: _Toc227586061]5.2.4. Doãn Quận công Nguyễn Phi Trọng   
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Trọng/ Ưng
Dị  hiệu: Cai Quan Thự Hàm Sự Ân Lộc Hầu, Doãn Quận công Nguyễn Phi Trọng/ Ưng. Kị 20/2
[bookmark: _Toc227586062]5.2.5. Kiệm  Quận công Nguyễn Phi Hợp 
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Hợp
Dị  hiệu:  Cai Quan Thự Hàm Sự Tần Quận Công. Kị 26/10; không có con
[bookmark: _Toc227586063]5.2.6. Ân Lộc hầu Nguyễn Phi Ứng 
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi ứng
[bookmark: _Toc227586064]5.2.7. Dận Lộc hầu Nguyễn Phi Điều  
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Điều 
Dị  hiệu:  Cai Quan Thự Hàm Sự Tặng Tam Đốc Cử Lộc Hầu. Kị 3/12. 
[bookmark: _Toc227586065]5.2.8.  Cổn Lộc hầu Nguyễn Phi Cẩm   
Con của ông Nguyễn Phi Mỹ, cháu ông Nguyễn Phi Sài
Húy Phi Hiển  
Dị  hiệu:  Cai Quan Thự Hàm Sự Suy Lộc Hầu/ kỵ 4/3,  mộ tại ……xứ, mộ đôi trong một khu đất tổ nghiệp, sinh 1 trai 3 gái.
[bookmark: _Toc227586066]ĐỜI THỨ 6 ĐẠI TỘC, THỨ 3  CHI PHÁI ĐỆ TỨ     
[bookmark: _Toc227586067]6.3.1.  Hoan Lộc hầu Nguyễn Phi Kiên  
Con của ông Nguyễn Phi Cảnh, cháu ông Nguyễn Phi Mỹ
Húy Phi Kiên
Dị hiệu : Tiền cai quan chỉ huy sứ đồng tri tặng tam đốc Hoan Lộc Hầu, Nguyễn Tướng công tự Hiền Trực thuỵ Trí Huệ phủ quân. Huý Phi Kiên, mất năm canh tý, thọ 56 tuổi, kị ngày 25/5. Mộ táng tại Đồng Hà xứ.
 Bà  chính thất  Nguyễn Thị Ý, hiệu Từ Thục. Bà mất năm Mậu Thân, thọ 84 tuổi. Mộ táng tại Như Tô; kị 8/11 
 Sinh hạ: 2 con trai: 
1. Nguyễn Phi Dung, 
2. Nguyễn Phi Chấn.  
1 người con gái. 
[bookmark: _Toc227586068]6.3.3.  Diệu Lộc hầu Nguyễn Phi Đăng    
Con của ông Nguyễn Phi Cảnh, cháu ông Nguyễn Phi Mỹ
Húy Phi Đăng
Dị  hiệu: Chính Đội Trưởng Diệu Lộc Hầu, kị 29/8 ; con gái Nguyễn Thị Niên, táng tại Cồn Đình. 
[bookmark: _Toc227586069]6.3.2.  Triêm lộc hầu  Nguyễn Phi Điều   
Con của ông Nguyễn Phi Cảnh, cháu ông Nguyễn Phi Mỹ
Húy Phi Điều 
Dị hiệu: Chính Đội Trưởng Triêm Lộc Hầu, kị 25/3; con gái: Nguyễn Thị Lược, Nguyễn Thị Điền, Nguyễn Thị Tác,mộ tại đồng … xứ.

[bookmark: _Toc227586070]6.3.4.  Hưng Lộc hầu Nguyễn Phi Luận    
Con của ông Nguyễn Phi Cảnh, cháu ông Nguyễn Phi Mỹ
Húy Phi Luận
 Dị   hiệu: Chính Đội Trưởng Hưng Lộc Hầu,  cư tại Hưng Hoá xứ. 
[bookmark: _Toc227586071]6.3.5.  Hoàn lộc hầu Nguyễn Phi Hoàn  
Con của ông Nguyễn Phi Cảnh, cháu ông Nguyễn Phi Mỹ
Húy Phi Hoàn
Dị hiệu: Chính Đội Trưởng Hoàn Lộc Hầu,  có con trai  Nguyễn Phi Luân,  định cư tại Kỷ Thuật. 
[bookmark: _Toc227586072]6.3.6.   Nguyễn Phi  Thạch    
Con của ông Nguyễn Phi Cảnh, cháu ông Nguyễn Phi Mỹ
Húy Phi Thạch
Dị hiệu Nguyễn Phi Thạch, kị 10/4, mộ táng tại Quỳnh Lưu. 

[bookmark: _Toc227586073]ĐỜI THỨ 7 ĐẠI TỘC, THỨ 4  CHI PHÁI ĐỆ TỨ     
[bookmark: _Toc227586074]7.4.1.   Công thần tôn Nguyễn Phi Dung   
Con của ông Nguyễn Phi Kiên, cháu ông Nguyễn Phi Cảnh
Húy Phi Dung

Dị hiệu: Công Thần Tôn Mậu Lâm Lang Hiển Quang Điện Thiểu Khanh Hoa Trung Bá Nguyễn Công Tự Ôn Thực Thuỵ Chất Trực Phủ Quân, kị 12/3, mộ táng tại Cồn Trang xứ gần cựu như đao. Bà vợ họ Lê, Lê quý thị hiệu Diệu Thuận Nhụ Nhân, kị 3/11. Bà á thất họ Nguyễn, hiệu Diệu Duyên nhụ nhân.
Con trai Nguyễn Phi  Hiển Quang  .
[bookmark: _Toc227586075]7.4.2.   Công thần tôn Nguyễn Phi Chẩn   
Con của ông Nguyễn Phi Kiên, cháu ông Nguyễn Phi Cảnh
Húy Phi Chẩn
Sinh 
1. Nguyễn Phi Quỳnh
2. Nguyễn Phi Hiển
3. Nguyễn Phi Thư
4. Nguyễn Phi Nhượng

[bookmark: _Toc227586076]ĐỜI THỨ 8 ĐẠI TỘC, THỨ 5  CHI PHÁI ĐỆ TỨ     
[bookmark: _Toc227586077]8.5.1.  Thái học thương xá Nguyễn Phi Quỳnh    
Con của ông Nguyễn Phi Dung, cháu ông Nguyễn Phi Kiên
Húy Phi Quỳnh

[bookmark: _Toc227586078]8.5.2.  Thái học thương xá Nguyễn Phi Hiển    
Con của ông Nguyễn Phi Dung, cháu ông Nguyễn Phi Kiên
Húy Phi Hiển
Dị hiệu: Tiền Thái Học Thượng Xá Nho Sinh  Trung Thức Xuất Thân Quản Hữu Thành Hiệu Đô Chỉ Huy Sử Thự Hộ Bộ Độ Chi Sử Nhập Thị Xu Diêu Hiệp Lý Tài  Nguyễn Tướng Công Tự Văn Mô Hiệu Chất Trực Phủ. 
Bà Thừa Phu Lê Triều Nho Sinh  Trung Thức Hữu Hộ Bộ Độ Chi Sử Cận Quang Hầu Nguyễn Chính Thất Hoàng Thị Hành Tứ Hiệu Từ Thuận Nhụ Nhân, kị 19/4.  huý Phi Nhuyễn táng tại cồn đình xứ.
Không có con
[bookmark: _Toc227586079]8.5.3.  Thái học thượng xá Nguyễn Phi Thư 
Con của ông Nguyễn Phi Dung, cháu ông Nguyễn Phi Kiên
Húy Phi Thư   
Dị hiệu: Tiền thái học thượng xá thịnh phùng nho sinh  trung thức đường nguyễn quý công tự phi thư hiệu chất trực phủ quân /thập nguyệt nhị thập tứ nhật kỵ táng tại phù (nga )xã từ …ma … xứ. Tằng tổ tỷ, dị hiệu: Tiền Thừa Phu Lê Triều Thái Học Thượng Xá Thịnh Phùng Nho Sinh  Trung Thức Đường Tặng Di Kỳ Lão Thọ Nguyễn Chính Thất Hành Tam, kị 15/8. Táng tại (Môi )Cẩm.
Sinh: 
1. Nguyễn Phi Đỏ
2. Nguyễn Phi Tự
3. 3con gái chết trẻ 3 ngưởi

[bookmark: _Toc227586080]8.5.4. Quan viên tử  Nguyễn Phi Nhượng   
Con của ông Nguyễn Phi Kiên, cháu ông Nguyễn Phi Cảnh
Húy Phi Nhượng 
Dị hiệu:  Tiền Lê Triều Công Thần Tôn Quan Viên Tử Nguyễn Quý Công Tự Nhượng Thuỵ Chất Trực Phủ Quân / táng tại cồn đình xứ. 

[bookmark: _Toc227586081]ĐỜI THỨ 9 ĐẠI TỘC, THỨ 6  CHI PHÁI ĐỆ TỨ     
[bookmark: _Toc227586082]9.6.1. Công thần tôn  Nguyễn Phi Tự    
Con của ông Nguyễn Phi Thư, cháu ông Nguyễn Phi Dung
Húy Phi Tự 

Hiển tổ khảoTiền hiệu sinh quyền sai cai tổng hành thuộc huyện sự kiêm quản lân kiêm bản xã chấp khoán tăng hương đình kỳ lão Nguyễn Tính huý Phi Tự, Thuỵ Thông Đạt Phủ Quân.  Sinh năm Quý Tỵ hưởng thọ 61 tuổi, chết năm Quý Tỵ 2/12. Mộ  Dũng Chung ? Xứ bà vợ người họ Nguyễn, hiệu Trinh Thuận Nhụ Nhân. Sinh năm Đinh Dậu, hưởng 78 tuổi; chết năm Giáp Dần kị 14/9. 
Nguyên Mệnh sinh  ư Đinh Dậu Niên Hưởng Linh Thất Thập Bát Tuế Tốt Vu Giáp.  Táng Tại Đồng Cập Xứ.
 Sinh con trai: 
1. Nguyễn Phi Tập, 
2. Nguyễn Phi Lân, 
3. Nguyễn Phi Chẩn, 
4. con gái:  
5. Nguyễn Thị Miện, 
6. Nguyễn Thị Quyên, 
7. Nguyễn Thị Liên, 
8. Nguyễn Thị Yên, 
9. Nguyễn Thị Toàn ?, 
10. Nguyễn Thị Du….
ông lấy bà thứ 2,  sinh trai 
11. Nguyễn Phi Trữ 

[bookmark: _Toc227586083]9.6.2. Công thần tôn  Nguyễn Phi Dung
    
 Công Thần tôn - Mậu Lâm Lang Hiển Quang Điện Thiểu Hương Hoa Nguyễn Phi Dung. Kị vào ngày 11/3. Mộ táng tại Cồn Trang, gần xứ Như Đao cũ. 
Bà vợ là người họ Lê, tên hiệu Diệu Thuận; kị ngày 3/11. không có con.
+Hiển tổ tỷ Tiền Thừa Phu Hoàng Triều Cai Tổng Tặng Kỳ Lão Nguyễn Chính Thất Nguyễn Thị Hạng Tam Hiệu Trinh Thuận Nhụ Nhân, kị 14/9,  mộ táng tại Đồng Cập xứ
[bookmark: _Toc227586084]ĐỜI THỨ 10 ĐẠI TỘC, THỨ 7  CHI PHÁI ĐỆ TỨ     
[bookmark: _Toc227586085]10.7.1.  Bát phẩm Nguyễn Phi Tập    
Dị hiệu: Hiển Khảo Hoàng Triều Sắc Bổ Thụ Đan Tích Chính Bát Phẩm Đội Trưởng Trung Tín Hiệu Uý Nguyễn Quý Công Tự Phi Tập Hiệu Dũng Mậu Phủ Quân, sinh năm Tân Vị, thọ hưởng 51 tuổi, chết năm Tân Dậu, 2/8. Mộ tại xứ Dũng Chi  Năm Vĩnh Thọ thứ nhất (1658) ngày 16/5  tiền cao tổ 43 tuổi  sinh tằng tổ khảo, tằng tổ thúc… 9 nam4 nữ.  Triều Đức Vĩnh Trị (1676-1680) 2 bà con gái  sinh được Hoàng Tử, ngoài nơi vương triều- hoàng tôn, tại xã Tam Nga nhị Kiều, được lâp bia đá Hạ Mã,  lập phủ  hiệu viết: BÀ ĐÔ PHỦ. 

[bookmark: _Toc227586086]Bản gia phả của họ Nguyễn Phi, phái Nguyễn Phi Mỹ
a) [bookmark: _Toc227586087]Nguyên văn chữ hán
德弘祖楊王歷朝奉侍差行討賊各處并 安內潜邸多有勳勞榮封竭節功臣癸未年二月日德清王差銳祿侯率設匡奇屬太保西国公鄭柞往乂安處討順化廣南等賊象捉得賊將名勝良侯於陣前器械銳硨馬象甚多逝納軍門己酉年五月日時太保扶郡公太傳華郡公等作乱於畿内德清王差銳祿侯属太保溪郡公鄭枚先鋒破追至祝山寺提得正身華郡公鄭岑? (木岑)逝納府門丙戌年三月日差銳祿侯往太元高平等處討賊提得逍有疇并渠党百餘人及馬象噐戒逝回府門解納類功賞陞署銜聀榮封賛治功臣并安內潜郎公臣侯德西王差銳祿侯屬節制寧郡公鄭旅(木旅)往乂安處攻討賊屯斬馘類多并 捉得象馬 器械銳碑甚眾納軍門丁酉年六月日統領官太保富郡公 鄭
根差銳祿侯往清道討賊賊兵敗走再回京奉侍是年奉差督鎮諒山高平等道甲子年十月二十六日在軍逝歿奉贈都督僉事并給祀事民陸社及本貫丹制社兵民逐項爲守墳墓與世業田拾畝在本貫墳墓原塟在𡑱庭處又端郡公乞改塟墓在𡑱椥處內外壹畝三高本社看守又翁內廚始改塟在𡑱蜂處    公娶祖妣郡正夫人阮貴氏號慈光慎人生下男子九員該官署銜事四員兼祿侯阮丕景俊祿侯阮丕椿榮祿侯阮丕公恩祿侯阮丕應該官參督貳員端郡公阮丕職尹祿侯阮丕重正隊長叁員擧祿侯阮丕頗(/顏/願) 胤騰侯阮丕調袞忠侯阮丕錦等 女子陸人阮氏升阮氏永阮氏蘇 阮氏𦼚阮氏庶阮氏權等待內宮嬪德弘祖楊王無子娶太監堅眷侯又娶智郡公 德西定王奉差本族兄弟九員將兵一千三百人往就乂安處攻討用用奉選鄉兵七百人在中總七社并上一上二下一下二等總淮許該管設計立謀可攻則攻可 守則守斬得賊馘捉得得賊俘收得象馬噐械銳碑等項納营門果勝成功定安一方平此賊殘南河寧静奉率榮封功臣同日榮陞郡公四員兼郡公端郡公尹郡公俊郡公署銜事四員恩祿侯蘋祿侯攀祿侯參督貳員袞祿侯胤祿侯長子祖考該管署銜贈參督兼郡公阮將公字福性謚明達府君諱丕景丙寅年命四十六歲終十二月初六日忌始改塟在沈蓬處塟土山處  公娶祖妣正室武貴氏號慈心孺人丙子命八十八歲終十月初八日墓塟在力士處諱武氏福瀋生下男子四員歡祿侯阮丕堅霑祿侯耀祿侯興祿侯長子祖考該官指揮使同知贈參督歡祿侯阮將公字賢直謚智惠府君諱丕堅庚子命五十六歲終五月二十五日忌塟在同河處公娶祖妣正室阮貴氏號慈淑諱懿行孺人戊申命八十四歲終十一月初八日忌塟在如蘇處諱歲生下男子二員阮丕墉阮丕振河並功臣女子一人長子祖伯功臣孙茂林郎顯光殿少鄉花忠伯阮貴公字温實謚質直府君諱丕墉三月十一日忌塟在𡑱莊處近舊茹刀處  公娶祖妣正室黎貴氏號妙順孺人十一月初三日忌無子次子祖考前考前功臣孫戶番該合令史殿前司獄累中舉知謹事郎演州府同知府奉淮放長支出身校尉瑾義侯阮貴公字丕振謚直厚敏達號丹嶺府君諱丕河癸未命甲子年奉阅兄弟功臣四月十二日塟在𡑱莊處公娶祖妣阮正室陳氏行四謚貞慎孺人癸卯命七十一歲卒于癸丑年九月初八日忌安塟在隊山處坐时向戌分金丙戌生下男子四員阮丕瓊阮丕顯阮丕書阮丕讓三員應試同科中鄉貢長子曾祖伯前太學上舍儒生中式出身管內廚般正銜尉演麗/麓伯阮貴公丕謨號質直府君四月初七日忌塟在𡑱蜂處 公娶祖妣阮正室黎氏行一號慈慎孺人塟在𡑱蜂處  生女子一人無男子曾祖伯前太學上舍儒生中 試出身管右成都指揮使署戶部度支使入侍樞密協理財賦瑾光侯阮相公字文謨號質直府君諱丕顯六月初三日忌塟大號處  公娶祖妣阮正室黃氏行四号慈順孺人四月十九日忌塟在𡑱亭處諱軟生下女子一人嫁与德壽府真祿縣丹海社右君之男子公又祖妣阮亞室号婆莊生下男子阮丕績八月日死塟在媒耑園居處曾祖叔黎朝功臣孫官員子阮貴公字丕讓謚質直府君塟在𡑱亭處無子曾祖前太學上舍盛舉儒生中式堂阮貴公字丕書謚聞奇府君卓未命四十六歲卒于仃巳年十月二十 四日忌 安塟在扶越社徐舍村地分麻欹處公娶祖妣阮正室阮氏行三甲戌命八十一歲終于甲午年八月二十五日戊辰忌塟在媒錦處生下男子二員阮丕𧺂阮丕緒女子三人阮氏丕𧺂三月十一日忌顯祖考前校生權差該總行屬縣事兼
管鄰兼本社執券增鄉亭耆老阮姓年享齡六十一歲卒于癸巳年十二月初二日甲辰塟=在垌钟? 處公娶祖妣阮 正室阮氏行三号貞順孺人原命生於丁酉年享齡七十八歲卒于甲寅年九月十四日甲辰終塟在同及處諱丕緒謚聰達府君 原命生拎癸巳生下男子阮丕緝阮丕縷/燐(糸粦)阮丕縝女子阮氏冕阮氏娟阮氏連阮氏嫣阮氏全(女全)阮氏遊/(辶才学)等 公娶亞室生下男子阮丕杼(木亨)顯考皇朝敕補授丹站/跡正八品隊長忠信校尉阮貴公字丕緝號勇懋府君原命生於辛未年享齡五十一歲卒於辛酉年八月初二日丙辰命終塟在垌支?處永壽元年五月十六日前高祖四十三歲生曾祖考曾祖叔九男四女朝德永治二娘得寵生得皇子放預皇宗本社參娥二橋欽差立下馬石碑并立府庫号曰婆都府二娘朝德弘祖楊王亦預寵至庚子年二月莫出佴河累差攻討不下仍差德康王為節制御駕親征高祖前銳郡公為督領官管左翼軍营一千二百人再給石河縣軍民逐項波池市度為該管僧取兵二千分兵防御經二年全一功大駕御在本家一日御前放賜七子署酣事在二子小幼奉放取中總粗餞以為月糧至日赴京破得逆扶安內一功同放與外祖義郡公為潜邸功臣又差破莫孽党功成在軍不祿上殿王府垂簾三日差相地官狀元懷抱郎興知府一員阮當放朱般三十隻將回本舘并二縣迎接仍給本社為看守墳墓并給望瀛縣滕彰充廬度拜内黄桐莫蘭召武川武舍鶴俸等九社為祀事民仝年錢五百貫隨順分差均分遂分依如家法以霑惠祿侯又高高祖朝居廊上土園二十三畝劄剎鄰開掘奉(氵奉)/湊湛象馬沁淫并井与各陵共九畝存十四畝均分男子四分此事橡朝列大夫世代祿侯言引叔瑞郡公差侯𡗋作府祠二連存若千專買失跡是年以前一則縣官綱担一則欽奉官供頓民難椹受春祭值所社民有词乞  曾祖(为)祭本社与栘縣所入全留社以保寧民居存石河縣為跡又立展市并寺共十畝三高其寺在   處供土宝田三畝在展市七畝三高募聞各養得十九人置為錦江市坊敗買在市處上家下船以便差使隨与所社民更宿中间曾祖叔官割使弟子黎氏共十人往耕田在永留社廊保村九十二畝現有属書耕田納稅付在署銜事奋祿侯妝貯又許本社錢一千貫築路自塘官至發瀨(氵束束)井面澗一丈以便象馬(巾由)轎通行共一百四十丈每丈種稌一株兩边小江自叁橋至阕?(门夆 ) 溼每二丈種稌一株付署銜事奋祿侯守把上以各跡承抄顯祖筆跡  內家本族自起祖以來遺下子孫代代可檬知其宗跡敢昭告于一祖考開国功臣黎柳封公貫瑞原縣前峦鄉移居鵬呈社累代功臣降四代孫入石河縣全留社前十一世祖特進金紫榮祿大夫郎吏慎/瞋/嗔祿侯八月二十三日忌塟在耒汫處十世祖特進金紫榮祿大夫禮山侯九世祖中興功臣輔国純信剛正叶謀同德翊運賛治功臣南軍都督贈少保武郡公加封大王福神 / 三月八日忌陵在垌𡏢 處廊上地分諱阮丕豺九世祖妣正室芳蓉郡主鄭氏玉宝 /十二月二十七日忌陵在廊廊處廊上地分八世祖伯左校點良才侯七月初九日忌塟在垌皆(氵皆)/琨處改玳(王員)處 / 諱阮丕元二月二十七日忌妻塟在同… 處八世祖伯左校點太池侯, 八月十一日忌塟在安馬處土堆一區妻諱阮丕端塟在汫統處正月二十六日忌九世妣祖亞室夫人婆(…考)伯 / 貫隆福社有蓮池并田園分塟在 府診耒与親母及女子婆(示考)𠉜 十二月二十六日忌生石校點楊才侯石府銳郡公八世祖百石校點楊才侯八月初五日忌九世祖竭節宣力功臣再潜郎功臣比軍都督府都督僉事贈右都督銳郡公阮相公字剛正賜謚中和府君  十月二十八日忌塟在𡑱蜂 處諱丕美生九男六女(九)八世祖妣郡正夫人阮貴氏號慈光慎孺人/ 四月十六日忌諱氏信祖姑阮氏𧺂 四月初四日忌七世祖考該官署銜事贈參督兼郡公諱丕景十二月初六日忌 / 改塟在… 蓬處元在三山處 阮相公字諱性朋達府君七世祖妣正室武貴氏號慈心孺人/ 十月初八日忌塟在力士處 諱武氏潘七世祖叔該官署銜事後祿侯/  四月十八日忌諱丕椿無子七世祖叔該官尉?提督贈都督鍴郡公/ 十一月二十一日忌諱丕聀塟在同及處無子七世祖叔該官署銜事恩祿侯/ 二月二十日忌諱丕應七世祖叔該官 署銜事蘋郡公/ 十月二十六日忌諱丕合無子七世祖叔該官署銜事贈參督擧祿侯/ 十二月初三日忌諱丕顯七世祖叔該官署銜事衰祿侯/ 三月初四日忌諱丕錦塟在……處墓堆一區下祖業田生一男三女七世祖叔左校點胤祿侯/ 七月初十一日忌諱丕調七祖姑阮氏升 四月十七日忌/ 阮氏𦼚SUM  八月十八日忌阮氏庶 前朝德弘祖楊王後娶知郡公無子七月十七日忌 塟在… 貢社康外同阮氏權 娶侍內監都太監無子初二月十七日忌六世祖考前該官都指揮同知贈歡祿侯阮相公字賢直諡知惠府君五月二十五日忌諱丕堅塟在同…  處. 六世祖妣正室阮貴氏号慈淑諱懿行孺人/ 十一月初八日忌…丕歲塟在同…  處
六世祖叔正隊長霑祿 侯/ 三月二十五日忌諱阮丕調女子阮氏略阮氏田阮氏索塟在同…  處
 六世祖叔正隊長耀祿 侯/八月二十九日忌諱阮丕登女子阮氏年塟在𡑱亭 處內
六世祖叔正隊長興祿 侯居在興化處阮丕論
六世祖祖姑阮氏….. 月二十六日忌/阮氏索四月二十五日忌娶…沾有男子…
六世祖叔正隊長环祿侯阮丕环 有子阮丕倫居在几术祖叔阮丕石/ 四月初十日忌塟在瓊流寺… … 為跡阮字 
五世祖伯功臣孫茂林郎顯光殿少卿花忠伯阮公字溫實謚質直府君/ 三月十二日忌塟在𡑱/ 莊處近舊茹刀居五世祖伯妣正室黎貴氏妙順孺人/ 十一月初三日忌 亞室阮氏行二妙緣孺人祖姑阮貴氏号妙增孺人
四月十六日忌五世祖考前功臣孫戶番該合令史殿前獄累中舉知謹事郎演州府同知府奉淮啟?長支出親校尉瑾義侯阮貴公字丕振謚直厚敏達號丹嶺府君四月十二日忌塟在𡑱莊處諱丕河
五世祖妣阮正室陳氏行四號貞慎孺人, 九月初八日忌塟在….堂姑阮正室阮氏田阮氏索
曾祖伯前太學上舍儒生中式出身管內廚般正銜尉演麗伯阮貴公字丕殿號質 直府君/ 四月初七日忌塟在𡑱蜂處
曾祖伯妣承夫太學上舍儒生中式出身管內 廚般副首号阮正室黎氏行一號善眞孺人, 塟在𡑱蜂處曾祖伯前太學上舍儒生中式出身管右成号都指揮使署戶步度支使入侍樞窑協理財阮相公字文謨号質直府君/ 諱丕顯 曾祖伯妣承夫黎朝儒生中式右戶步度支使覲光侯阮正室黃氏行四号慈順孺人, 四月十九日忌諱丕軟塟在𡑱亭處 曾祖考前太學上舍盛夆儒生中式堂阮貴公字丕書号質直府君, 十月二十四日忌塟在扶(俄)社徐…麻… 處曾祖妣前承夫黎朝太學上舍盛夆儒生中式堂贈頤耆老壽阮正室行三/ 八月二十五日忌塟在(媒)錦 曾祖叔前黎朝功臣孫官員子阮貴公字 讓謚質直府君塟在𡑱亭處顯祖前校生權差該總行屬縣兼管鄰鄉亭耆老阮字併諱府君改塟同… 處
顯祖妣前承夫皇朝該總贈耆老阮正室阮氏行三号貞順孺人九月十四日忌塟在同及處顯祖伯阮丕𧺂神魂   三月十七日忌堂伯阮丕績神魂    八月…日忌顯祖考皇朝敕補授靜丹站正八品隊長忠信校尉阮貴公字緝號勇懋府君/ 八月初二日忌塟在同支處顯祖叔前本村斯文俊長贈鄉亭耆老/ 姓字丕(糸粦)号剛直府君/ 閏三月十二日忌/ 塟在廊娄處顯叔妣承夫斯文俊長阮正室阮氏行一顯考前驛丞本社正甲首紙增鄉亭耆老阮貴公字謚質直府君  顯妣前承夫驛丞本材正聀文會俊長兼鄰甲首紙阮正室黎氏行一号貞順孺人

b) [bookmark: _Toc227586088]Phiên âm
ĐỨC HOẰNG TỔ DƯƠNG VƯƠNG LỊCH TRIỀU PHỤNG THỊ SAI  HÀNH THẢO TẶC CÁC XỨ TỊNH ANti NỘI TIỀM ĐỂ ĐA HỮU HUÂN LAO VINH PHONG KIỆT TIẾT CÔNG THẦN QUÝ VỊ NIÊN NHỊ NGUYỆT NHẬT ĐỨC THANH VƯƠNG SAI  NHUỆ LỘC HẦU SUẤT THIẾT KHUÔNG KỲ THUỘC THÁI BẢO TÂY QUỐC CÔNG TRỊNH TẠC VÃNG NGHỆ AN XỨ THẢO THUẬN HOÁ QUẢNG NAM ĐẲNG TẶC TƯỢNG TRÓC ĐẮC TẶC TƯỚNG DANH THẮNG LƯƠNG HẦU Ư TRẬN TIỀN TỊNH KHÍ GIỚINHUỆ XA MÃ TƯỢNG THẬM ĐA THỆ NẠP QUÂN MÔN KỶ DẬU NIÊN NGŨ NGUYỆT NHẬT THÌ THÁI BẢO PHÙ QUẬN CÔNG THÁI TRUYỆN HOA QUẬN CÔNG ĐẲNG TÁC LOẠN Ư KỲ NỘI ĐỨC THANH VƯƠNG SAI  NHUỆ LỘC HẦU THUỘC THÁI BẢO HOÁT QUẬN CÔNG TRỊNH MAI TIÊN PHONG PHÁ TRUY CHÍ CHÚC SƠN TỰ ĐỀ ĐẮC CHÍNH THÂN HOA QUẬN CÔNG TRỊNH SẦM ? THỆ NẠP PHỦ MÔN BÍNH TUẤT NIÊN TAM NGUYỆT NHẬT SAI  NHUỆ LỘC HẦU VÃNG THÁI NGUYÊN CAO BÌNH ĐẲNG XỨ THẢO TẶC ĐỀ ĐẮC TIÊU HỮU TRÙTỊNH CỪ ĐẢNG BÁCH DƯ NHÂN CẬP MÃ TƯỢNG KHÍ GIỚI THỆ HỒI PHỦ MÔN GIẢI NẠP LOẠI CÔNG THƯỞNG THĂNG THỰ HÀM CHỨC VINH PHONG TÁN TRỊ CÔNG THẦN TỊNH AN NỘI TIỀM LANG CÔNG THẦN HẦU ĐỨC TÂY VƯƠNG SAI  NHUỆ LỘC HẦU THUỘC TIẾT CHẾ NINH QUẬN CÔNG TRỊNH LỮ  VÃNG NGHỆ AN XỨ CÔNG THẢO TẶC TRUÂN TRẢM QUẮC LOẠI ĐA TỊNH TRÓC ĐẮC TƯỢNG MÃ KHÍ GIỚI NHUỆ BI THẬM CHÚNG NẠP QUÂN MÔNĐINH DẬU NIÊN LỤC NGUYỆT NHẬT THỐNG LĨNH QUAN THÁI BẢO PHÚ QUẬN CÔNG TRỊNH CĂN SAI  NHUỆ LỘC HẦU VÃNG THANH ĐẠO THẢO TẶC TẶC BINH BẠI TẨU
TÁI HỒI KINH PHỤNG THỊ THỊ NIÊN PHỤNG SAI  ĐỐC TRẤN LƯỢNG SƠN CAO BÌNH ĐẲNG ĐẠO GIÁP TỬ NIÊN THẬP NGUYỆT NHỊ THẬP LỤC NHẬT TẠI QUÂN THỆ MỘT PHỤNG TẶNG ĐÔ ĐỐC THIÊM SỰ TỊNH CẤP TỰ SỰ DÂN LỤC XÃ CẬP BẢN QUÁN ĐAN CHẾ XÃ BINH DÂN TRỤC HẠNG VY THỦ PHẦN MỘDỮ THẾ NGHIỆP ĐIỀN THẬP MẪU TẠI BẢN QUÁN PHẦN MỘ NGUYÊN TÁNG TẠI CỒN ĐÌNH XỨ HỰU ĐOAN QUẬN CÔNG KHẤT CẢI TÁNG MỘ TẠI CỒN TRE XỨ NỘI NGOẠI NHẤT ẪU TAM CAO BẢN XÃ KHÁN THỦ HỰU ÔNG NỘI TRÙ THUỶ CẢI TÁNG TẠI CỒN PHONG XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ QUẬN CHÍNH PHU NHÂN NGUYỄN QUÝ THỊ HIỆU TỪ QUANG THẬN NHÂN SAI SINH HẠNAM TỬ CỬU VIÊN CAI QUAN THỰ HÀM SỰ TỨ VIÊN KIÊM LỘC HẦU NGUYỄNPHI CẢNH TUẤN LỘC HẦU NGUYỄN PHI XUÂN VINH LỘC HẦU NGUYỄN PHI CÔNG ÂN LỘC HẦU NGUYỄN PHI ƯNG CAI QUAN TAM ĐỐC NHỊ VIÊN ĐOAN QUẬN CÔNG NGUYỄN PHI CHỨC DOÃN LỘC HẦU NGUYỄN PHI  RÙNG CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG TAM VIÊN CỬ LỘC HẦU NGUYỄN PHI PHẢ (/NHAN /NGUYỆN ) DẬN ĐẰNG HẦU NGUYỄN PHI ĐIỆU CỔN TRUNG HẦU NGUYỄN PHI CẨM ĐẲNG NỮ TỬ LỤC NHÂN NGUYỄN THỊ THĂNG NGUYỄN THỊ VĨNH NGUYỄN THỊ TÔ(ĐÃI NỘI CUNG TẦN ĐỨC HOẰNG TỔ DƯƠNG VƯƠNG VÔ TỬ THÚ THÁI GIÁM KIÊN QUYẾN HẦU HỰU THÚ TRÍ QUẬN CÔNG)KỶ VỊ NIÊN TỨ NGUYỆT NHẬT CUNG PHỤNG ĐỨC TÂY ĐỊNH VƯƠNG PHỤNG SAI  BẢN TỘC HUYNH ĐỆ CỬU VIÊN TƯỚNG BINH NHẤT THIÊN TAM BÁCH NHÂN VÃNG TỰU NGHỆ AN XỨ CÔNG THẢO DỤNG DỤNG PHỤNG TUYỂN HƯƠNG BINH THẤT BÁCH NHÂN TẠI TRUNG TỔNG THẤT XÃ TỊNH THƯỢNG NHẤT THƯỢNG NHỊ HẠ NHẤT HẠ NHỊ ĐẲNG TỔNG HOÀI HỨA CAI QUẢN THIẾT KẾ LẬP MƯU KHẢ CÔNG TẮC CÔNG KHẢTHỦ TẮC THỦ TRẢM ĐẮC TẶC QUẮC TRÓC ĐẮC ĐẮC TẶC PHU THU ĐẮC TƯỢNGMÃ KHÍ GIỚI NHUỆ BI ĐẲNG HẠNG NẠP DINH MÔN QUẢ THẮNG THÀNH CÔNG ĐỊNH AN NHẤT PHƯƠNG BÌNH THỬ TẶC TÀN NAM HÀ NINH TĨNH PHỤNG SUẤT VINH PHONG CÔNG THẦN ĐỒNG NHẬT VINH THĂNG QUẬN CÔNG TỨ VIÊN KIÊM QUẬN CÔNG ĐOAN QUẬN CÔNG DOÃN QUẬN CÔNG TUẤN QUẬN CÔNG THỰ HÀM SỰ TỨ VIÊN ÂN LỘC HẦU TẦN LỘC HẦU PHAN LỘC HẦU TAM ĐỐC NHỊ VIÊN CỔN LỘCHẦU DẬN LỘC HẦUTRƯỞNG TỬ TỔ KHẢO CAI QUẢN THỰ HÀM TẶNG TAM ĐỐC KIÊM QUẬN CÔNG NGUYỄN TƯỚNG CÔNG TỰ PHÚC TÍNH THUỴ MINH ĐẠT PHỦ QUÂN HUÝ PHI CẢNH BÍNH DẦN NIÊN MỆNH TỨ THẬP LỤC TUẾ CHUNG THẬP NHỊ NGUYỆT SƠ LỤC NHẬT KỴ THUỶ CẢI TÁNG TẠI TRẦM BỒNG XỨ TÁNG THỔ SƠN XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ CHÍNH THẤT VÕ QUÝ THỊ HIỆU TỪ TÂM NHỤ NHÂN BÍNH TỬ MỆNH BÁT THẬP BÁT TUẾ CHUNG THẬP NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT MỘ TÁNG TẠI LỰC SĨ XỨ HUÝ VÕ THỊ PHÚC THẨM SINH HẠ NAM TỬ TỨ VIÊN HOAN LỘC HẦU NGUYỄN PHI KIÊN TRIÊM LỘC HẦUDIỆU LỘC HẦU HƯNG LỘC HẦU TRƯỞNG TỬ TỔ KHẢO CAI QUAN CHỈ HUY SỬ ĐỒNG TRI TẶNG TAM ĐỐC HOAN LỘC HẦU NGUYỄN TƯỚNG CÔNG TỰ HIỀN TRỰC THUỴ TRÍ HUỆ PHỦ QUÂN HUÝ PHI KIÊN CANH TỬ MỆNH NGŨ THẬP LỤC TUẾ CHUNG NGŨ NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT KỴTÁNG TẠI ĐỒNG HÀ XỨCÔNG THÚ TỔ TỶ CHÍNH THẤT NGUYỄN QUÝ THỊ HIỆU TỪ THỤC HUÝ Ý HÀNH NHỤ NHÂN MẬU THÂN MỆNH BÁT THẬP TỨ TUẾ HUNG THẬP NHẤT NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT KỴ TÁNG TẠI NHƯ TÔ XỨ HUÝ TUẾ SINH HẠ NAM TỬ NHỊ VIÊN NGUYỄN PHI DUNG NGUYỄN PHI CHẤN HÀ TỊNH CÔNG THẦN NỮ TỬ NHẤT NHÂN TRƯỞNG TỬ TỔ BÁ CÔNG THẦN TÔN MẬU LÂM LANG HIỂN QUANG ĐIỆN THIỂU HƯƠNG HOATRUNG BÁ NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ ÔN THỰC THUỴ CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN HUÝPHI DUNG TAM NGUYỆT THẬP NHẤT NHẬT KỴ TÁNG TẠI CỒN TRANG XỨ CẬN CỰU NHƯĐAO XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ CHÍNH THẤT LÊ QUÝ THỊ HIỆU DIỆU THUẬNNHỤ NHÂN THẬP NHẤT NGUYỆT SƠ TAM NHẬT KỴ VÔ TỬ THỨ TỬ TỔ KHẢO TIỀN KHẢO TIỀN CÔNG THẦN TÔN HỘ PHIÊN CAI HỢP LINH SỬ ĐIỆN TIỀN TY NGỤC LUỸ TRUNG CỬ TRI CẨN SỰ LANG DIỄN CHÂU PHỦĐỒNG TRI PHỦ PHỤNG HOÀI PHÓNG TRƯỞNG CHI XUẤT THÂN HIỆU UÝ CẤN NGHĨA HẦUNGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ PHI CHẤN THUỴ TRỰC HẬU MẪN ĐẠT HIỆU ĐAN LĨNH PHỦ QUÂN HUÝ PHI HÀ QUÝ VỊ MỆNH GIÁP TỬ NIÊN PHỤNG DUYỆT HUYNH ĐỆ CÔNG THẦN TỨ NGUYỆT THẬP NHỊ NHẬT TÁNG TẠI CỒN TRANG XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ NGUYỄN CHÍNH THẤT TRẦN THỊ HÀNH TỨ THUỴ TRINH THẬN NHỤ NHÂN QUÝ MÃO MỆNH THẤT THẬP NHẤT TUẾ TỐT VU QUÝ SỬU NIÊN CỬU NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT KỴ AN TÁNG TẠI ĐỘI SƠN XỨ TOẠ THÌN HƯỚNG TUẤT PHÂN KIM BÍNH TUẤT SINH HẠ NAM TỬ TỨ VIÊN NGUYỄN PHI QUỲNH NGUYỄN PHI HIỂN NGUYỄN PHITHƯ NGUYỄN PHI NHƯỢNG TAM VIÊN ƯNG THÍ ĐỒNG KHOA TRUNG HƯƠNG CỐNG TRƯỞNG TỬ TẰNG TỔ BÁ TIỀN THÁI HỌC THƯỢNG XÁ NHO SINH  TRUNG THỨC XUẤT THÂN QUẢN NỘI TRÙ BÀN CHÍNH HÀM UÝ DIỄN LỆ /LỘC BÁ NGUYỄN QUÝ CÔNG PHI MÔ HIỆU CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN TỨ NGUYỆT SƠ THẤT NHẬT KỴ TÁNG TẠI CỒN PHONG XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ NGUYỄN CHÍNH THẤT LÊ THỊ HÀNH NHẤT HIỆU TỪ THẬN NHỤ NHÂNTÁNG TẠI CỒN PHONG XỨ SINH NỮ TỬ NHẤT  HÂN VÔ NAM TỬ.TẰNG TỔ BÁ TIỀN THÁI HỌC THƯỢNG XÁ NHO SINH  TRUNG THÍ XUẤT THÂN QUẢN HỮU THÀNH ĐÔ CHỈ HUY SỬ THỰ HỘ BỘ ĐỘ CHI SỬ NHẬP THỊ XU MẬT HIỆP LÝ TÀI PHÚ CẤN QUANG HẦU NGUYỄN TƯƠNG CÔNG TỰ VĂN MÔ HIỆU CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN HUÝ PHI HIỂN LỤC NGUYỆT SƠ TAM NHẬT KỴ TÁNGĐẠI HIỆU XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ NGUYỄN CHÍNH THẤT HOÀNG THỊ HÀNH TỨ HIỆUTỪ THUẬN NHỤ NHÂN TỨ NGUYỆT THẬP CỬU NHẬT KỴ TÁNG TẠI CỒN ĐÌNH XỨ HUÝ NHUYỄN SINH HẠ NỮ TỬ NHẤT NHÂN GIÁ DỮ ĐỨC THỌ PHỦ CHÂN LỘC HUYỆN ĐAN HẢI XÃ HỮU QUÂN CHI NAM TỬ CÔNG HỰU TỔ TỶ NGUYỄN Á THẤT HIỆU BÀ TRANG SINH HẠ NAM TỬ NGUYỄN PHI TÍCH BÁT NGUYỆT NHẬT TỬ TÁNG TẠI MÔI CHUYÊN VIÊN CƯ XỨTẰNG TỔ THÚC LÊ TRIỀU CÔNG THẦN TÔN QUAN VIÊN TỬ NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰPHI NHƯỢNG THUỴ CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN TÁNG TẠI 𡑱ĐÌNH XỨ VÔ TỬTẰNG TỔ TIỀN THÁI HỌC THƯỢNG XÁ THỊNH CỬ NHO SINH  TRUNG THỨC ĐƯỜNG NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ PHI THƯ THUỴ VĂN KỲ PHỦ QUÂN TRÁC VỊ MỆNH TỨ THẬP LỤC TUẾ TỐT VU ĐINH TỴ NIÊN THẬP NGUYỆT NHỊ THẬP TỨ NHẬT KỴ AN TÁNG TẠI PHÙ VIỆT XÃ TỪ XÁ THÔN ĐỊA PHÂN MA Y XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ NGUYỄN CHÍNH THẤT NGUYỄN THỊ HẠNG TAM GIÁP TUẤT MỆNH BÁT THẬP NHẤT TUẾ CHUNG VU GIÁP NGỌ NIÊN BÁT NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT MẬU THẦN KỴTÁNG TẠI MÔI CẨM XỨ SINH HẠ NAM TỬ NHỊ VIÊN NGUYỄN PHI ĐỎ NGUYỄN PHI TỰ NỮ TỬ TAM NHÂN NGUYỄN THỊ PHI 𧺂TAM NGUYỆT THẬP NHẤT NHẬT KỴ HIỂN TỔ KHẢO TIỀN HIỆU SINH  QUYỀN SAI  CAI TỔNG HÀNH THUỘC HUYỆN SỰ KIÊM QUẢN LÂN KIÊM BẢN XÃ CHẤP KHOÁN TĂNG HƯƠNG ĐÌNH KỲ LÃO NGUYỄN TÍNHHUÝ PHI TỰ THUỴ THÔNG ĐẠT PHỦ QUÂN GUYÊN MỆNH SINH  LINH QUÝ TỴ NIÊN HƯỞNG LINH LỤC THẬP NHẤT TUẾ TỐT VU QUÝ TỴ NIÊN THẬP NHỊ NGUYỆT SƠ NHỊ NHẬT GIÁP THẦN TÁNG =TẠI DŨNG CHUNG ? XỨ CÔNG THÚ TỔ TỶ NGUYỄN CHÍNH THẤT NGUYỄN THỊ HÀNH TAM HIỆU TRINH THUẬN NHỤ NHÂN NGUYÊN MỆNH INH  Ư ĐINH DẬU NIÊN HƯỞNG LINH THẤT THẬP BÁT TUẾ TỐT VU GIÁP DẦN NIÊN CỬU NGUYỆT THẬP TỨ NHẬT GIÁP THẦN CHUNG TÁNG TẠI ĐỒNG CẬP XỨSINH  HẠ NAM TỬ NGUYỄN PHI TẬP NGUYỄN PHI LÂN NGUYỄN PHI CHẨN NỮ TỬ NGUYỄN THỊ MIỆN NGUYỄN THỊ QUYÊN NGUYỄN THỊ LIÊN NGUYỄN THỊ YÊN NGUYỄN THỊ TOÀN ? NGUYỄN THỊ DU ĐẲNG CÔNG THÚ Á THẤT SINH  HẠ NAM TỬ NGUYỄN PHI TRỮ HIỂN KHẢO HOÀNG TRIỀU SẮC BỔ THỤ ĐAN TÍCH CHÍNH BÁT PHẨM ĐỘI TRƯỞNG TRUNGTÍN HIỆU UÝ NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ PHI TẬP HIỆU DŨNG MẬU PHỦ QUÂN NGUYÊN MỆNH SINH  Ư TÂN VỊ NIÊN HƯỞNG LINH NGŨ THẬP NHẤT TUẾ TỐT ƯTÂN DẬU NIÊN BÁT NGUYỆT SƠ NHỊ NHẬT BÍNH THÌN MỆNH CHUNG TÁNG TẠI DŨNG CHI ?XỨVĨNH THỌ NGUYÊN NIÊN (1658)NGŨ NGUYỆT THẬP LỤC NHẬT TIỀN CAO TỔ TỨ THẬP TAM TUẾ SINH  TẰNG TỔ KHẢO TẰNG TỔ THÚC CỬU NAM TỨ NỮ TRIỀU ĐỨC VĨNH TRỊ (1676-1680)NHỊ NƯƠNG ĐẮC SỦNG SINH  ĐẮC HOÀNG TỬ PHÓNG DỰ HOÀNG TÔNG BẢN XÃ TAM NGA NHỊ KIỀU KHÂM SAI  LẬP HẠ MÃ THẠCH BI TỊNH LẬP PHỦ KHỐ HIỆU VIẾT BÀ ĐÔ PHỦNHỊ NƯƠNG TRIỀU ĐỨC HOẰNG TỔ DƯƠNG VƯƠNG DIỆC DỰ SỦNG CHÍ CANH TỬ NIÊNNHỊ NGUYỆT MẠC XUẤT NHỊ HÀ LUỸ SAI  CÔNG THẢO BẤT HẠ NHƯNG SAI ĐỨC KHANG VƯƠNG VY TIẾT CHẾ NGỰ GIÁ THÂN CHINH CAO TỔ TIỀN NHUỆQUẬN CÔNG VY ĐỐC LĨNH QUAN QUẢN TẢ DỰC QUÂN DINH NHẤT THIÊN NHỊ BÁCHNHÂN TÁI CẤP THẠCH HÀ HUYỆN QUÂN DÂN TRỤC HẠNG BA TRÌ THỊ ĐỘ VY CAIQUẢN TĂNG THỦ BINH NHỊ THIÊN PHÂN BINH PHÒNG NGỰ KINH NHỊ NIÊN TOÀN NHẤT CÔNGĐẠI GIÁ NGỰ TẠI BẢN GIA NHẤT NHẬT NGỰ TIỀN PHÓNG TỨ THẤT TỬ THỰHÀM SỰ TẠI NHỊ TỬ TIỂU ẤU PHỤNG PHÓNG THỦ TRUNG TỔNG THÔ TIỄN DĨ VYNGUYỆT LƯƠNG CHÍ NHẬT PHÓ KINH PHÁ ĐẮC NGHỊCH PHÙ AN NỘI NHẤT CÔNG ĐỒNG PHÓNGDỮ NGOẠI TỔ NGHĨA QUẬN CÔNG VY TIỀM ĐỂ CÔNG THẦN HỰU SAI  PHÁ MẠCNGHIỆT ĐẢNG CÔNG THÀNH TẠI QUÂN BẤT LỘC THƯỢNG ĐIỆN VƯƠNG PHỦ THUỲ LIÊM TAMNHẬT SAI  TƯỚNG ĐỊA QUAN TRẠNG NGUYÊN HOÀI BÃO LANG HƯNG TRI PHỦ NHẤT VIÊNNGUYỄN ĐƯƠNG PHÓNG CHÂU BÀN TAM THẬP CHÍCH TƯỚNG HỒI BẢN QUÁN TỊNH NHỊ HUYỆNNGHINH TIẾP NHƯNG CẤP BẢN XÃ VY KHÁN THỦ PHẦN MỘ TỊNH CẤP VỌNGDOANH HUYỆN ĐẰNG CHƯƠNG SUNG LƯ ĐỘ BÁI NỘI HOÀNG ĐỒNG MẠC LANTRIỆU VÕ XUYÊN VÕ XÁ HẠC BỔNG ĐẲNG CỬU XÃ VY TỰ SỰ DÂN ĐỒNGNIÊN TIỀN NGŨ BÁCH QUÁN TUỲ THUẬN PHÂN SAI  QUÂN PHÂN TOẠI PHÂN Y NHƯGIA PHÁP DĨ TRIÊM HUỆ LỘC HẦU HỰU CAO CAO TỔ TRIỀU CƯ LANG THƯỢNGTHỔ VIÊN NHỊ THẬP TAM MẪU TRÁT SÁT LÂN KHAI QUẬT PHỤNG (THUỶ PHỤNG )/THẤU TRẠM TRẠM ?TƯỢNG MÃ THẤMDÂM TỊNH TỈNH DỮ CÁC LĂNG CỘNG CỬU MẪU TỒN THẬP TỨ MẪU QUÂN PHÂN NAMTỬ TỨ PHÂN THỬ SỰ TƯỢNG TRIỀU LIỆT ĐẠI PHU THẾ ĐẠI LỘC HẦU NGÔN DẪNTHÚC THUỴ QUẬN CÔNG SAI  HẦU LẮM TÁC PHỦ TỪ NHỊ LIÊN TỒNNHƯỢC THIÊN CHUYÊN MÃI THẤT TÍCH THỊ NIÊN DĨ TIỀN NHẤT TẮC HUYỆN QUANCƯƠNG ĐAM NHẤT TẮC KHÂM PHỤNG QUAN CUNG ĐỐN DÂN NAN THẦM THTHỤ XUÂN TẾTRỊ SỞ XÃ DÂN HỮU TỪ KHẤT TẰNG TỔ (VY )TẾ BẢN XÃ DỮ DIHUYỆN SỞ NHẬP TOÀN LƯU XÃ DĨ BẢO NINH DÂN CƯ TỒN THẠCH HÀ HUYỆNVY TÍCH HỰU LẬP TRIỂN THỊ TỊNH TỰ CỘNG THẬP MẪU TAM CAO KỲ TỰTẠI XỨ CUNG THỔ BẢO ĐIỀN TAM MẪU TẠI TRIỂN THỊ THẤT MẪU TAM CAOMỘ VĂN CÁC DƯỠNG ĐẮC THẬP CỬU NHÂN TRÍ VY CẨM GIANG THỊ PHƯỜNGBẠI MÃI TẠI THỊ XỨ THƯỢNG GIA HẠ THUYỀN DĨ TIỆN SAI  SỬ TUỲ DỮSỞ XÃ DÂN CANH TÚC TRUNG GIAN TẰNG TỔ THÚC QUAN CÁT SỬ ĐỆ TỬLÊ THỊ CỘNG THẬP NHÂN VÃNG CANH ĐIỀN TẠI VĨNH LƯU XÃ LÀNG BẢO THÔNCỬU THẬP NHỊ MẪU HIỆN HỮU THUỘC THƯ CANH ĐIỀN NẠP THUẾ PHÓ TẠI THỰ HÀM SỰ
PHẤN LỘC HẦU TRANG TRỮ HỰU HỨA BẢN XÃ TIỀN NHẤT THIÊN QUÁN TRÚC LỘTỰ ĐƯỜNG QUAN CHÍ PHÁT LAI TỈNH DIỆN GIẢN NHẤT TRƯỢNGDĨ TIỆN TƯỢNG MÃ(CÂN DO )KIỆU THÔNG HÀNH CỘNG NHẤT BÁCH TỨ THẬP TRƯỢNG MỖI TRƯỢNG CHỦNG ĐỒ NHẤT CHÂULƯỠNG BIÊN TIỂU GIANG TỰ TAM KIỀU CHÍ KHUYẾT ?/ PHÙNG THẤP MỖI NHỊ TRƯỢNG CHỦNG ĐỒNHẤT CHÂU PHÓ THỰ HÀM SỰ PHẤN LỘC HẦU THỦ BẢ THƯỢNG DĨ CÁC TÍCHTHỪA SAO HIỂN TỔ BÚT TÍCH NỘI GIA BẢN TỘC TỰ KHỞI TỔ DĨ LAI DI HẠ TỬ TÔN ĐẠI ĐẠI KHẢ MÔNG TRI KỲ TÔNG TÍCH CẢM CHIÊU CÁO VUNHẤT TỔ KHẢO KHAI QUỐC CÔNG THẦN LÊ LIỄU PHONG CÔNG QUÁN THUỴ NGUYÊN HUYỆNTIỀN LOAN HƯƠNG DI CƯ BẰNG TRÌNH XÃLUỸ ĐẠI CÔNG THẦN GIÁNG TỨ ĐẠI TÔN NHẬP THẠCH HÀ HUYỆN TOÀN LƯU XÃ TIỀNTHẬP NHẤT THẾ TỔ ĐẶC TIẾN KIM TỬ VINH LỘC ĐẠI PHU LANG LẠI THẬN /TRẤN /SÂN LỘC HẦUBÁT NGUYỆT NHỊ THẬP TAM NHẬT KỴ TÁNG TẠI LỖI 汫XỨ THẬP THẾ TỔ ĐẶC TIẾN KIM TỬ VINH LỘC ĐẠI PHU LỄ SƠN HẦU CỬU THẾ TỔ TRUNG HƯNG CÔNG THẦN PHỤ QUỐC THUẦN TÍN CƯƠNG CHÍNH DIỆP MƯU ĐỒNG ĐỨCDỰC VẬN TÁN TRỊ CÔNG THẦN NAM QUÂN ĐÔ ĐỐC TẶNG THIỂU BẢO VÕ QUẬN CÔNGGIA PHONG ĐẠI VƯƠNG PHÚC THẦN / TAM NGUYỆT BÁT NHẬT KỴ LĂNG TẠI ĐỒNG MẢ XỨ LANG THƯỢNG ĐỊA PHÂNHUÝ NGUYỄN PHI SÀICỬU THẾ TỔ TỶ CHÍNH THẤT PHƯƠNG DUNG QUẬN CHỦ TRỊNH THỊ NGỌC BẢOTHẬP NHỊ NGUYỆT NHỊ THẬP THẤT NHẬT KỴ LĂNG TẠI LANG LANG XỨ LANG THƯỢNG ĐỊA PHÂNBÁT THẾ TỔ BÁ TẢ HIỆU ĐIỂM LƯƠNG TÀI HẦUTHẤT NGUYỆT SƠ CỬU NHẬT KỴ TÁNG TẠI DŨNG GIAI (THUỶ GIAI )/CÔN XỨ CẢI ĐẠI (VƯƠNG VIÊN )XỨHUÝ NGUYỄN PHI NGUYÊN NHỊ NGUYỆT NHỊ THẬP THẤT NHẬT KỴ THÊ TÁNG TẠI ĐỒNG … XỨCỬU THẾ TỔ BÁT THẾ TỔ BÁ TẢ HIỆU ĐIỂM THÁI TRÌ HẦU / BÁT NGUYỆT THẬP NHẤT NHẬT KỴ TÁNG TẠI AN MÃ XỨ THỔ ĐÔI NHẤT KHU THÊ / HUÝ NGUYỄN PHI ĐOAN TÁNG TẠI 汫(GIẾNG )THỐNG XỨ CHÍNH NGUYỆT NHỊ THẬP LỤC NHẬT KỴ CỬU THẾ TỶ TỔ Á THẤT PHU NHÂN BÀ (…KHẢO )BÁ / QUÁN LONG PHÚC XÃ HỮU LIÊN TRÌ TỊNH ĐIỀN VIÊN PHÂN TÁNG TẠIPHỦ CHẨN LỖI DỮ THÂN MẪU CẬP NỮ TỬ BÀ (KỲ KHẢO )𠉜(VÃI) / THẬP NHỊ NGUYỆT NHỊ THẬP LỤC NHẬT KỴ SINH  THẠCH HIỆU ĐIỂM DƯƠNG TÀI HẦU THẠCH PHỦ NHUỆ QUẬN CÔNGBÁT THẾ TỔ BÁCH THẠCH HIỆU ĐIỂM DƯƠNG TÀI HẦU BÁT NGUYỆT SƠ NGŨ NHẬT KỴCỬU THẾ TỔ KIỆT TIẾT TUYÊN LỰC CÔNG THẦN TÁI TIỀM LANG CÔNG THẦN TỶ QUÂN ĐÔ ĐỐCPHỦ ĐÔ ĐỐC THIÊM SỰ TẶNG HỮU ĐÔ ĐỐC NHUỆ QUẬN CÔNG NGUYỄN TƯƠNG CÔNG TỰCƯƠNG CHÍNH TỨ THUỴ TRUNG HOÀ PHỦ QUÂN THẬP NGUYỆT NHỊ THẬP BÁT NHẬT KỴ TÁNG TẠI CỒN PHONG XỨ HUÝ PHI MỸ SINH  CỬU NAM LỤC NỮ(CỬU )BÁT THẾ TỔ TỶ QUẬN CHÍNH PHU NHÂN NGUYỄN QUÝ THỊ HIỆU TỪ QUANG THẬN NHỤ NHÂN/ TỨ NGUYỆT THẬP LỤC NHẬT KỴ HUÝ THỊ TÍNTỔ CÔ NGUYỄN THỊ 𧺂 TỨ NGUYỆT SƠ TỨ NHẬT KỴ
THẤT THẾ TỔ KHẢO CAI QUAN THỰ HÀM SỰ TẶNG TAM ĐỐC KIÊM QUẬN CÔNG/HUÝ PHI CẢNH THẬP NHỊ NGUYỆT SƠ LỤC NHẬT KỴ CẢI TÁNG TẠI … BỒNG XỨ NGUYÊN TẠI TAM SƠN XỨ
NGUYỄN TƯƠNG CÔNG TỰ HUÝ TÍNH BẰNG ĐẠT PHỦ QUÂN THẤT THẾ TỔ TỶ CHÍNH THẤT VÕ QUÝ THỊ HIỆU TỪ TÂM NHỤ NHÂN/ THẬP NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT KỴ TÁNG TẠI LỰC SĨ XỨ HUÝ VÕ THỊ PHANTHẤT THẾ TỔ THÚC CAI QUAN THỰ HÀM SỰ HẬU LỘC HẦU TỨ NGUYỆT THẬP BÁT NHẬT KỴ HUÝ PHI XUÂN VÔ TỬTHẤT THẾ TỔ THÚC CAI QUAN UÝ ?ĐỀ ĐỐC TẶNG ĐÔ ĐỐC ĐOAN QUẬN CÔNGTHẬP NHẤT NGUYỆT NHỊ THẬP NHẤT NHẬT KỴ HUÝ PHI CHỨC TÁNG TẠI ĐỒNG CẬP XỨ VÔ TỬTHẤT THẾ TỔ THÚC CAI QUAN THỰ HÀM SỰ ÂN LỘC HẦUNHỊ NGUYỆT NHỊ THẬP NHẬT KỴ HUÝ PHI ƯNG
THẤT THẾ TỔ THÚC CAI QUAN THỰ HÀM SỰ TẦN QUẬN CÔNGTHẬP NGUYỆT NHỊ THẬP LỤC NHẬT KỴ HUÝ PHI HỢP VÔ TỬ
THẤT THẾ TỔ THÚC CAI QUAN THỰ HÀM SỰ TẶNG TAM ĐỐC CỬ LỘC HẦUTHẬP NHỊ NGUYỆT SƠ TAM NHẬT KỴ HUÝ PHI HIỂNTHẤT THẾ TỔ THÚC CAI QUAN THỰ HÀM SỰ SUY LỘC HẦU/ TAM NGUYỆT SƠ TỨ NHẬT KỴ HUÝ PHI CẨM TÁNG TẠI ……XỨMỘ ĐÔI NHẤT KHU HẠ TỔ NGHIỆP ĐIỀN SINH  NHẤT NAM TAM NỮ
THẤT THẾ TỔ THÚC TẢ HIỆU ĐIỂM DẬN LỘC HẦU /THẤT NGUYỆT SƠ THẬP NHẤT NHẬT KỴ HUÝ PHI ĐIỆU
THẤT TỔ CÔ NGUYỄN THỊ THĂNG, TỨ NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT KỴ, NGUYỄN THỊ SUM BÁT NGUYỆT THẬP BÁT NHẬT KỴNGUYỄN THỊ THỨ, TIỀN TRIỀU ĐỨC HOẰNG TỔ DƯƠNG VƯƠNG HẬU THÚ TRI QUẬN CÔNG VÔ TỬ THẤT NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT KỴTÁNG TẠI … CỐNG XÃ KHANG NGOẠI ĐỒNGNGUYỄN THỊ QUYỀN, THÚ THỊ NỘI GIÁM ĐÔ THÁI GIÁM VÔ TỬ SƠ NHỊ NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT KỴ
LỤC THẾ TỔ KHẢO TIỀN CAI QUAN ĐÔ CHỈ HUY ĐỒNG TRI TẶNG HOAN LỘC HẦU NGUYỄN TƯƠNG CÔNG TỰ HIỀN TRỰC THUỴ TRI HUỆ PHỦ QUÂN/ NGŨ NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT KỴ HUÝ PHI KIÊN / TÁNG TẠI ĐỒNG … XỨLỤC THẾ TỔ TỶ CHÍNH THẤT NGUYỄN QUÝ THỊ HIỆU TỪ THỤC HUÝ Ý HÀNH NHỤ NHÂN/ THẬP NHẤT NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT KỴ …PHI TUẾ TÁNG TẠI ĐỒNG … XỨ
LỤC THẾ TỔ THÚC CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG TRIÊM LỘC HẦU/ TAM NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT KỴ HUÝ NGUYỄN PHI ĐIỆU NỮ TỬ NGUYỄN THỊ LƯỢC NGUYỄN THỊ ĐIỀN NGUYỄN THỊ TÁC /TÁNG TẠI ĐỒNG … XỨ
LỤC THẾ TỔ THÚC CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG DIỆU LỘC HẦU/ BÁT NGUYỆT NHỊ THẬP CỬU NHẬT KỴ HUÝ NGUYỄN PHI ĐĂNG NỮ TỬ NGUYỄN THỊ NIÊN / TÁNG TẠI 𡑱ĐÌNH XỨ NỘI
LỤC THẾ TỔ THÚC CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG HƯNG LỘC HẦU/ CƯ TẠI HƯNG HOÁ XỨ NGUYỄN PHI LUẬNLỤC THẾ TỔ TỔ CÔ NGUYỄN THỊ ….. NGUYỆT NHỊ THẬP LỤC NHẬT KỴ /NGUYỄN THỊ TÁC TỨ NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT KỴ THÚ …TRIÊM HỮU NAM TỬ …
LỤC THẾ TỔ THÚC CHÍNH ĐỘI TRƯỞNG HOÀN LỘC HẦU NGUYỄN PHI HOÀN/ HỮU TỬ NGUYỄN PHI LUÂN CƯ TẠI KỶ THUẬT
TỔ THÚC NGUYỄN PHI THẠCH / TỨ NGUYỆT SƠ THẬP NHẬT KỴ TÁNG TẠI QUỲNH LƯU TỰ … … VY TÍCH NGUYỄN TỰ 
NGŨ THẾ TỔ BÁ CÔNG THẦN TÔN MẬU LÂM LANG HIỂN QUANG ĐIỆN THIỂU KHANH HOA TRUNG BÁ NGUYỄNCÔNG TỰ ÔN THỰC THUỴ CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN/ TAM NGUYỆT THẬP NHỊ NHẬT KỴ TÁNG TẠI CỒN TRANG XỨ CẬN CỰU NHƯ ĐAO CƯNGŨ THẾ TỔ BÁ TỶ CHÍNH THẤT LÊ QUÝ THỊ DIỆU THUẬN NHỤ NHÂN/ THẬP NHẤT NGUYỆT SƠ TAM NHẬT KỴ Á THẤT NGUYỄN THỊ HÀNH NHỊ DIỆU DUYÊN NHỤ NHÂNTỔ CÔ NGUYỄN QUÝ THỊ HIỆU DIỆU TĂNG NHỤ NHÂNTỨ NGUYỆT THẬP LỤC NHẬT KỴ
NGŨ THẾ TỔ KHẢO TIỀN CÔNG THẦN TÔN HỘ PHIÊN CAI HỢP LINH SỬ ĐIỆN TIỀNNGỤC LUỸ TRUNG CỬ TRI CẨN SỰ LANG DIỄN CHÂU PHỦ ĐỒNG TRI PHỦ PHỤNGHOÀI KHỞI ?TRƯỞNG CHI XUẤT THÂN HIỆU UÝ CẤN NGHĨA HẦU NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ PHICHẤN THUỴ TRỰC HẬU MẪN ĐẠT HIỆU ĐAN LĨNH PHỦ QUÂNTỨ NGUYỆT THẬP NHỊ NHẬT KỴ TÁNG TẠI  CỒN TRANG XỨ HUÝ PHI HÀ
NGŨ THẾ TỔ TỶ NGUYỄN CHÍNH THẤT TRẦN THỊ HÀNH TỨ HIỆU TRINH THẬN NHỤ NHÂN/ CỬU NGUYỆT SƠ BÁT NHẬT KỴ TÁNG TẠI ….
ĐƯỜNG CÔ NGUYỄN CHÍNH THẤT NGUYỄN THỊ ĐIỀN NGUYỄN THỊ TÁC
TẰNG TỔ BÁ TIỀN THÁI HỌC THƯỢNG XÁ NHO SINH  TRUNG THỨC XUẤT THÂN QUẢN NỘI TRÙ/ BÀN CHÍNH HÀM UÝ DIỄN LỆ BÁ NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ PHI ĐIỆN HIỆU CHẤT / TRỰC PHỦ QUÂN/ TỨ NGUYỆT SƠ THẤT NHẬT KỴ /TÁNG TẠI CỒN PHONG XỨTẰNG TỔ BÁ TỶ THỪA PHU THÁI HỌC THƯỢNG XÁ NHO SINH  TRUNG THỨC XUẤT THÂN QUẢN NỘI TRÙ BÀN PHÓ THỦ HIỆU NGUYỄN CHÍNH THẤT LÊ THỊ HÀNH NHẤT HIỆU THIỆN CHÂN NHỤ NHÂNTÁNG TẠI CỒN PHONG XỨTẰNG TỔ BÁ TIỀN THÁI HỌC THƯỢNG XÁ NHO SINH  TRUNG THỨC XUẤT THÂN QUẢN HỮU THÀNH HIỆU ĐÔ CHỈ HUY SỬ THỰ HỘ BỘ ĐỘ CHI SỬ NHẬP THỊ XU DIÊU HIỆP LÝ TÀI….………….NGUYỄN TƯƠNG CÔNG TỰ VĂN MÔ HIỆU CHẤT TRỰC PHỦTẰNG TỔ BÁ TỶ THỪA PHU LÊ TRIỀU NHO SINH  TRUNG THỨC HỮU HỘ BỘ ĐỘ CHI SỬ CẬN QUANG HẦU NGUYỄN CHÍNH THẤT HOÀNG THỊ HÀNH TỨ HIỆU TỪ THUẬN NHỤ NHÂN / TỨ NGUYỆT THẬP CỬU NHẬT KỴ HUÝ PHI NHUYỄN TÁNG TẠI CỒN ĐÌNH XỨTẰNG TỔ KHẢO TIỀN THÁI HỌC THƯỢNG XÁ THỊNH PHÙNG NHO SINH  TRUNG THỨC ĐƯỜNG NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ PHI THƯ HIỆU CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN /THẬP NGUYỆT NHỊ THẬP TỨ NHẬT KỴ TÁNG TẠI PHÙ (NGA )XÃ TỪ …MA … XỨ
TẰNG TỔ TỶ TIỀN THỪA PHU LÊ TRIỀU THÁI HỌC THƯỢNG XÁ THỊNH PHÙNG NHO SINH  TRUNG THỨC ĐƯỜNG TẶNG DI KỲ LÃO THỌ NGUYỄN CHÍNH THẤT HÀNH TAM/ BÁT NGUYỆT NHỊ THẬP NGŨ NHẬT KỴ TÁNG TẠI (MÔI )CẨM.TẰNG TỔ THÚC TIỀN LÊ TRIỀU CÔNG THẦN TÔN QUAN VIÊN TỬ NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ/ NHƯỢNG THUỴ CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN / TÁNG TẠI CỒN ĐÌNH XỨ. HIỂN TỔ TIỀN HIỆU SINH  QUYỀN SAI  CAI TỔNG HÀNH THUỘC HUYỆN KIÊM QUẢN LÂN ……………/ HƯƠNG ĐÌNH KỲ LÃO NGUYỄN TỰ TÍNH HUÝ….……………………………PHỦ QUÂN, …CẢI TÁNG ĐỒNG … XỨHIỂN TỔ TỶ TIỀN THỪA PHU HOÀNG TRIỀU CAI TỔNG TẶNG KỲ LÃO NGUYỄN CHÍNH THẤT NGUYỄNTHỊ HÀNH TAM HIỆU TRINH THUẬN NHỤ NHÂN CỬU NGUYỆT THẬP TỨ NHẬT KỴTÁNG TẠI ĐỒNG CẬP XỨHIỂN TỔ BÁ NGUYỄN PHI 𧺂THẦN HỒN TAM NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT KỴĐƯỜNG BÁ NGUYỄN PHI TÍCH THẦN HỒN BÁT NGUYỆT …NHẬT KỴHIỂN TỔ KHẢO HOÀNG TRIỀU SẮC BỔ THỤ TĨNH ĐAN TRẠM CHÍNH BÁT PHẨM ĐỘI TRƯỞNG TRUNGTÍN HIỆU UÝ NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ TẬP HIỆU DŨNG MẬU PHỦ QUÂNBÁT NGUYỆT SƠ NHỊ NHẬT KỴ TÁNG TẠI ĐỒNG CHI XỨHIỂN TỔ THÚC TIỀN BẢN THÔN TƯ VĂN TUẤN TRƯỞNG TẶNG HƯƠNG ĐÌNH KỲ LÃOTÍNH TỰ PHI (MỊCH LÂN )HIỆU CƯƠNG TRỰC PHỦ QUÂNNHUẬN TAM NGUYỆT THẬP NHỊ NHẬT KỴTÁNG TẠI LANG LÂU XỨHIỂN THÚC TỶ THỪA PHU TƯ VĂN TUẤN TRƯỞNG NGUYỄN CHÍNH THẤT NGUYỄN THỊ HÀNH NHẤTHIỂN KHẢO TIỀN DỊCH THỪA BẢN XÃ CHÍNH GIÁP THỦ CHỈ TĂNG HƯƠNG ĐÌNH KỲ LÃO NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰTHUỴ CHẤT TRỰC PHỦ QUÂN HIỂN TỶ TIỀN THỪA PHU DỊCH THỪA BẢNTÀI CHÍNH CHỨC VĂN HỘI TUẤN TRƯỞNG KIÊM LÂN GIÁP THỦ CHỈ NGUYỄN CHÍNH THẤTLÊ THỊ HÀNH NHẤT HIỆU TRINH THUẬN NHỤ NHÂN
c) [bookmark: _Toc227586089]Dịch nghĩa
Đức Tổ của dòng họ có tước Nhuệ Lộc Hầu là một công thần nhà Lê Trung Hưng (1533-1789. Lúc nhà Trịnh đang là chúa ở Miền Bắc (1545-1782), Đức Hoàng tổ Dương vương Nhà Trịnh tức là chúa Trịnh Tạc[footnoteRef:16] lo việc giang sơn đi đánh giặc ở các nơi để giữ bình an. Lặn lội khắp nơi, đã lập được nhiều thành tích; có nhiều công lao được vinh dự phong tặng là một kiệt tiết công thần. Vào tháng 2 Năm Quý vị - 1643.  [16:  Tây Định Vương Trịnh Tạc (chữ Hán: 西定王鄭柞, 11 tháng 4 năm 1606 – 24 tháng 9 năm 1682), thụy hiệu Hoằng Tổ Dương vương (弘祖陽王), là vị chúa Trịnh thứ 3 thời Lê Trung hưng, cai trị từ năm 1657 đến 1682. Trịnh Tạc là chúa Trịnh duy nhất chứng kiến cả bảy cuộc xung đột Trịnh-Nguyễn thế kỷ 17 và có công chấm dứt việc cát cứ của họ Mạc ở Cao Bằng, đưa miền Bắc nước Đại Việt bước vào thời thịnh trị.

] 

Đức Thanh vương Cử Nhuệ Lộc Hầu mang theo nhiều khí giới để giúp Thái Bảo - Tây Quốc công Trịnh Tạc đi đến các xứ Nghệ An, Thuận Hóa, Quảng Nam…truy đuổi quân giặc ( Nhà Nguyễn), thắng lợi lớn; ông đã xông pha nơi trận tiền thu được nhiều khí giới, xe mã, voi… của đối phương.
Đem khí giới quân dụng thu được về nộp trước cửa quân. Vào năm Kỷ Dậu, 1729 tháng 5 vị Thái Bảo giúp Quận Công Thái Truyền…dẹp loạn nơi nội bộ.
Đức Thanh Vương cử  Nhuệ Lộc Hầu kết nối với Thái Bảo Khê Quận công Trịnh Mai tiên phong đánh giặc, truy đuổi giặc đến tận chùa Chúc Sơn, bắt được Hoa Quận công Trịnh Sầm dẫn vào trước cửa phủ. Năm Bính Tuất, tháng 3 lại SINH uệ Lộc Hầu Đến Thái Nguyên, Cao bằng các xứ ấy để đánh tàn quân nhà Mạc. Thu lại ruộng đất, hàng trăm người cùng voi, ngựa, khí giới đem về cửa Phủ để nạp theo quy định. Ông được thăng thưởng chức Tán Trị công thần, cùng Yên Nội Tiềm Lang Công Thần hầu.
Đức Tâu Vương lại sai và phó thác cho Nhuệ Lộc hầu kết nối với Ninh Quận công Trịnh Lữ đến Nghệ An đẻ đánh đồn giặc, giết nhiều địch, lùng bắt voi ngựa và khí giới đem về quân môn cống nạp.
Năm Đinh Dậu-1713, tháng 6. Quan Thống lĩnh Thái bảo Phú Quận công Trịnh Căn sai Nhuệ Lộc Hầu qua vùng Thanh Đạo diệt giặc; đánh giặc thắng lợi thì về lại kinh đô phụng hầu. Sau đó được cử đi trấn ải Lạng Sơn, Cao Bằng… năm Giáp tý, tháng 10, ngày 26 ông đã chết lúc đang còn trong quân ngũ. Được phụng tặng Đô Đốc cùng với việc giao cho dân 6 xã và dân bản quán xã Đan Chế huy động dân binh coi sóc phần mộ cùng thế nghiệp điền địa 10 mẫu tại phần mộ nơi bản quán nợ Cồn Đình. Sau đó con trai út là Đan Quận công xin cải táng tại Cồn Tre, trong ngoài 1 mẫu 3 sào, cắt quan coi trông việc bếp núc, sau cùng là táng tại xứ Cồn Phong.

Bà vợ chính của ông là người họ Nguyễn, hiệu bụt Từ Quang Thận.

 Ông bà sinh:
Con trai 9 người, đều là quan lại có phẩm hàm; 

1) Nguyễn Phi Cảnh - Tuấn Lộc Hầu; 
2) Nguyễn Phi Xuân - Vinh Lộc Hầu 
3) Nguyễn Phi Công- Ân Lộc Hầu;  
4) Nguyễn Phi Ưng - Cai Quan Tam Đốc Nhị Viên Đoan Quận Công; 
5) Nguyễn Phi Chức - Doãn Lộc Hầu;  
6) Nguyễn Phi  Trọng - Chính Đội Trưởng. 
7) Cử Lộc Hầu - Nguyễn Phi Nhan
8) Dận Đằng Hầu -Nguyễn Phi Điều;  
9) Cổn Trung Hầu Nguyễn Phi Cẩm 

Con gái có 6 bà: 
Nguyễn Thị Thăng, 
Nguyễn Thị Vĩnh, 
Nguyễn Thị Tô, 
Nguyễn Thị Sum, 
Nguyễn Thị Thứ, 
Nguyễn Thị Quyền,….có bà là cung tần Đức Hoằng Tổ Dương Vương không có con,bà  lấy Thái Giám Kiên Quyến Hầu, còn có bà lấy Trí Quận công   
Năm kỷ vị, tháng 4 nhập cung.
Đức Tây Định Vương phụng sai  9 anh em trong họ làm  tướng binh,  1300 người đến Nghệ An để tuyển dân binh, 700 người tại giữa tổng gồm 7 xã và trên dưới tổng để cùng cai quản xây dựng giữ gìn và bảo vệ. Đánh bọn ôn tặc thu hồi binh mã khí giới, thu nạp dinh môn, mọi việc thành công, một phương được định an thành công; an ninh được giữ vững. Sau thắng lợi, 4 viên được ban lộc, kiêm Quận công gồm:
Đoan Quận Công, 
Doãn Quận Công, 
Tuấn Quận Công, 
Thự Hàm Sự Tứ Viên Ân Lộc Hầu, 
Tần Lộc Hầu, 
Phan Lộc Hầu.  
Tam Đốc Nhị Viên Cổn Lộc hầu 

Con trai trưởng-Dận Lộc Hầu  cai quản hưởng hàm Tam đốc kiêm quận công. Nguyễn Tướng công,  tự Phúc Tính, thuỵ Minh Đạt phủ quân,  huý Phi Cảnh.
Ông chết năm Bính Dần hưởng 46 tuổi, kị ngày 6/12 sau cải táng tại Trầm Bồng xứ
Bà Tổ chính thất Võ Quý Thị Hiệu Từ Tâm Nhụ Nhân huý Võ Thị Phúc Thẩm. Mất năm Bính Tí, thọ 88 tuổi.  Kị ngày 8/10,  mộ táng tại lực sĩ xứ 
sinh hạ 4 trai: 
Hoan Lộc Hầu Nguyễn Phi Kiên,  
Triêm Lộc Hầu,  
Diệu Lộc Hầu,  
Hưng Lộc Hầu 

Trưởng nam Tổ Khảo Cai Quan Chỉ Huy Sử Đồng Tri Tặng Tam Đốc Hoan Lộc Hầu, Nguyễn Tướng Công Tự Hiền Trực Thuỵ Trí Huệ Phủ Quân Huý Phi Kiên, mất năm canh tý, thọ 56 tuổi, kị ngày 25/5. Mộ táng tại Đồng Hà xứ.
Bà tổ chính thất  Nguyễn Thị Ý, hiệu Từ Thục. Bà mất năm Mậu Thân, thọ 84 tuổi. Mộ táng tại Như Tô. 
Sinh hạ: 2 con trai: 
Nguyễn Phi Dung, 
Nguyễn Phi Chấn - Hà Tịnh công thần.  
1 người con gái
Con trai trưởng là  Công Thần tôn - Mậu Lâm Lang Hiển Quang Điện Thiểu Hương Hoa Nguyễn Phi Dung.Kị vào ngày 11/3. Mộ táng tại Cồn Trang, gần xứ Như Đao cũ.
 Bà vợ là người họ Lê, tên hiệu Diệu Thuận; kị ngày 3/11. không có con.

Người con thứ 2 là Công thần tôn giữ chức: hộ phiên cai hợp linhsử điện tiền ty ngục luỹ trung cử tri cẩn sự lang,  Diễn Châu phủ- Đồng tri phủ, Phụng Hoài Phóng Trưởng Chi Xuất Thân Hiệu Uý Cấn Nghĩa Hầu. Tên húy Nguyễn Phi Chấn. Tên thụy  Thuỵ Trực Hậu Mẫn Đạt Hiệu Đan LĩnhPhủ Quân Huý Phi Hà.  Ông mất vào năm Quý Mùi, ngày 12/4. Được phê duyệt là đệ nhất Công thần. Bà vợ người họ Trần   Thuỵ Trinh Thận Nhụ Nhân. Bà mất năm Quý sửu thọ 71 tuổi, ngày 8/9; mộ tại Đội Sơn xứ- mộ đặt hướng Thìn- Tuất. Năm  Bính Tuất
Sinh hạ 4 trai : 
Nguyễn Phi Quỳnh, 
Nguyễn Phi Hiển, 
Nguyễn Phi Thư, 
Nguyễn Phi Nhượng.  3 người ứng thí đồng khoa, trúng hương cống. Trưởng nam là tằng tổ bá, tiền thái học thượng xá nho sinh trung thức xuất thân quản nội trù bàn chính hàm uý diễn lệ /lộc. húy NGuyễn Phi Mô, kị ngày 10/4. Mộ tại Cồn Phong.
Bà vợ người họ Nguyễn hiệu Tư Thận nhụ nhân. Sinh 1 con gái, không có con trai.

Tằng tổ bá,  từng giữ chức  thái học thượng xá nho sinh, trung thí xuất thân,  quả nhữu thành đô chỉ huy sử, tại Hộ bộ, độ chi sử, nhập thị xu mật hiệp lý tài phú, Cấn Quang Hầu Nguyễn Tướng công,  tự Văn Mô, hiệu Chất Trực phủ quân;  huý Phi Hiển, kị 3/6. Táng tại Đại Hiệu xứ.
Bà vợ   Hoàng Thị Nhuyễn, hiệu Từ Thuận. Chết ngày 19/4, mộ táo Cồn Đình. Sinh 1 con gái, lấy chồng về xã Đan Hải, huyện Châu Lộc phủ Đức Thọ.
Ông còn có vợ 2, hiệu Bà Trang, sinh con trai Nguyễn Phi Tích. Bà Trang kị vào tháng 8, mộ tại vườn ở xứ Môi Chuyên.
Tằng Tổ Thúc Lê Triều Công Thần Tôn Quan Viên Tử Nguyễn Quý Công Tự Phi Nhượng Thuỵ Chất Trực Phủ Quân. Táng Tại Cồn Đình Xứ,  không có con

Tằng Tổ Tiền Thái Học Thượng Xá Thịnh Cử Nho SINH  Trung Thức Đường Nguyễn Quý Công Tự Phi Thư Thuỵ Văn Kỳ Phủ Quân. chết lúc 46 tuổi, năm Đinh tị, 24/10 T.  An táng tại xa xã Phù Việt xã,  Từ Xá thôn,  Địa Phận Ma y xứ.
Ông lấy bà vợ họ Nguyễn, chết năm Giáp Tuất, thọ 81 tuổi; mộ tại Môi Cẩm xứ.
 Sinh 2 trai 
Nguyễn Phi Đỏ (người chết lúc nhỏ khi chưa đạt tên) 
Nguyễn Phi Tự.  
3 con gái Nguyễn Thị Phi Đỏ, kị 11/3.

Hiển tổ khảoTiền hiệu sinh quyền sai cai tổng hành thuộc huyện sự kiêm quản lân kiêm bản xã chấp khoán tăng hương đình kỳ lão Nguyễn Tính huý Phi Tự, Thuỵ Thông Đạt Phủ Quân.  Sinh năm Quý Tỵ hưởng thọ 61 tuổi, chết năm Quý Tỵ 2/12. Mộ  Dũng Chung ? Xứ bà vợ người họ Nguyễn, hiệu Trinh Thuận Nhụ Nhân. Sinh năm Đinh Dậu, hưởng 78 tuổi; chết năm Giáp Dần kị 14/9. 
Nguyên Mệnh sinh  ư Đinh Dậu Niên Hưởng Linh Thất Thập Bát Tuế Tốt Vu Giáp.  Táng Tại Đồng Cập Xứ.
 Sinh con trai: 
Nguyễn Phi Tập, 
Nguyễn Phi Lân, 
Nguyễn Phi Chẩn, 
con gái:  
Nguyễn Thị Miện, 
Nguyễn Thị Quyên, 
Nguyễn Thị Liên, 
Nguyễn Thị Yên, 
Nguyễn Thị Toàn ?, 
Nguyễn Thị Du….
ông lấy bà thứ 2,  sinh trai 
Nguyễn Phi Trữ 

Hiển Khảo Hoàng Triều Sắc Bổ Thụ Đan Tích Chính Bát Phẩm Đội Trưởng Trung Tín Hiệu Uý Nguyễn Quý Công Tự Phi Tập Hiệu Dũng Mậu Phủ Quân, sinh năm Tân Vị, thọ hưởng 51 tuổi, chết năm Tân Dậu, 2/8. Mộ tại xứ Dũng Ch.i  Năm Vĩnh Thọ thứ nhất (1658) ngày 16/5  tiền cao tổ 43 tuổi  sinh tằng tổ khảo, tằng tổ thúc… 9 nam4 nữ.  Triều Đức Vĩnh Trị (1676-1680) 2 bà con gái  sinh được Hoàng Tử, ngoài nơi vương triều- hoàng tôn, tại xã Tam Nga nhị Kiều, được lâp bia đá Hạ Mã,  lập phủ  hiệu viết: bà đô phủ. 
hai bà vào Triều, Đức Hoằng Tổ Dương Vương cũng là được Chúa sùng ái quý trọng.
Đến năm Canh Tý, tháng 2; quân giặc theo sông quấy phá, chúa sai ông đánh không lại, nhưng sau đó  sai Đức Khang Vương Vi Tiết Chế ngự giá thân chinh 

Cao Tổ Tiền Nhuệ Quận Công làm Đốc Lĩnh Quan Quản Tả Dực Quân Dinh 1200 người cấp lại huyện Thạch Hà, quân dân đuổi theo đến đất thị Ba Trì, làm việc cai quản tăng cường phòng thủ dùng 2000 quân,  phân lính phòng ngự, hai năm là vững bền  Quan đại giá,  ngự tại quê nhà một ngày,  ngự tiền ban cho 7 người con hưởng cấp hàm sự tại, 2 con nhỏ được hưởng tiền, và lương cấp cho hàng tháng, đến ngày  giao cho việc ra kinh đô phá được giặc, bảo vệ an toàn nội  và ngoại tổ tông; Nghĩa Quận Công làm tiềm  năng để công thần lai được cử đi  phá quân Mạc, công thành. Lúc  tại quân,  bất lộc thượng điện vương phủ mở lòng,  3 ngày sai  tướng địa phương là  Quan Trạng Nguyên Hoài Bão Lang Hưng Tri Phủ  Nguyễn Đương, tập hợp những người tướng về lại quê quán trong 2 huyện nghinh tiếp, cai quản bảo vệ phần mộ, cấp những ao đầm khai phá, bổ sung vào đất nhà, gọi   Võ Xuyên, Võ Xá, Hạc Bổng vv… trong 9 xã làm thờ tự, dân cùng lứa với số tiền 500 quán, tùy thuận phân chia quân bình, chia sao cho vừa lòng như người trong nhà, Huệ Lộc Hầu còn có cao cao tổ đang cư ngụ tai làng Thượng Đất vườn còn 23 mẫu,  sát nơi khai quật Phụng Thấu trạm,  voi ngựa và dân sinh và các lăng,  cộng 9 mẫu,  còn 14 mẫu chia đều cho con trai 4 phần,  như vậy tượng triều kể đại phu - thế Đại Lộc Hầu nói dẫn chú  Thuỵ Quận Công sai  hầu lắm tác phủ từ nhị liên còn, ngoài ra  1000 chuyên mãi thất tích, năm ấy, về trước một quy tắc với tắc huyện quan phép tắc nhất một lòng khâm phụng,  quan thì sửa sang,  dân thì thành thật vâng theo  xuân thường thu tế, giữ lấy nơi chốn thờ tự xin Ngài bảo ninh phù  hộ cho quê hương xóm làng từ xã đến huyện Thạch Hà. Sự vật, công nghiệp của Ngài đã lập nên chợ nơi xóm làng, quan sở cộng tất cả 10 mẫu 3 sào, tại xứ dẫn bày đạt trần thiết đất đai ruộng quý 3 mẫu và mở rộng cả chục mẫu, kêu mời những người có văn chương tài giỏi, nuôi dưỡng 19 người tổ chức thành một phường Cẩm Giang. Giải trừ việc mua tại xứ chợ, trên nhà dưới thuyền hạ thuyền, dễ bề sử dụng ;. nhân dân tại chổ canh gác bảo vệ nghiêm túc. 
Tằng tổ thúc là quan cát sử, đệ tử dân thường các họ có 10 người chuyên canh giữ đất ruộng tại  xã Vĩnh Lưu, làng Bảo Thôn có đến 92 mẫu là giấy tờ phát canh thu thuế do Phấn Lộc Hầu trang trải, cho phép và cung cấp tiền cho xã nhà 1000 quan làm đường sá, từ đường quan đến kênh rạch … làm phương tiện cho ngựa xe đi lạixe cộ lớn nhỏ thông hành, thất cả 140 trượng[footnoteRef:17] mỗi trượng chủng đồ nhất châu, giao cho Phấn Lộc Hầu giữ sổ thu. Trên dưới cùng ghi chép lại trong họ, lưu lại cho con cháu đòi sau biết về tông tích của mình.  [17:  Mỗi trượng 10 thước ta] 


+  Mười hai đời tiên tổ khảo-Đời thứ nhất,  Tổ Khảo khai quốc công thần,  Lê Liễu phong,  quê quán huyện  Thuỵ Nguyên Thanh Hóa) trước đây đã li hương,  di cư đến xã Bằng Trình,  làm nên đại công thần, đến 4 đời, đến họ đại tôn đến xã Toàn Lưu, huyện  Thạch Hà.
 
+Mười  một đời tiên  tổ khảo,  Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu - Thận Lộc Hầu, (Nguyễn Phúc Nham)  kị 23/8, mộ táng tại Giếng Lỗi  xứ.

+Mười đời  thế tổ,  Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Lễ Sơn Hầu (Nguyễn Phi Kiều).

+Chín đời thế tổ, Nguyễn Phi Sài, dị hiệu: Trung Hưng Công Thần Phụ Quốc Thuần Tín Cương Chính Diệp Mưu Đồng Đức Dực Vận Tán Trị Công Thần Nam Quân Đô Đốc Tặng Thiểu Bảo Võ Quận Công Gia Phong Đại Vương Phúc Thần, kị 8/3. Lăng tại Đồng Mả, địa phân  Làng Thượng ; bà  chính thất Phương Dung Quận Chủ Trịnh Thị Ngọc Bảo, kị 27/12. Lăng  tại làng Lang,  địa phân làng thượng.

+Tám đời thế tổ bá, Nguyễn Phi Đoan; dị hiệu:tả hiệu điểm thái trì hầu /kị 11/8,  táng tại An Mã, mộ đôi cùng bà vợ.  Bà vợ …  táng tại Giếng Thống xứ; kị 26/1; bà á thất phu nhân quê xã Long Phúc, có liên trì tịnh điền viên, phân táng tại phủ Chẩn Lỗi cùng với bà mẹ cùng con gái  kị 26/11. Bà sinh ra Thạch Hiệu Điểm Dương Tài Hầu Thạch Phủ Nhuệ Quận Công.
+Tám đời thế tổ bá, Nguyễn Phi Nguyên, dị hiệu: Tả hiệu điểm lương tài hầu. Kị 9/7, mộ tại Đồng Giai, cải táng tại Đại Viên, bà vợ 27/2 mộ tại…
+Tám đời thế tổ bá, Nguyễn Phi Thuần 
+Tám đời thế tổ khảo, Nguyễn Phi Mỹ,  Kiệt Tiết Tuyên Lực Công Thần Tái Tiềm Lang Công Thần Tỷ Quân Đô Đốc Phủ Đô Đốc Thiêm Sự Tặng Hữu Đô Đốc Nhuệ Quận Công Nguyễn Tướng Công Tự cương chính tứ thuỵ trung hoà phủ quân, kị 18/10 mộ tai  Cồn Phong, sinh 9 trai 6 gái.  Tổ tỷ Nguyễn Thị Tín, dị hiệu: Quận Chính Phu Nhân Nguyễn Quý Thị Hiệu Từ Quang Thận Nhụ Nhân/ kị 16/4
+tổ cô Nguyễn Thị Đỏ  kỵ 4/4

+Bảy đời thế tổ khảo, Nguyễn Phi Cảnh, dị hiệu: Cai Quan Thự Hàm Sự Tặng Tam Đốc Kiêm Quận Công. Kị 6/12 thập nhị nguyệt sơ lục;  mộ cải táng tại … bồng xứ,  nguyên tại tam sơn xứ. Nguyễn Tương Công Tự Huý Tính Bằng Đạt Phủ Quân. Tổ tỷ chính thất Võ Thị Phan,  Hiệu Từ Tâm Nhụ Nhân. Kị 8/10, mộ tại  Lực Sĩ xứ.
 +Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Xuân, dị hiệu: Cai Quan Thự Hàm Sự Hậu Lộc Hầu; kị 18/4; không có con
+Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Chức, dị hiệu: Cai Quan Uý Đề Đốc Tặng Đô Đốc Đoan Quận Công, kị 21/11, mộ tại Đồng Cập, không có con.
+Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Ưng, dị hiệu: Cai Quan Thự Hàm Sự Ân Lộc Hầu. Kị 20/2
+Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Hợp, dị hiệu:  Cai Quan Thự Hàm Sự Tần Quận Công. Kị 26/10; không có con
+Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Hiển, dị hiệu:  Cai Quan Thự Hàm Sự Tặng Tam Đốc Cử Lộc Hầu. Kị 3/12
 + Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Cẩm, dị hiệu:  Cai Quan Thự Hàm Sự Suy Lộc Hầu/ kỵ 4/3,  mộ tại ……xứ, mộ đôi trong một khu đất tổ nghiệp, sinh 1 trai 3 gái.
+ Bảy đời thế tổ thúc, Nguyễn Phi Điều dị hiệu:  Tả Hiệu Điểm Dận Lộc Hầu, kị 11/7
+ Bảy đời tổ cô Nguyễn Thị Thăng, kị 7/4; Nguyễn Thị Sum, kị 8/8; Nguyễn Thị Thứ, thời Đức Hoằng Tổ Dương Vương  sau lấy  Tri Quận Công, không có con, kị 17/7 mộ táng tại xã … Cống, ngoại đồng; Nguyễn Thị Quyền, lấy chồng Thị Nội Giám Đô Thái Giám, không có con, kị 17/2 

+Sáu đời thế tổ khảo, Nguyễn Phi Kiên, dị hiệu: Tiền Cai Quan Đô Chỉ Huy Đồng Tri Tặng Hoan Lộc Hầu Nguyễn Tương Công Tự Hiền Trực Thuỵ Tri Huệ Phủ Quân, kị 5/5 táng tại đồng … xứ. Bà tổ tỷ chính thất Nguyễn Thị Ý, hiệu từ thục nhụ nhân, kị 8/11.  táng tại đồng … 
+Sáu đời thế tổ thúc Nguyễn Phi Điều, dị hiệu: Chính Đội Trưởng Triêm Lộc Hầu, kị 25/3; con gái: Nguyễn Thị Lược, Nguyễn Thị Điền, Nguyễn Thị Tác,mộ tại đồng … xứ
+Sáu đời thế tổ thúc Nguyễn Phi Đăng, dị hiệu: Chính Đội Trưởng Diệu Lộc Hầu, kị 29/8 ; con gái Nguyễn Thị Niên, táng tại Cồn Đình 
+Sáu đời, thế tổ thúc, Nguyễn Phi Luận, dị hiệu: Chính Đội Trưởng Hưng Lộc Hầu,  cư tại Hưng Hoá xứ G DỤ
+Sáu đời tổ cô,  nguyễn thị ….. kị 16/…; Nguyễn Thị Tác, kị 15/4 lấy chồng …Triêm, có con trai …
+Sáu đời tổ thúc, Nguyễn Phi Hoàn, dị hiệu: Chính Đội Trưởng Hoàn Lộc Hầu,  có con trai  Nguyễn Phi Luân,  định cư tại Kỷ Thuật
+Sáu đời tổ thúc, Nguyễn Phi Thạch, kị 10/4, mộ táng tại Quỳnh Lưu
  
+Năm Đời tổ bá, dị hiệu: Công Thần Tôn Mậu Lâm Lang Hiển Quang Điện Thiểu Khanh Hoa Trung Bá Nguyễn Công Tự Ôn Thực Thuỵ Chất Trực Phủ Quân, kị 12/3, mộ táng tại Cồn Trang xứ gần cựu như đao. Bà vợ họ Lê, Lê quý thị hiệu Diệu Thuận Nhụ Nhân, kị 3/11 
Bà á thất họ Nguyễn, hiệu Diệu Duyên nhụ nhân
+ Bà tổ cô Nguyễn Quý Thị Hiệu Diệu Tăng Nhụ Nhân, kị 16/4
+Năm đời tổ khảo, Nguyễn Phi Hà, dị hiệu:  Tiền Công Thần Tôn Hộ Phiên Cai Hợp Linh Sử Điện Tiền Ngục Luỹ Trung Cử Tri Cẩn Sự Lang Diễn Châu Phủ Đồng Tri Phủ Phụng Hoài Khởi  Trưởng Chi Xuất Thân Hiệu Uý Cấn Nghĩa Hầu Nguyễn Quý Công Tự Phi Chấn Thuỵ Trực Hậu Mẫn Đạt Hiệu Đan Lĩnh Phủ Quân, kị 12/4, táng tại Cồn Trang xứ.
Bà  tổ tỷ nguyễn chính thất, người họ Trần, hiệu trinh thận nhụ nhân, kị 8/9, táng tại ….
Đường cô Nguyễn Thị Điền, Nguyễn Thị Tác

+Tằng tổ bá, dị hiệu: Tiền Thái Học Thượng Xá Nho Sinh  Trung Thức Xuất Thân Quản Nội Trù/ Bàn Chính Hàm Uý Diễn Lệ Bá Nguyễn Quý Công Tự Phi Điện Hiệu Chất  Trực Phủ Quân, kị 7/4, táng tại Cồn Phong xứ.  Tằng tổ bá tỷ, dị hiệu: Thừa Phu Thái Học Thượng Xá Nho Sinh  Trung Thức Xuất Thân Quản Nội Trù Bàn Phó Thủ Hiệu Nguyễn Chính Thất Lê Thị Hành Nhất Hiệu Thiện Chân Nhụ Nhân, táng tại Cồn phong xứ
+ Tằng tổ bá, Nguyễn Phi Hiển, dị hiệu: Tiền Thái Học Thượng Xá Nho Sinh  Trung Thức Xuất Thân Quản Hữu Thành Hiệu Đô Chỉ Huy Sử Thự Hộ Bộ Độ Chi Sử Nhập Thị Xu Diêu Hiệp Lý Tài ….………….Nguyễn Tướng Công Tự Văn Mô Hiệu Chất Trực Phủ. Tằng tổ bá tỷ, dị hiệu: Thừa Phu Lê Triều Nho Sinh  Trung Thức Hữu Hộ Bộ Độ Chi Sử Cận Quang Hầu Nguyễn Chính Thất Hoàng Thị Hành Tứ Hiệu Từ Thuận Nhụ Nhân, kị 19/4.  huý Phi Nhuyễn táng tại cồn đình xứ.
+Tằng tổ khảo Nguyễn Phi Thư, tiền thái học thượng xá thịnh phùng nho sinh  trung thức đường nguyễn quý công tự phi thư hiệu chất trực phủ quân /thập nguyệt nhị thập tứ nhật kỵ táng tại phù (nga )xã từ …ma … xứ. Tằng tổ tỷ, dị hiệu: Tiền Thừa Phu Lê Triều Thái Học Thượng Xá Thịnh Phùng Nho Sinh  Trung Thức Đường Tặng Di Kỳ Lão Thọ Nguyễn Chính Thất Hành Tam, kị 15/8. Táng tại (Môi )Cẩm.
+Tằng tổ thúc, dị hiệu:  Tiền Lê Triều Công Thần Tôn Quan Viên Tử Nguyễn Quý Công Tự Nhượng Thuỵ Chất Trực Phủ Quân / táng tại cồn đình xứ. 

+Hiển tổ khảo, Nguyễn…….dị hiệu: Tiền Hiệu Sinh  Quyền Sai  Cai Tổng Hành Thuộc Huyện Kiêm Quản Lân ……………/ Hương Đình Kỳ Lão Nguyễn Tự Tính, húy…….mộ cải táng Đồng…. xứ. Hiển tổ tỷ Tiền Thừa Phu Hoàng Triều Cai Tổng Tặng Kỳ Lão Nguyễn Chính Thất Nguyễn Thị Hạng Tam Hiệu Trinh Thuận Nhụ Nhân, kị 14/9,  mộ táng tại Đồng Cập xứ
+Hiển tổ bá Nguyễn Phi  Đỏ thần hồn, chết 17/3  
+Đường bá, Nguyễn Phi Tích thần hồn chết:, /8 
+Hiển tổ khảo,  hoàng triều sắc bổ thụ tĩnh đan trạm chính bát phẩm đội trưởng trung tín hiệu uý nguyễn quý công tự Tập Hiệu Dũng Mậu phủ quân, kil 2/8; táng tại Đồng Chi xứ.
+Hiển tổ thúc, dị hiệu: tiền bản thôn tư văn tuấn trưởng tặng hương đình kỳ lão tính tự phi hiệu cương trực phủ quân, kị 12/3 táng tại lang lâu xứ. Thúc tỷ Thừa Phu Tư Văn Tuấn Trưởng Nguyễn Chính Thất Nguyễn Thị Hành Nhất

+Hiển khảo, dị hiệu:  tiền Dịch Thừa Bản Xã Chính Giáp Thủ Chỉ Tăng Hương Đình Kỳ Lão Nguyễn Quý Công Tự Thuỵ Chất Trực Phủ Quân 
+Hiển tỷ tiền Thừa Phu Dịch Thừa Bản Tài Chính Chức Văn Hội Tuấn Trưởng Kiêm Lân Giáp Thủ Chỉ Nguyễn Chính Thất Lê Thị Hành Nhất Hiệu Trinh Thuận Nhụ Nhân.
d) [bookmark: _Toc227586090]Bản chụp chữ Hán
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VO QUAN CONG, THUONG TUONG QUAN, TRUNG DANG TON THAN

“PHU QUOC THUAN TIN” HOY DANH NGUYEN PHI SAI

Khdi nghia Lam San [dp 1én triéu Hu L&, Nha Hau L& sau 100 ndm L& So thi sang Mac va L& Trung Hung la thai ky
ndi chién kéo dai, xut phat tir ki Mac Dang Dung soan ngSi nha LE 56 nam 1527; sau bay ndm nha Mac, Nha L&
dutc dung lai thei LE Trung hung. Thei Lé Trung hung bao gﬁm Vua L&, Vua Mac va cc Cha (Trinh, Nguyen) trai
dai 245 ndm(1533- 1778) (i 17 61 vua L&, 5 61 vua Mac va 12 ddi chia Trinh, 9 6 chia Nquyen; dat t nufdc xay ra
ch|en tranh lién mién giffa thé lyc Mac -Trinh - Nguyen va ket thic bai tridu Tay Son, sau d6 13 nha Nguyén. Dong ho
Nquyen Phi ra dai lch st giai doan tranh chép do. T6 tién I3 dong d6i Khai Qud cdng thii tit kndi ngfia Lam Son 6
Thanh Hoa, x(r Thuy Nguyén 7%, bon doi tai x& Bang Trinh /812 ; sau 6, trong qua trinh di dan hodc chay loan vao
X(rHa Tinh ngay nay, da dén x@ Toan Luu 2% sinh ca ap nghigp, nhung khong 8 [ai tong tich c§ hudng; nguti em
rudt dén x& Dan Ché fHl sinh s6ing, hoc hanh do dat ra lam quan, trd thanh mdt chi pha. Theo luat tuc xuta- tam dai
thanh £ =FRat, nghia I viéc di o dén doi thit 3 mdi 13p ho toc -Ke ti thy t0 Nguyen Phi S, hai i truc 1 Tién
thiy t. Tién Thiy t0 - ddithi that Nguyen Phi Thn ZE, Ngai huing tudc Thén Lic hau - Hiéu Sinh Dc Tién Kim Ti
Vinh Loc Dai Phu B4 B4 450 Ak ke theo - dGi thir hai NguyénPhi Le £, ngai hutng tudc Le Son hau -chiic Kham
hinh Ti Vién Ngogi Lang Bac Tién Kim Ti Vinh Lc Dai PhustBL R E A€ £ S8R A; dén ddithi ba Ve thc phai co
Nquyn Phi H3 du Tién si Xudt than nam At Sttu 1505, gi chifc Thién do Nau' st - nqudi dutac ghi danh trong Vén Miéu-
Qudc e gim. )
Thily t clia dong ho nay 13 VG Quan cing Nguyén Phi Sai&s: Naai da theo phai chda Trinh, Iép nén cing lao Idn dugc
Chia suy ton, Vua ban sac, nhan dan tai qué quan thd phung. Ngai toa muc chu TirBuing Nguyen Phi ngay nay. VG
Quan cong sinh nam 1558, mat nam 1634; cudc doi cla Ngai da sat canh véi chla Trinh di danh nha Mac, trai gan
40 ndm chinh chién, qua hang chuc chién tran, da gianh dugc nhigu thanh tich, Cong lao véi Cha Trinh trong trén danh
gianh thang lgi cu6ivc[mg CUa nha Trinh, két thic nha Macndm 1592,
Lic tai vi, Ngai 1a DAC TIEN TRU QUOC THUONG TUONG QUAN TRUNG QUAN D0 DOC FERE L ED ERE- sau do
con dugc vinh phong Vo Quan cdng, dugc ban tang PHU QUOCTHUAN TINﬁIﬁE{ - danh hiéu cung kinh ton thd méi mi;
ugc ap KIM BAI nam Quang Hung thir 15, tlc la nam 1599 "0 TUONG TIET CHE TRINH TUNG TAO KIM NGHIA BIEU
CONG THIET NGUYEN SAI DI TICH TRUYEN DAI PHU QUY HOAN NAN DU QUOC DONG HUU- Bl Sisiibit & 4 55 1R T
%g&ﬂﬁﬁéﬁ%ﬁﬁéﬁ@ﬂ% Sau lic Ditc TO qua di, Ngai dugc nhén dan [&p d&n the va triu dinh phong TRUNG DANG
PHUC THAN, giao cho nhan dan tam xa hlrong Xuyén t€ t, Hau dué clia Ngai ba co ddi bay Quan cdng. Guong bay Vi
quan cong sang ngdi, Ay ling W Vi khap cac x{ trong viing, cn Iu ca: /Thufdng cau Nga, ha cau Sim / Quan cong bay
i kho tim nai dau/. Cong lao clia céc tién nhan ho Nguyén Phi, da ducc cc tridu dinh phong sic, ngay nay duac Nha
nudc cap bing di tich cap Quéc Gia.

Bia &p ngay 15 thdng 4 ndm 2025, Nhém ngay 18 thang 3 ndm At Ty.
NHAN NGAY DONG HO NGUYEN PHI DON NHAN .
BANG CONG NHAN DI TICH CAP QUOC GIA CUA NHA NUOC TRAO TANG
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Tap Gia phé nay Iuu trit thong tin vé:
Dong toc Nguyén Phi qua nhiéu thé hé.
Lich sif va di san cta t6 tién.

Cay pha hé, gia dinh, va cac hau dué.
- Ném lap: 2024





